

GIỚI THIỆU CHUNG


I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG


1. Quá trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

a) Căn cứ xây dựng

Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCCB, ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề trồng đậu, đỗ.

Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc ban hành nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Quyết định số 690/QĐ-BNN-TC/ ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2013 của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ.

Công văn số 1802/BNN-TCCB ngày 10/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề  quốc gia năm 2013.

b) Tóm tắt quá trình xây dựng

Nhận nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề trồng đậu, đỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCCB ngày 08 tháng 4 năm 2013, Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn nghề quốc gia đã thành lập tiểu ban phân tích nghề, nghề trồng đậu, đỗ thuộc Ban Chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia tại Quyết định số 333/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 16 tháng 04 năm 2013. Ban chủ nhiệm đã lập dự toán chi tiết kinh phí xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 690/QĐ-BNN-TC ngày 20 tháng 5 năm 2013. 
Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn nghề quốc gia cùng với Tiểu ban phân tích nghề trồng đậu, đỗ tiến hành xây dựng bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo các bước sau:

(1) Nghiên cứu, thu thập thông tin về các tiêu chuẩn liên quan đến nghề trồng đậu, đỗ ở trong nước và một số nước trong khu vực.

(2) Ban chủ nhiệm quyết định thành lập Tiểu ban phân tích nghề theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc ban hành nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.
(3) Lựa chọn các đơn vị để khảo sát quy trình trồng đậu, đỗ phục vụ cho việc phân tích nghề, phân tích công việc và xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề gồm các viện nghiên cứu, trung tâm cây đậu đỗ, công ty giống cây trồng và sản xuất đậu, đỗ như: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu, đỗ; Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương.
(4) Khảo sát quy trình trồng đậu, đỗ tại các cơ sở đã được lựa chọn. Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát phục vụ cho việc phân tích nghề, phân tích công việc.
(5) Tổ chức Hội thảo phân tích nghề theo phương pháp DACUM. Hội thảo có 30 người tham gia đến từ các công ty sản xuất đậu, đỗ, trong đó tiểu ban phân tích DACUM có 11 chuyên gia giỏi nghề, thành đạt trong nghề Trồng đậu, đỗ.
(6) Xây dựng sơ đồ phân tích nghề căn cứ trên kết quả hội thảo phân tích nghề và kết quả điều tra khảo sát. Xin ý kiến 30 chuyên gia về dự thảo sơ đồ phân tích nghề: các nhiệm vụ, công việc, tiêu chí thực hiện, các điều kiện thực hiện … và mức độ quan trọng của các công việc trong nghề.

(7) Hoàn thiện sơ đồ phân tích nghề trên cơ sở kết quả hội thảo; lập phiếu phân tích công việc cho tất cả các công việc có trong sơ đồ phân tích nghề để phân tích theo các nội dung: trình tự thực hiện các bước công việc, tiêu chuẩn thực hiện mà công việc đòi hỏi; kỹ năng cần thiết và kiến thức có liên quan; các điều kiện về công cụ, máy, thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và môi trường làm việc để thực hiện công việc có hiệu quả. Xin ý kiến 30 chuyên gia về các phiếu phân tích công việc. 

(8) Tổng hợp ý kiến đóng góp của 30 chuyên gia về sơ đồ phân tích nghề và các phiếu phân tích công việc; tổ chức hội thảo khoa học về sơ đồ phân tích nghề và bộ phiếu phân tích công việc. Tham khảo ý kiến của chuyên gia và kết quả hội thảo thực hiện hoàn thiện dự thảo Bộ phiếu phân tích công việc.

(9) Tiến hành lựa chọn và sắp xếp các công việc trong sơ đồ phân tích nghề theo các bậc trình độ kỹ năng dựa theo khung của từng bậc trình độ kỹ năng và mức độ quan trọng của các công việc trong nghề; Tiến hành lấy ý kiến 30 chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn về danh mục các công việc xếp theo các bậc trình độ kỹ năng.

(10) Căn cứ dự thảo bộ phiếu phân tích công việc tiến hành biên soạn các phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc cho từng công việc và xin ý kiến 30 chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn về bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc.

(11) Trên kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia về danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng và bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc, thực hiện chỉnh sửa, bổ sung dự thảo bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

(12) Tiến hành Hội thảo khoa học về bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được biên soạn; tiếp thu kết quả hội thảo, chỉnh sửa, bổ sung toàn bộ dự thảo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trình Hội đồng thẩm định của Bộ.

(13) Báo cáo trước Hội đồng thẩm định của Bộ toàn bộ dự thảo sơ đồ phân tích nghề, bộ phiếu phân tích công việc và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 
(14) Chỉnh sửa, bổ sung sơ đồ phân tích nghề, bộ phiếu phân tích công việc và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo kết luận của Hội đồng thẩm định.

(15) Thống nhất lần cuối với Hội đồng thẩm định về toàn bộ nội dung, hình thức của bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.
(16) Lập hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét ban hành.


2. Định hướng sử dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Trồng đậu, đỗ được xây dựng làm công cụ giúp cho:

Người làm việc trong lĩnh vực trồng cây đậu đỗ, định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

Người sử dụng lao động, liên quan đến chuyên môn về trồng cây đậu, đỗ có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động;

Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, nghề Trồng đậu đỗ cho người lao động.


II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

1. Danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

(Theo Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Họ và tên
	Nơi làm việc

	1
	TS. Phạm Thanh Hải
	Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ - Chủ nhiệm

	2
	TS. Trần Văn Dư
	Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ - Phó chủ nhiệm

	3
	Ths. Trần Thị Mai Hương
	 Chuyên viên,Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó chủ nhiệm.

	4
	Ths. Kiều Thị Thuyên
	 Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ - Thư ký

	5
	Ths. Lê Đức Thảo
	Q. Trưởng phòng, Viện Di truyền Nông nghiệp


	6
	Ths. Nguyễn Thị Phương Trâm
	Cán bộ, Công ty Cổ phần phát triển thiên nhiên xanh

	7
	KS. Nguyễn Văn Bách
	Phó giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Cây lương thực và thực phẩm Xuân Mai

	8
	Ths. Đoàn Xuân Cảnh
	Trưởng bộ môn, Viện Cây Lương thực-Thực phẩm
 

	9
	CN. Lê Thị Thanh Hương
	Hội Nông  dân Việt Nam

	10
	Ths. Trần Thị Diệu
	Chuyên viên, Trung tâm khuyến nông Quốc gia


	11
	TS. Đinh Công Chính
	Phó trưởng phòng, Cục trồng trọt



2. Danh sách Tiểu ban phân tích nghề

	1
	TS. Phạm Thanh Hải
	Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ - Trưởng tiểu ban

	2
	Ths. Kiều Thị Thuyên
	Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ 

	3
	Ths. Nguyễn Thị Thao
	Giảng viên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

	4
	Ths. Dương Thị Hường
	Giảng viên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

	5
	Ths. Trần Ngọc Trường
	Giảng viên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

	6
	Ths. Phan Thị Thu Trang
	Giảng viên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

	7
	Ths. Đoàn Xuân Cảnh
	Trưởng bộ môn, Viện Cây Lương thực - Thực phẩm 

	8
	CN. Lê Thị Thanh Hương
	Cán bộ, Hội Nông  dân Việt Nam


	9
	Ths. Trần Thị Diệu
	Chuyên viên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

	10
	KS. Nguyễn Thị Thu Hà
	Nghiên cứu viên, Viện Cây lương thực, thực phẩm


III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH

(Theo Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Họ và tên
	Nơi làm việc

	1
	Ths. Nguyễn Cảnh Chính
	Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, Chủ tịch Hội đồng

	2
	GS.VS. TSKH Trần Đình Long
	Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Ths. Đào Thị Hương Lan
	Phó Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Thư ký hội đồng

	4
	TS. Trần Văn Khởi
	Trưởng phòng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

	5
	KS. Nguyễn Thị Cầu
	Trưởng phòng Đào tạo, Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam.

	6
	TS. Phạm Xuân Liêm
	Phó Trưởng Ban Khoa học và HTQT, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

	7
	Th. Đào Ngọc Chính
	Chuyên viên, Cục Trồng trọt



MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: TRỒNG ĐẬU, ĐỖ
                                             MÃ SỐ NGHỀ:

Nghề trồng đậu, đỗ là nghề thực hiện quy trình canh tác nông nghiệp sản xuất các sản phẩm như đậu tương, lạc, đậu xanh ... để sử dụng làm thực phẩm cho con người, làm nguyên liệu trong công nghiệp chế biến hoặc cho xuất khẩu. Phụ phẩm sau chế biến của các loại đậu, đỗ dùng làm thức ăn chăn nuôi. 
Các nhiệm vụ chính của nghề gồm: Nghiên cứu thị trường, lập phương án sản xuất kinh doanh, thiết kế ruộng trồng, sản xuất hạt giống, chuẩn bị đất trồng, gieo trồng, bón phân, ủ phân, tưới nước, quản lý dịch hại, thu hoạch, bảo quản, sơ chế tạo ra sản phẩm có chất lượng cho người tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm.
Tùy theo quy mô sản xuất, nghề có các vị trí làm việc sau: Tổ chức sản xuất, bảo quản, sơ chế, kinh doanh đậu, đỗ tại hộ gia đình, trang trại gia đình; làm xã viên, công nhân trực tiếp sản xuất, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý, tổ chức sản xuất tại hợp tác xã, nông trường, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đậu, đỗ; hướng dẫn học nghề sản xuất, kinh doanh đậu, đỗ cho người lao động mới hành nghề hoặc có bậc kỹ năng nghề thấp hơn.

Trong nghề trồng đậu, đỗ người lao động chủ yếu làm việc trong điều kiện ngoài trời, trực tiếp chịu tác động của mưa, nắng, giá rét và các yếu tố gây hại như sâu bọ, phân, rác, bùn đất và các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ … 

Cơ sở vật chất phục vụ cho nghề trồng đậu, đỗ gồm: ruộng vườn; bãi tập kết, kho chứa nguyên vật liệu, giống và bảo quản sản phẩm. Các thiết bị dùng cho nghề gồm: Các dụng cụ thủ công như cày, bừa, cuốc, cào cỏ, liềm hái, gàu tát nước, quang gánh, bình phun thuốc sâu và một số loại máy móc như hệ thống tưới tiêu, máy làm đất, máy hoặc dụng cụ gieo trồng, máy sấy, thiết bị sơ chế, bảo quản, xe ô tô vận chuyển chuyên dụng...nguyên vật liệu chủ yếu gồm: các loại phân bón hữu cơ và vô cơ, các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, hạt giống và một số máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu khác.

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC 

TÊN NGHỀ: TRỒNG ĐẬU, ĐỖ

                                                   MÃ SỐ NGHỀ:     
	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghề

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	
	A
	Nghiên cứu thị trường
	
	
	
	
	

	1
	A01
	Lựa chọn nội dung nghiên cứu
	
	
	x
	
	

	2
	A02
	Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường 
	
	
	
	
	x

	3
	A03
	Chọn phương pháp thu thập thông tin
	
	
	
	x
	

	4
	A04
	Thu thập thông tin thị trường
	
	
	
	x
	

	5
	A05
	Tổng hợp và phân tích số liệu thu thập
	
	
	
	x
	

	6
	A06
	Phân tích khả năng đáp ứng của cơ sở
	
	
	x
	
	

	7
	A07
	Xác định nhu cầu của thị trường
	
	
	x
	
	

	
	B
	Lập phương án sản xuất kinh doanh
	
	
	
	
	

	8
	B01
	Lập kế hoạch đất trồng
	
	
	x
	
	

	9
	B02
	Lập kế hoạch tiền vốn
	
	
	
	x
	

	10
	B03
	Lập kế hoạch nguồn giống
	
	
	
	x
	

	11
	B04
	Lập kế hoạch dụng cụ vật tư
	
	
	
	x
	

	12
	B05
	Lập kế hoạch lao động
	
	
	
	x
	

	13
	B06
	Lập kế hoạch tiêu thụ
	
	
	
	x
	

	14
	B07
	Lập kế hoạch vận chuyển
	
	
	x
	
	

	
	C
	Thiết kế đồng ruộng
	
	
	
	
	

	15
	C01
	Khảo sát địa hình, cơ cấu cây trồng
	
	
	x
	
	

	16
	C02
	Xác định lý tính của đất
	
	
	
	
	x

	17
	C03
	Xác định hoá tính của đất
	
	
	
	
	x

	18
	C04
	Chuẩn bị điều kiện, nguồn lực
	
	
	x
	
	

	19
	C05
	Thiết kế lô
	
	x
	
	
	

	20
	C06
	Thiết kế luống
	
	x
	
	
	

	21
	C07
	Thiết kế hệ thống tưới, tiêu
	
	x
	
	
	

	
	D
	Sản xuất hạt giống
	
	
	
	
	

	22
	D01
	Xác định nguồn cung cấp giống
	
	
	x
	
	

	23
	D02
	Chọn thời vụ nhân giông
	
	x
	
	
	

	24
	D03
	Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị
	
	x
	
	
	

	25
	D04
	Chuẩn bị đất sản xuất hạt giống
	
	x
	
	
	

	26
	D05
	Xử lý hạt giống
	x
	
	
	
	

	27
	D06
	Gieo hạt giống
	
	x
	
	
	

	28
	D07
	Chăm sóc ruộng giống
	
	x
	
	
	

	29
	D08
	Phòng trừ sâu, bệnh hại trên ruộng giống
	
	
	x
	
	

	30
	D09
	Thu hoạch và tách hạt
	
	
	x
	
	x

	31
	D10
	Làm khô, sạch hạt giống
	
	
	x
	
	

	32
	D11
	Bảo quản hạt giống
	
	x
	
	
	

	33
	D12
	Kiểm định hạt giống
	
	x
	
	
	

	
	E
	Chuẩn bị đất trồng
	
	
	
	
	

	34
	E01
	Vệ sinh đồng ruộng
	x
	
	
	
	

	35
	E02
	Làm đất
	x
	
	
	
	

	36
	E03
	Điều chỉnh độ Ph
	
	
	x
	
	

	37
	E04
	Xử lí đất có nhiều độc tố
	
	
	x
	
	

	38
	E05
	Xử lí mầm bệnh trong đất
	
	
	x
	
	

	39
	E06
	Lên luống
	
	x
	
	
	

	40
	E07
	Rạch hàng
	
	x
	
	
	

	41
	E08
	Bón lót phân
	x
	
	
	
	

	
	F
	Gieo trồng
	
	
	
	
	

	42
	F01
	Kiểm tra độ nảy mầm của hạt giống trong phòng
	
	
	x
	
	

	43
	F02
	Xác định lượng hạt giống gieo
	
	x
	
	
	

	44
	F03
	Xử lý  hạt giống
	
	x
	
	
	

	45
	F04
	Lựa chọn thời vụ gieo trồng
	
	x
	
	
	

	46
	     F05
	Xác định mật độ khoảng cách trồng
	
	x
	
	
	

	47
	F06
	Lựa chọn phương thức gieo trồng
	
	x
	
	
	

	48
	F07
	Gieo hạt
	
	x
	
	
	

	49
	F08
	Tưới nước khi gieo
	x
	
	
	
	

	
	G
	Bón phân
	
	
	
	
	

	50
	G01
	Quan sát biểu hiện về dinh dưỡng của cây
	
	
	x
	
	

	51
	G02
	Xác định thời điểm bón
	
	x
	
	
	

	52
	G03
	Chọn loại phân bón
	
	x
	
	
	

	53
	G04
	Xác định lượng phân bón
	
	x
	
	
	

	54
	G05
	Bón phân cho cây giai đoạn cây con
	
	x
	
	
	

	55
	G06
	Bón phân cho cây giai đoạn phát triển thân lá
	
	x
	
	
	

	56
	G07
	Bón phân cho cây giai đoạn ra hoa
	
	x
	
	
	

	57
	G08
	Tưới nước sau khi bón phân
	x
	
	
	
	

	
	H
	Tưới tiêu cho cây
	
	
	
	
	

	58
	H01
	Lắp đặt hệ thống tưới tiêu
	
	
	x
	
	

	59
	H02
	Quan sát tình trạng cây trồng và đất
	
	
	x
	
	

	60
	H03
	Xác định thời điểm tưới 
	
	
	x
	
	

	61
	H04
	Tưới rãnh
	
	x
	
	
	

	62
	H05
	Tưới phun mưa
	
	x
	
	
	

	63
	H06
	Tưới hốc
	
	x
	
	
	

	64
	H07
	Tiêu nước tự chảy
	
	
	x
	
	

	65
	H08
	Tiêu nước bằng máy bơm
	
	
	x
	
	

	66
	H09
	Tiêu nước bằng thủ công
	
	x
	
	
	

	
	I
	Phòng trừ dịch hại
	
	
	
	
	

	67
	I01
	Xác định sâu hại chính
	
	
	x
	
	

	68
	I02
	Xác định bệnh hại chính
	
	
	x
	
	

	69
	I03
	Xác định thời điểm phòng trừ
	
	
	x
	
	

	70
	I04
	Phòng trừ sâu hại
	
	
	x
	
	

	71
	I05
	Phòng trừ bệnh hại 
	
	
	x
	
	

	72
	I06
	Phòng trừ cỏ dại 
	
	x
	
	
	

	73
	I07
	Phòng trừ dịch hại khác
	
	
	x
	
	

	74
	I08
	Áp dụng biện pháp an toàn cho con người
	
	
	x
	
	

	75
	I09
	Áp dụng biện pháp an toàn cho môi trường
	
	
	x
	
	

	76
	I10
	Phòng trừ dịch hại tổng hợp 
	
	
	x
	
	

	77
	I11
	Đánh giá hiệu quả sau phòng trừ
	
	
	x
	
	

	
	K
	Chăm sóc
	
	
	
	
	

	78
	K01
	Xác định thời điểm chăm sóc
	
	
	x
	
	

	79
	K02
	Dặm cây con
	
	
	x
	
	

	80
	K03
	Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, thiết bị
	
	x
	
	
	

	81
	K04
	Vun xới
	
	x
	
	
	

	82
	K05
	Làm cỏ
	
	x
	
	
	

	83
	K06
	Tỉa định cây
	
	x
	
	
	

	84
	K07
	Điều tiết sinh trưởng
	
	x
	
	
	

	
	L
	Thu hoạch và sơ chế sản phẩm
	
	
	
	
	

	85
	     L01
	Lựa chọn thời điểm thu hoạch
	
	
	x
	
	

	86
	L02
	Thu hoạch
	
	
	x
	
	

	87
	L03
	Vận chuyển sản phẩm thu hoạch
	
	
	x
	
	

	88
	L04
	Làm khô sản phẩm
	
	x
	
	
	

	89
	L05
	Tách hạt 
	
	x
	
	
	

	90
	L06
	Làm sạch sản phẩm
	
	x
	
	
	

	91
	L07
	Bảo quản tạm thời 
	
	x
	
	
	

	
	M
	Bảo quản sản phẩm
	
	
	
	
	

	92
	M01
	Phân loại sản phẩm
	
	
	x
	
	

	93
	M02
	Xác định điều kiện bảo quản
	
	
	x
	
	

	94
	 M03
	Xác định thời gian bảo quản

	
	
	x
	
	

	95
	M04
	Bảo quản sản phẩm trong bao bì
	
	
	x
	
	

	96
	M05
	Kiểm tra sản phẩm trong quá trình bảo quản
	
	x
	
	
	


	
	N
	Tiêu thụ sản phẩm
	
	
	
	
	

	97
	N01
	Cập nhật thông tin thị trường
	
	
	x
	
	

	98
	N02
	Quảng bá giới thiệu sản phẩm
	
	
	
	x
	

	99
	N03
	Đóng gói sản phẩm
	
	x
	
	
	

	100
	N04
	Chọn địa điểm tiêu thụ
	
	x
	
	
	

	101
	N05
	Thiết lập hệ thống phân phối
	
	
	x
	
	

	102
	N06
	Thực hiện bán hàng
	
	
	x
	
	

	103
	N07
	Hạch toán hiệu quả kinh tế
	
	
	x
	
	

	
	O
	Duy trì thiết bị dụng cụ
	
	
	
	
	

	104
	O01
	Vệ sinh thiết bị sau khi sử dụng
	
	x
	
	
	

	105
	O02
	Bảo dưỡng trang thiết bị
	
	
	
	x
	

	106
	O03
	Sửa chữa trang thiết bị 
	
	
	
	x
	

	107
	O04
	Bảo quản trang thiết bị
	
	
	x
	
	

	
	P
	Quản lý, tổ chức sản xuất
	
	
	
	
	

	108
	P01
	Quản lý lao động
	
	
	
	x
	

	109
	P02
	Quản lý trang thiết bị
	
	
	
	x
	

	
	P03
	Quản lý vật tư nguyên liệu
	
	
	
	x
	

	110
	P04
	Điều hành sản xuất
	
	
	
	x
	

	111
	P05
	Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật
	
	
	
	x
	

	112
	P06
	Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp
	
	
	x
	
	

	113
	P07
	Tham gia xây dựng định mức của doanh nghiệp
	
	
	x
	
	

	114
	P08
	Tham gia đánh giá môi trường làm việc
	
	
	x
	
	

	
	Q
	Phát triển nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	115
	Q01
	Đúc rút kinh nghiệm
	
	
	x
	
	

	116
	Q02
	Trao đổi với đồng nghiệp
	
	
	x
	
	


	117
	Q03
	Cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới
	
	
	x
	
	

	118
	Q04
	Thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan
	
	
	x
	
	

	119
	Q05
	Tham gia lớp tập huấn chuyên môn
	
	x
	
	
	

	120
	Q06
	Tham quan mô hình
	
	x
	
	
	

	121
	Q07
	Tham gia thi tay nghề, nâng bậc
	
	x
	
	
	

	122
	Q08
	Hướng dẫn người mới vào nghề
	
	
	
	x
	

	123
	Q09
	Tham gia khảo nghiệm giống đậu, đỗ
	
	
	
	x
	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LỰA CHỌN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A01




I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc lựa chọn nội dung nghiên cứu thị trường nhằm nghiên cứu, phân tích các thông tin thị trường liên quan đến trồng đậu, đỗ và lựa chọn đúng những nội dung cần tập trung nghiên cứu sâu để định hướng phát triển sản xuất. Các bước công việc chính bao gồm: Định hướng nghiên cứu, nghiên cứu, phân tích, lựa chọn đúng nội dung nghiên cứu.

II. CÁC TIÊU CHÍ  THỰC HIỆN

- Định hướng nghiên cứu về cây đậu, đỗ trước khi sản xuất cần được tìm hiểu cụ thể, sát với thực tế sản xuất và phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương;

- Các nội dung liên quan trực tiếp đến sản xuất cây đậu, đỗ được liệt kê đầy đủ;

- Các nội dung liên quan đến sản xuất đậu, đỗ được phân tích sâu sắc; những nội dung cần tập trung nghiên cứu sâu để định hướng phát triển sản xuất được lựa chọn đúng;

- Các nội dung quan trọng, phù hợp để tập trung nghiên cứu sâu nhằm định hướng phát triển sản xuất được lựa chọn đúng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Tìm hiểu và thu thập các vấn đề liên quan đến trồng đậu, đỗ;
- Có khả năng phân tích tốt các nội dung nghiên cứu; 

- Lựa chọn nội dung nghiên cứu về cây đậu, đỗ.

2. Kiến thức

- Phát triển cây đậu, đỗ tại địa phương;

- Trồng cây và sản xuất đậu, đỗ;
- Hạch toán hiệu quả kinh tế.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mạng Internet;
- Phiếu điều tra thu thập những vấn đề liên quan đến định hướng phát triển cây đậu, đỗ;

- Sổ ghi chép, máy tính cầm tay.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Định hướng nghiên cứu cây đậu đỗ được tìm hiểu cụ thể, sát với thực tế sản xuất và phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất của địa phương.
	Kiểm tra các nội dung trong phiếu điều tra đối chiếu với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

	Tất cả các nội dung liên quan trực tiếp đến trồng đậu, đỗ được liệt kê đầy đủ
	Kiểm tra kết quả tổng hợp từ các phiếu điều tra thu thập được trong quá trình khảo sát so sánh với quy trình công nghệ trồng đậu, đỗ và thực tế thị trường. 

	Các nội dung liên quan đến sản xuất đậu, đỗ được phân tích sâu sắc;  những nội dung cần tập trung nghiên cứu sâu để định hướng phát triển sản xuất được lựa chọn đúng
	Kiểm tra kết quả phân tích, lựa chọn và giải trình của người nghiên cứu; so sánh với tình hình thực tế thị trường hoặc các tài liệu liên quan.

	Chọn lựa được một vài nội dung quan trọng, phù hợp để tập trung nghiên cứu nhằm định hướng phát triển cho cây đậu đỗ
	Kiểm tra kết quả phân tích, chọn lựa những nội dung nghiên cứu và tính khả thi khi nghiên cứu những vấn đề được chọn


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường nhằm xác định mục tiêu, mục đích, kết quả mong đợi, các hoạt động theo tiến trình thực hiện công việc, nguồn lực để thực hiện các hoạt động. Công việc này bao gồm các bước: Xác định mục tiêu kế hoạch; Xác định kết quả mong đợi; Xác định hoạt động và thời gian; Xác định địa điểm thực hiện nghiên cứu; Xác định điều kiện, nguồn lực nghiên cứu; Lên bảng kế hoạch nghiên cứu.

II. CÁC TIÊU CHÍ  THỰC HIỆN

- Mục tiêu nghiên cứu thị trường được xác định cụ thể, rõ ràng và khả thi;

- Các hoạt động được xác định cụ thể trong bảng kế hoạch và phân bổ thời gian thực hiện các hoạt động thật hợp lý, rõ ràng; 

- Địa điểm nghiên cứu được lựa chọn cần xem xét tổng quát, phù hợp với mục tiêu, hoạt động nghiên cứu; 

- Các điều kiện cần thiết trong quá trình nghiên cứu được liệt kê đầy đủ và nguồn lực thực hiện phải đáp ứng yêu cầu công việc nghiên cứu;

- Bảng kế hoạch nghiên cứu được lập cụ thể, đầy đủ các nội dung nghiên cứu và mang tính tổng quát, dễ hiểu, có tính  khả thi cao.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Lập mục tiêu nghiên cứu thị trường;

- Sắp xếp các hoạt động và phân bổ thời gian cho kế hoạch;

- Tìm hiểu và lựa chọn địa điểm nghiên cứu;

- Liệt kê và lựa chọn các điều kiện cần thiết trong quá trình nghiên cứu;

- Lập bảng kế hoạch nghiên cứu.


2. Kiến thức

- Hiểu biết về thị trường đậu, đỗ;

- Phương pháp nghiên cứu thị trường; 

- Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường; marketing;


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mạng Internet;

- Danh mục mục tiêu, kết quả, các hoạt động;

- Sổ ghi chép, máy tính cầm tay;

- Phiếu phân tích công việc.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mục tiêu nghiên cứu thị trường được xác định cụ thể, rõ ràng và khả thi
	Dựa vào bảng mục tiêu kế hoạch đã xây dựng

	Các hoạt động được xác định cụ thể trong bảng kế hoạch và phân bổ thời gian thực hiện các hoạt động thật hợp lý, rõ ràng
	Dựa vào bảng kế hoạch phân bổ hoạt động và thời gian

	Địa điểm nghiên cứu được lựa chọn cần xem xét tổng quát, phù hợp với mục tiêu, hoạt động nghiên cứu
	Kiểm tra các địa điểm dự định sẽ nghiên cứu

	Các điều kiện cần thiết trong quá trình nghiên cứu được liệt kê đầy đủ và nguồn lực thực hiện phải đáp ứng yêu cầu công việc nghiên cứu
	Kiểm tra bảng liệt kê các điều kiện cần chuẩn bị và đối chiếu với bảng điều kiện cần để nghiên cứu thị trường

	Bảng kế hoạch nghiên cứu được lập cụ thể, đầy đủ các nội dung nghiên cứu và mang tính tổng quát, dễ hiểu, có tính  khả thi cao
	Kiểm tra bảng kế hoạch được xây dựng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHỌN PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sau khi lập kế hoạch nghiên cứu thị trường cần thiết kế công cụ và phương pháp thu thập thông tin sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện, công việc này bao gồm các bước: Xác định thông tin cần thu thập; Xác định đối tượng cung cấp thông tin; Chọn phương pháp để thu thập thông tin; Thiết kế công cụ theo phương pháp lựa chọn; Thử nghiệm và hoàn thiện công cụ.


II. CÁC TIÊU CHÍ  THỰC HIỆN

- Thông tin cần thu thập được xác định cụ thể, đầy đủ theo nội dung nghiên cứu lựa chọn; 

- Đối tượng cung cấp  thông tin được xác định phù hợp với các loại thông tin cần thu thập;

- Phương pháp thu thập thông tin được lựa chọn phù hợp với đối tượng thu thập, nội dung thu thập có thể là phỏng vấn, điều tra;

- Công cụ được thiết kế phù hợp với phương pháp đã chọn có thể là chuẩn bị phiếu điều tra hoặc các loại phương tiện cần thiết trong quá trình phỏng vấn trực tiếp;

- Công cụ sau khi thiết kế xong cần được khảo sát, thử nghiệm ngoài thực tế sau đó tổng hợp kết quả và hoàn thiện công cụ nhằm đáp ứng yêu cầu khảo sát.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Thiết kế danh mục thông tin cần thu thập;

- Giao tiếp với các đối tượng cần lấy thông tin; 

- Lựa chọn đối tượng cung cấp thông tin;

- Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin;

- Thiết kế công cụ thu thập thông tin;

- Kiểm tra, đánh giá công cụ thu thập thông tin.


2. Kiến thức

- Phương pháp điều tra, thu thập thông tin; 

- Phương pháp thiết kế phiếu điều tra hoặc bảng câu hỏi phỏng vấn nhằm thu thập thông tin;

- Phương pháp tổng hợp, phân tích và bổ sung hoàn thiện công cụ thu thập.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các loại phiếu điều tra thu thập thông tin thị trường mẫu;    


- Mạng Internet;

- Phiếu điều tra hoặc máy móc, phương tiện cần thiết cho phỏng vấn; 

- Sổ ghi chép, máy tính cá nhân;
- Phương tiện đi lại và cộng tác viên.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thông tin cần thu thập được xác định cụ thể, đầy đủ theo nội dung nghiên cứu lựa chọn
	Kiểm tra danh mục thông tin liệt kê 

	Phương pháp thu thập thông tin được lựa chọn phù hợp với đối tượng thu thập, nội dung thu thập có thể là phỏng vấn, điều tra
	So sánh từng phương pháp và đối tượng để đánh giá những điểm không phù hợp

	Công cụ được thiết kế phù hợp với phương pháp đã chọn
	Kiểm tra công cụ đã được thiết kế và đối chiếu với phương pháp lựa chọn

	Công cụ sau khi thiết kế xong cần được khảo sát, thử nghiệm ngoài thực tế sau đó tổng hợp kết quả và hoàn thiện công cụ nhằm đáp ứng yêu cầu khảo sát
	Kiểm tra kết quả thử nghiệm bằng công cụ và phương pháp đã xây dựng.

Kiểm tra bảng công cụ mới sau khi thử nghiệm


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THU THẬP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thu thập thông tin về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, hình thức quảng bá sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, chính sách pháp luật và khoa học công nghệ. Các bước công việc chính bao gồm: Lập và thống nhất lịch làm việc; Thực hiện thu thập thông tin; Tập hợp số liệu và khảo sát bổ sung; Giao nộp thông tin. 
II. CÁC TIÊU CHÍ  THỰC HIỆN

- Quá trình nghiên cứu thị trường thống nhất với kế hoạch, phương pháp và công cụ nghiên cứu thị trường đã được thiết kế;

- Lịch làm việc được thống nhất giữa đối tượng cung cấp thông tin và người khảo sát; 

- Thông tin được thu thập đúng, đủ nội dung, thời gian qua phỏng vấn điều tra;

- Các thông tin được tập hợp và khảo sát bổ sung chính xác và đầy đủ;

- Các thông tin thu thập tại hiện trường được giao nhận đầy đủ, đúng thời gian cho người phụ trách;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Rà soát, triển khai kế hoạch nghiên cứu thị trường;

- Giao tiếp ứng xử thích hợp khi thu thập thông tin;

- Áp dụng đúng phương pháp thu thập thông tin đã lựa chọn;

- Định hướng điều tra thuận lợi theo phương pháp và đối tượng;

- Tiếp nhận, kiểm tra tính xác thực của thông tin thu nhận.

2. Kiến thức

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Tâm lý học đối tượng cung cấp thông tin;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin điều tra, khảo sát;

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng câu hỏi, phiếu điều tra;
- Máy ghi âm, máy ảnh;

- Phương tiện di chuyển, lưu trữ tài liệu;

- Mẫu biên bản giao nhận các loại.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Phương pháp và công cụ nghiên cứu thị trường đáp ứng yêu cầu thu thập thông tin về ngành nghề
	Đối chiếu các tiêu chí phát triển ngành trên thi trường và các nhóm thông tin trong công cụ thu thập

	Lịch làm việc được thống nhất giữa đối tượng cung cấp thông tin và người khảo sát
	Kiểm tra tính xác thực của thông tin đã thỏa thuận, tính tối ưu của lịch làm việc

	Thông tin được thu thập đúng, đủ nội dung, thời gian qua phỏng vấn điều tra
	Kiểm tra số lượng và mức độ hoàn thiện của thông tin thu thập

	Các thông tin được tập hợp và khảo sát bổ sung chính xác và đầy đủ; 
	Đánh giá qua những thiếu sót của thông tin thu thập lần đầu và khi kết thúc.

	Các thông tin thu thập tại hiện trường được giao nhận đầy đủ, đúng thời gian cho người phụ trách
	Kiểm tra mức độ đầy đủ của thông tin và báo cáo tổng hợp


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tổng hợp, phân tích số liệu thu thập: Phân loại thông tin, xử lý thông tin bằng các phần mềm trên máy tính, tổng hợp, phân tích thông tin thu thập được và viết báo cáo về kết quả nghiên cứu thị trường. Công việc tổng hợp và phân tích số liệu thu thập bao gồm các bước sau: Phân loại và mã hóa thông tin; Nhập dữ liệu vào máy; Xử lý thông tin; Tổng hợp và phân tích số liệu; Viết báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường.

II. CÁC TIÊU CHÍ  THỰC HIỆN

- Các thông tin được phân loại theo nhóm và mã hóa theo quy ước; 

- Thông tin được thu thập đúng, đủ nội dung, thời gian qua phỏng vấn điều tra;

- Các thông tin được nhập đầy đủ, chính xác vào máy tính; 

- Thông tin thô được xử lý bằng phần mềm chuyên dụng theo yêu cầu phân tích;

- Thông tin được tổng hợp và phân tích theo mục tiêu, kết quả dự kiến;

- Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường được viết đầy đủ, chính xác.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích, sắp xếp dữ liệu và mã hóa dữ liệu;

- Đọc và đánh giá bản thông tin thu thập;

- Sử dụng máy vi tính;

- Phân tích, tổng hợp dữ liệu nhiều chiều;

- Viết báo cáo tổng hợp.

2. Kiến thức

- Phương pháp xử lý thông tin; 

- Tin học ứng dụng trong xử lý thống kê;

- Phân tích thông tin thu thập theo mục tiêu, kết quả.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu về kết quả thu thập thông tin; 

- Máy vi tính;

- Phần mềm xử lý thông tin chuyên dụng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thông tin được phân loại theo nhóm và mã hóa theo quy ước
	Kiểm tra bảng phân loại và mã hóa thông tin

	Thông tin được thu thập đúng, đủ nội dung, thời gian qua phỏng vấn điều tra
	Kiểm tra kết quả những nội dung thông tin đã thu thập được

	Thông tin thô được xử lý bằng phần mềm chuyên dụng theo yêu cầu phân tích
	Kiểm tra phần mềm xử lý và kết quả xử lý

	Thông tin được tổng hợp và phân tích theo mục tiêu, kết quả dự kiến
	Kiểm tra kết quả tổng hợp và phân tích thông tin

	Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường được viết đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra báo cáo kết quả


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA CƠ SỞ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phân tích khả năng đáp ứng của cơ sở nhằm xem xét cơ sở đó (về nhân lực, nguồn vốn, điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng) có đủ khả năng để trồng đậu, đỗ hay không. Công việc này bao gồm các bước: Phân tích khả năng về nguồn nhân lực; Phân tích về vốn và khả năng huy động; Phân tích về các điều kiện về đất đai, nhà xưởng; Phân tích các mối quan hệ với các bên liên quan; Tổng hợp đánh giá khả năng bản thân.


II. CÁC TIÊU CHÍ  THỰC HIỆN

- Nguồn nhân lực được phân tích theo tiêu chí về kinh nghiệm và trình độ về quản lý, sản xuất, khả năng áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiến tiến;

- Các nguồn vốn được phân loại đúng và các giải pháp huy động được xác định một cách rõ ràng, khả thi; 

- Nhà xưởng, đất đai, trang thiết bị được phân tích chính xác, đầy đủ theo hiệu quả và khả năng đáp ứng của cơ sở; 

- Các mối quan hệ và các bên liên quan được phân loại theo mức độ hợp tác, mức độ ảnh hưởng đến cơ sở; 

- Các nguồn lực, mối quan hệ được tổng hợp đầy đủ, chính xác vào báo cáo.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Nhận định khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực tại cơ sở;

- Nhận định và phân loại các nguồn lực

- Thống kê các giải pháp huy động vốn;

- Thống kê các điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở;

- Thống kê các mối quan hệ;

- Viết báo cáo kết quả.

2. Kiến thức

- Quản lý sản xuất;

- Marketing;

- Hạch toán kinh tế;

- Phân tích điều kiện cần thiết và cơ sở vật chất ở cơ sở đáp ứng yêu cầu sản xuất;

- Sử dụng máy tính.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mạng internet;    
 

- Phiếu điều tra nguồn lực;

- Bảng kế hoạch huy động vốn;

- Bảng thống kê hạng mục sẵn có tại cơ sở;

- Sổ ghi chép kết quả điều tra;

- Máy ảnh.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nguồn nhân lực được phân tích theo tiêu chí về kinh nghiệm và trình độ về quản lý, sản xuất, khả năng áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiến tiến
	Dựa vào kết quả phiếu điều tra và hồ sơ của nguồn nhân lực 

	Các nguồn vốn được phân loại cụ thể và các giải pháp huy động  được xác định một cách cụ thể, khả thi
	Kiểm tra bảng kế hoạch huy động vốn 

	Nhà xưởng, đất đai, trang thiết bị được phân tích chính xác, đầy đủ theo hiệu quả và khả năng đáp ứng của cơ sở 
	Kiểm tra trực tiếp tại cơ sở và bảng thống kê các hạng mục đang có tại cơ sở

	Các mối quan hệ và các bên liên quan được phân loại theo mức độ hợp tác, mức độ ảnh hưởng đến cơ sở
	Kiểm tra bảng thống kê các mối quan hệ có ảnh hưởng trực tiếp tới việc sản xuất

	Đánh giá khả năng phát triển của cơ sở
	Dựa vào kết quả tổng hợp trong báo cáo sau khi tổng kết tất cả thông tin cần thiết tại cơ sở


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÁC ĐỊNH NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định nhu cầu của thị thường nhằm nắm bắt được nhu cầu thị trường trước khi lựa chọn hướng phát triển cho cây đậu, đỗ tại cơ sở. Công việc này bao gồm các bước sau: So sánh kết quả phân tích về bản thân và xử lý thông tin về thị trường; Liệt kê các nhu cầu định hướng; Phân tích nhu cầu; Lựa chọn  hướng  sản xuất kinh doanh về các sản phẩm đậu, đỗ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ  THỰC HIỆN

- Nhu cầu sản phẩm đậu, đỗ, thời điểm, cách bán hàng, nơi bán hàng, giá bán, các nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh được so sánh với năng lực của cơ sở nhằm tìm ra hướng sản xuất kinh doanh;

- Các nhu cầu định hướng của thị trường về sản phẩm đậu, đỗ được liệt kê đầy đủ theo kết quả xử lý thông tin; 

- Các nhu cầu được phân tích đầy đủ cụ thể đáp ứng việc so sánh năng lực của cơ sở;

- Sản phẩm đậu đỗ được lựa chọn để sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực của cơ sở.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tìm hiểu nhu cầu thị trường đậu, đỗ;

- Thu thập và tổng hợp các dữ liệu liên quan đến thị trường đậu, đỗ;

- Xác định nhu cầu thị trường đối với cây đậu, đỗ;

- Lựa chọn hướng phát triển sản xuất kinh doanh về các sản phẩm đậu, đỗ 

2. Kiến thức

- Phân tích được tình hình thị trường đậu, đỗ; 

- Trình bày được kỹ thuật trồng đậu, đỗ;

- Tính toán và hạch toán được hiệu quả kinh tế trồng đậu, đỗ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mạng internet;    


- Phiếu khảo sát thị trường;

- Sổ ghi chép kết quả điều tra;
- Máy ảnh, máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nhu cầu thị trường về đậu, đỗ được liệt kê đầy đủ theo kết quả xử lý thông tin
	Kiểm tra kết quả tổng hợp phiếu khảo sát thị trường và xử lý thông tin

	Phân tích đầy đủ cụ thể nhu cầu thị trường đậu, đỗ và khả năng đáp ứng của cơ sở
	Dựa vào kết quả phân tích về nhu cầu thị trường và khả năng sản xuất đậu, đỗ của cơ sở 

	Lựa chọn đậu, đỗ để sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực của cơ sở
	Dựa vào kết quả phân tích về nhu cầu thị trường đậu đỗ và sản lượng ước tính của cơ sở


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH ĐẤT TRỒNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch đất trồng để lựa chọn được những khu vực trồng phù hợp sự sinh trưởng, phát triển của đậu, đỗ, công việc này bao gồm các bước: Khảo sát vùng đất trồng, khảo sát lô đất trồng và lên sơ đồ thiết kế lô đất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trị số trung bình, trị số tối cao, tối thấp đối với các yếu tố nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa, số ngày mưa trong tháng được ghi chép đầy đủ;
- Số lượng và đặc điểm sông suối, dòng chảy, nước mặt, nước ngầm được thu thập chính xác;
- Đánh giá được tình trạng sinh trưởng, phát triển, năng suất của các loại cây trồng trong vùng và đặc điểm tình hình phát sinh phát triển của sâu, bệnh;
- Các số liệu về tài nguyên đất bao gồm: Địa hình, diện tích đất, thành phần cấu tạo của đất, các đặc tính nông hóa, thổ nhưỡng và sinh học của đất đươc điều tra và thu thập đầy đủ;
- Chọn được lô đất có tầng đất canh tác dày từ 40 cm trở lên, tỷ lệ cát 50 – 60%, tỷ lệ sét 25 – 40%. Địa hình đất bằng phẳng hoặc hơi dốc 3 – 40, có đầy đủ ánh sáng, mực nước ngầm sâu 0,8 – 1 m, gần đường giao thông, gần nguồn nước;
- Lô đất trồng đậu, đỗ phải có đặc điểm lý, hóa, sinh học phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của cây đậu đỗ;
- Lên sơ đồ thiết kế lô đất hợp lý, khoa học và sát với thực tế lô đất;
- Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tra cứu tài liệu.

- Điều tra, thu thập số liệu khí tượng, thủy văn.

- Quan sát, đánh giá tài nguyên sinh vật.

- Phân tích tài nguyên đất.

- Tổng hợp, phân tích tài liệu.

- Lựa chọn đất trồng đậu đỗ phù hợp.

- Thiết kế ruộng đậu đỗ.

2. Kiến thức

- Xác định được đất trồng phù hợp với từng loại đậu, đỗ.
- Trình bày được yêu cầu ngoại cảnh của cây đậu, đỗ.
- Thiết kế được sơ đồ các lô đất trồng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu về đậu, đỗ.

- Tài liệu về đất trồng.

- Bản quy hoạch phân bổ sử dụng đất của địa phương.
- Bảng khảo sát các đặc điểm của vùng đất.
- Giấy, bút.
- Thước.
- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Trị số trung bình, trị số tối cao, tối thấp đối với các yếu tố nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa, số ngày mưa trong tháng được ghi chép đầy đủ
	Kiểm tra, so sánh với bảng số liệu khí tượng của địa phương

	Số lượng và đặc điểm sông suối, dòng chảy, nước mặt, nước ngầm được thu thập chính xác
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng số liệu thủy văn của địa phương

	Đánh giá chính xác tài nguyên sinh vật của khu đất
	Giám sát, kiểm tra thực tế

	Điều tra và thu thập đầy đủ các số liệu về tài nguyên đất
	Kiểm tra các số liệu

	Chọn lô đất phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của đậu, đỗ
	Quan sát, đánh giá thực tế

	Sơ đồ thiết kế lô đất hợp lý, khoa học và sát với thực tế lô đất
	Kiểm tra, đánh giá thực tế


	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Bấm giờ và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH TIỀN VỐN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch tiền vốn: Xác định được các nguồn vốn tại cơ sở sản xuất. Từ đó lập được kế hoạch phân bổ nguồn vốn. Công việc lập kế hoạch tiền vốn bao gồm các bước sau: Xác định nguồn vốn sẽ đầu tư, xác định nguồn vốn hiện có, xác định các nguồn vốn bổ sung, lập bảng kế hoạch phân bổ nguồn vốn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tổng số tiền cần đầu tư vào diện tích trồng đậu, đỗ được tính chính xác;
- Nguồn vốn hiện có, nguồn vốn có khả năng bổ sung được tổng hợp, tính toán chính xác;
- Nguồn vốn bổ sung được lựa chọn có uy tín, phù hợp;
- Kế hoạch vốn được lập cụ thể theo tháng, quý, năm;
- Nguồn vốn được phân chia phù hợp, tiết kiệm;
- Thao tác tính nhanh, chính xác;
- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích tình hình vốn thực tế.
- Tổng hợp, tính toán tổng vốn hiện có, vốn có khả năng bổ sung, tổng vốn đầu tư.
- Tra cứu thông tin.
- Lập kế hoạch thu chi.
- Cập nhật, theo dõi thu chi.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính
2. Kiến thức

- Xác định được các nguồn vốn.
- Lập được bảng kế hoạch tiền vốn.
- Phương pháp thống kê và xử lý số liệu.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất đậu, đỗ.

- Bảng thống kê.

- Bảng giá các hạng mục

- Sổ ghi chép.
- Giấy, bút.
- Máy tính.
- Bảng kế hoạch đầu tư.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tính được tổng số tiền cần đầu tư
	Kiểm tra, đối chiếu với thu chi thực tế

	Lựa chọn được nguồn vốn phù hợp
	Kiểm tra, đánh giá thực tế

	Kế hoạch vốn được lập cụ thể theo tháng, quý, năm
	Kiểm tra, so sánh với bảng kế hoạch mẫu

	Vốn được phân chia hợp lý
	Không thiếu hoặc thừa vốn

	Thao tác tính nhanh, chính xác
	Giám sát thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH NGUỒN GIỐNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch nguồn giống nhằm xác định được nguồn giống, loại giống, thời điểm mua giống và tính toán được số lượng giống cần mua. Bao gồm các bước sau: Thống kê các nguồn giống, xác định nguồn giống, lựa chọn cơ sở sản xuất giống, tính toán chi phí mua giống.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Số lượng giống hiện có của người sản xuất được xác định chính xác;
- Thông tin của các cơ sở sản xuất giống đậu, đỗ: địa chỉ, quy mô sản xuất, danh mục các giống đậu đỗ, số lượng giống có thể cung ứng, chất lượng giống, giá thành được thống kê đầy đủ, chính xác;
- Cơ sở sản xuất giống được lựa chọn có uy tín và đảm bảo giống có chất lượng tốt;
- Chủng loại đậu, đỗ, số lượng giống cần mua theo quy mô sản xuất, giá thành giống, thời điểm mua giống được lập thành bảng kế hoạch chi tiết;
- Tổng chi phí mua giống được tính toán chính xác;
- Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác.

- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn cơ sở sản xuất giống.

- Lập bảng kế hoạch

- Thu thập thông tin thị trường.

- Tính toán chi phí mua giống.

2. Kiến thức

- Giống đậu, đỗ.
- Thị trường giống đậu, đỗ.
- Quy trình trồng và chăm sóc đậu, đỗ.
- Tiêu chuẩn cây và hạt giống đậu, đỗ.
- Hạch toán kinh tế.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở trồng đậu đỗ.
- Danh mục các cơ sở sản xuất giống đậu, đỗ.
- Bảng kế hoạch giống đậu, đỗ mẫu.
- Tài liệu các loại đậu đỗ trồng cho năng suất cao.
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Số lượng giống hiện có của người sản xuất được xác định chính xác
	Kiểm tra số lượng giống hiện có của cơ sở trồng đậu đỗ

	Thông tin của các cơ sở sản xuất giống đậu, đỗ: địa chỉ, quy mô sản xuất, danh mục các giống đậu đỗ, số lượng giống có thể cung ứng, chất lượng giống, giá thành được thống kê đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra, so sánh với danh mục các cơ sở sản xuất giống đậu, đỗ.

	Cơ sở sản xuất giống được lựa chọn có uy tín và đảm bảo giống có chất lượng tốt
	Quan sát, đánh giá thực tế


	Chủng loại đậu, đỗ, số lượng giống cần mua theo quy mô sản xuất, giá thành giống, thời điểm mua giống được lập thành bảng kế hoạch chi tiết
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng kế hoạch mẫu

	Tổng chi phí mua giống được tính toán chính xác
	Quan sát thực tế và kiểm tra số liệu tính toán

	Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác
	Quan sát thực tế


	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH DỤNG CỤ, VẬT TƯ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch dụng cụ, vật tư để dùng cho quá trình trồng đậu, đỗ, bao gồm các bước: Xác định các loại vật tư, dụng cụ cần chuẩn bị; khảo sát các địa chỉ sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ; tham khảo giá cả các loại vật tư, dụng cụ; tính toán số lượng, chi phí mua vật tư, dụng cụ; lập bảng kế hoạch.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chủng loại và số lượng vật tư, dụng cụ cần dùng được liệt kê đầy đủ, chính xác;
- Thông tin của các cơ sở sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ: địa chỉ, danh mục các vật tư dụng cụ, số lượng vật tư dụng cụ có thể cung ứng, chất lượng, giá thành được thống kê đầy đủ, chính xác;

- Lựa chọn được cơ sở sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ uy tín, giá thành hợp lý.


- Kế hoạch mua vật tư, dụng cụ chi tiết: Loại dụng cụ, vật tư; số lượng; giá thành; thời điểm mua được lập bảng;

- Tổng chi phí mua vật tư, dụng cụ được tính toán nhanh, chính xác;

- Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thống kê vật tư, dụng cụ.
- Tra cứu thông tin thị trường.
- Lựa chọn cơ sở sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ uy tín.
- Lập kế hoạch.
- Tính toán chi phí mua vật tư, dụng cụ.
- Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp cơ bản.
2. Kiến thức

- Liệt kê được các loại vật tư, dụng cụ cần dùng trong sản xuất đậu, đỗ.
- Định mức kinh tế  kỹ thuật. 
- Nắm được tình hình thị trường.
- Lập được bảng kế hoạch.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất đậu, đỗ.
- Bảng kế hoạch chăm sóc đậu, đỗ.
- Bảng kế hoạch làm nhà che.
- Danh mục các nhà cung cấp vật tư, dụng cụ.
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
- Máy tính.
- Bảng báo giá các loại vật tư.
- Bảng kế hoạch mẫu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chủng loại và số lượng vật tư, dụng cụ cần dùng được liệt kê đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra, so sánh với bảng vật tư, dụng cụ cần dùng trong sản xuất đậu, đỗ

	Thông tin của các cơ sở sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ: địa chỉ, danh mục các vật tư dụng cụ, số lượng vật tư dụng cụ có thể cung ứng, chất lượng, giá thành được thống kê đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra, so sánh với danh mục các cơ sở sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ nông nghiệp

	Lựa chọn được cơ sở sản xuất, mua bán vật tư, dụng cụ uy tín, giá thành hợp lý
	Quan sát, đánh giá thực tế


	Kế hoạch mua vật tư, dụng cụ chi tiết: Loại dụng cụ, vật tư; số lượng; giá thành; thời điểm mua được lập bảng
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng kế hoạch mẫu


	Tổng chi phí mua vật tư, dụng cụ được tính toán nhanh, chính xác
	Quan sát thực tế và kiểm tra số liệu tính toán

	Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác
	Quan sát thực tế


	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch lao động nhằm mục đích tính toán công lao động cho phù hợp với từng giai đoạn sản xuất. Lập kế hoạch lao động bao gồm các bước: Xác định số vụ trồng đậu, đỗ trong năm, xác định các khâu công việc cần công lao động, tính toán công lao động cho từng giai đoạn, lập kế hoạch phân bổ công lao động cho từng giai đoạn, hợp đồng công lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Số vụ đậu, đỗ có thể làm trong năm của cơ sở sản xuất được xác định chính xác.

- Các khâu công việc cần công lao động được liệt kê đầy đủ, chính xác.

- Hầu hết các công việc của cơ sở sản xuất được xây dựng định mức.

- Số lượng lao động thường xuyên và số lượng lao động thời vụ theo quy mô sản xuất được tính toán chính xác.
- Tổng chi phí thuê nhân công theo tháng, quý, năm được tính toán nhanh, chính xác.
- Hợp đồng lao động được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và đúng thể thức.

- Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác.

- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích được các công việc của doanh nghiệp.
- Thống kê, tổng hợp các công việc cần công lao động.
- Tính toán số lượng nhân công và tổng chi phí thuê nhân công.
- Lập kế hoạch sản xuất.
- Quản lý lao động.
- Thiết lập hợp đồng lao động.
- Giao tiếp.
2. Kiến thức

- Trình bày được kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu đỗ.

- Tính toán được số lượng lao động 

- Lập được kế hoạch sản xuất

- Nêu được các kiến thức cơ bản về hợp đồng lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất đậu, đỗ.

- Giấy, bút, sổ ghi chép.
- Tài liệu về kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu, đỗ.
- Quy trình sản xuất.
- Danh mục các cơ sở sản xuất đậu, đỗ.
- Máy tính.
- Bảng kế hoạch phân công lao động mẫu.
- Hợp đồng lao động mẫu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Số vụ đậu, đỗ có thể làm trong năm của cơ sở sản xuất được xác định chính xác
	Kiểm tra, đối chiếu với quy trình sản xuất và thực tế sản xuất của cơ sở

	Các khâu công việc cần công lao động được liệt kê đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra thực tế

	Hầu hết các công việc của cơ sở sản xuất được xây dựng định mức
	Xem xét thực tế tại cơ sở sản xuất


	Số lượng lao động thường xuyên và số lượng lao động thời vụ theo quy mô sản xuất được tính toán chính xác
	Không thừa và không thiếu lao động khi cần

	Tổng chi phí thuê nhân công theo tháng, quý, năm được tính toán nhanh, chính xác
	Giám sát thực tế, kiểm tra số liệu

	Hợp đồng lao động được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và đúng thể thức
	Kiểm tra thực tế và so sánh với bản hợp đồng chuẩn

	Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác
	Kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện công việc theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH TIÊU THỤ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch tiêu thụ nhằm dự tính được số lượng sản phẩm thu được trong vụ, trong năm, tìm kiếm các đại lý thu mua và tiêu thụ để có kế hoạch tiêu thụ. Công việc lập kế hoạch tiêu thụ bao gồm các bước: Dự tính sản lượng đậu đỗ trong vụ, trong năm; khảo sát giá cả đậu, đỗ trên thị trường; tìm các đại lý thu mua và tiêu thụ đậu, đỗ; chọn đại lý thu mua và tiêu thụ đậu, đỗ; thỏa thuận hợp đồng mua bán.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sản lượng đậu, đỗ trong mỗi vụ đậu, đỗ của cơ sở được xác định chính xác.

- Thông tin thị trường đậu, đỗ như: khả năng tiêu thụ, địa điểm tiêu thụ, giá cả, khách hàng tiềm năng…theo từng thời điểm trong năm được thu thập đầy đủ, chính xác.
- Đại lý, cơ sở thu mua đậu, đỗ được chọn có giá cao, ổn định.

- Hợp đồng mua bán được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và đúng thể thức.

- Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác.

- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đánh giá tình hình sản xuất của cơ sở.
- Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp cơ bản.
- Thu thập thông tin thị trường.
- Quảng bá và tiếp thị sản phẩm.
- Soạn thảo hợp đồng mua bán.
- Tính toán.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu, đỗ.
- Thị trường đậu, đỗ.
- Hạch toán kinh kế.
- Hợp đồng mua bán.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Cơ sở sản xuất đậu, đỗ.

- Tài liệu về kỹ thuật trồng đậu, đỗ.

- Danh mục các cơ sở thu mua đậu, đỗ.

- Mạng internet.

- Hợp đồng mua bán mẫu.

- Giấy, bút, sổ ghi chép.

- Máy tính.

- Máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sản lượng đậu, đỗ trong mỗi vụ đậu, đỗ của cơ sở được xác định chính xác
	Giám sát, kiểm tra thực tế sản xuất của cơ sở

	Thông tin thị trường đậu, đỗ như: khả năng tiêu thụ, địa điểm tiêu thụ, giá cả, khách hàng tiềm năng…theo từng thời điểm trong năm được thu thập đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng thông tin thị trường đậu đỗ mẫu

	Đại lý, cơ sở thu mua đậu, đỗ được chọn có giá cao, ổn định
	Kiểm tra, đánh giá thực tế

	Hợp đồng mua bán được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và đúng thể thức
	Quan sát, đánh giá, so sánh với bản hợp đồng mẫu

	Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác
	Quan sát thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch vận chuyển nhằm xác định loại phương tiện vận chuyển để lập kế hoạch thuê phương tiện vận chuyển. Công việc lập kế hoạch vận chuyển bao gồm các bước chính: Khảo sát phương tiện vận chuyển, chọn phương tiện vận chuyển, lên kế hoạch thuê phương tiện vận chuyển, thỏa thuận hợp đồng vận chuyển với chủ phương tiện.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tất cả các phương tiện vận chuyển hiện có trong thực tế được khảo sát đầy đủ với các tiêu chí: Loại phương tiện, địa chỉ thuê phương tiện, trọng lượng đậu, đỗ có thể vận chuyển, khả năng bảo quản đậu đỗ trong quá trình vận chuyển, giá cả thuê phương tiện.
- Chọn được phương tiện vận chuyển phù hợp với loại đậu đỗ và sản lượng đậu, đỗ của cơ sở sản xuất, phương tiện có khả năng bảo quản đậu, đỗ tốt trong quá trình vận chuyển.

- Lập bản kế hoạch thuê phương tiện vận chuyển chi tiết dựa vào sản lượng đậu, đỗ của cơ sở sản xuất bao gồm: thời điểm thuê, địa điểm giao hàng, số lượng phương tiện, giá cả thuê, dự trù kinh phí thuê phương tiện.

- Hợp đồng vận chuyển được ký kết với đầy đủ các nội dung và thể thức.

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.

- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tìm hiểu thông tin về phương tiện vận chuyển.
- Lựa chọn phương tiện vận chuyển.
- Lập bảng kế hoạch.
- Thiết lập hợp đồng vận chuyển hàng hóa.
- Tính toán chi phí vận chuyển.
- Kỹ năng giao tiếp cơ bản.
2. Kiến thức

- Đặc điểm cây đậu đỗ sau thu hoạch.
- Kỹ thuật vận chuyển sản phẩm đậu, đỗ.
- Phương tiện vận chuyển đậu, đỗ.
- Hợp đồng vận chuyển.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất đậu, đỗ.
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
- Danh mục các phương tiện vận chuyển.
- Đơn giá thuê các phương tiện vận chuyển.
- Bản kế hoạch mẫu.
- Bản hợp đồng vận chuyển mẫu.
- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tất cả các phương tiện vận chuyển hiện có trong thực tế được khảo sát đầy đủ với các tiêu chí
	Kiểm tra, đối chiếu với danh mục các phương tiện vận chuyển đậu, đỗ

	Chọn được phương tiện vận chuyển phù hợp
	Quan sát, đánh giá thực tế

	Lập bản kế hoạch thuê phương tiện vận chuyển chi tiết dựa vào sản lượng đậu đỗ của cơ sở sản xuất
	Kiểm tra, đối chiếu với bản kế hoạch mẫu

	Hợp đồng vận chuyển được ký kết với đầy đủ các nội dung và thể thức
	Giám sát, đánh giá thực tế

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế


	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, CƠ CẤU CÂY TRỒNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Khảo sát thực tế về địa hình, phẫu diện, lấy mẫu đất và khảo sát cơ cấu cây trồng để đưa ra phương án sản xuất thuận lợi nhất. Công việc khảo sát địa hình, cơ cấu cây trồng bao gồm các bước chính sau: Khảo sát địa hình, đào và mô tả phẫu diện đất, lấy mẫu đất, khảo sát về cơ cấu cây trồng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Công việc khảo sát địa hình được thực hiện đúng quy trình.

- Các bước đào và mô tả phẫu diện đất được thực hiện đúng. 


- Lượng mẫu đất được lấy đủ, đúng theo yêu cầu.
- Cơ cấu cây trồng được khảo sát theo đúng trình tự.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Khảo sát, đo đạc địa hình nơi trồng đậu đỗ;

- Thành thạo lấy mẫu đất.


- Xác định được vị trí lấy phẫu diện và mô tả phẫu diện đó;


- Phân tích được cơ cấu cây trồng qua các vụ

2. Kiến thức


- Mô tả thực bì nơi trồng;

- Mối quan hệ giữa thực bì và độ phì nhiêu của đất;


- Phương pháp lấy mẫu, cách bảo quản mẫu.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước dây, thước mét, thước chữ A, thước cm, kính lúp;



- Sổ sách ghi chép


- Dụng cụ đào phẫu diện, lấy phẫu diện và đựng phẫu diện

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Công việc khảo sát địa hình được thực hiện đúng quy trình
	Đối chiếu với yêu cầu về điều kiện sinh thái của cây đậu đỗ

	Các bước đào và mô tả phẫu diện đất được thực hiện đúng
	Quan sát thực tế và so sánh với quy trình kỹ thuật đào phẫu diện đất

	Mẫu đất được lấy đại diện cho các tầng
	Đối chiếu với tài liệu mô tả các tầng đất của khu vực trồng

	Cơ cấu cây trồng được khảo sát theo đúng trình tự.
	Kiểm tra, đánh giá thông qua lịch mùa vụ và cơ cấu cây trồng qua các mùa vụ

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH LÝ TÍNH CỦA ĐẤT



MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


 Xác định lý tính của đất: Phân tích và xử lý các chỉ tiêu về tính chất vật lý của đất. Các bước công việc chính bao gồm: Chuẩn bị mẫu đất; phân tích các chỉ tiêu lý tính của đất; xử lý các kết quả phân tích đất trên.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Mẫu đất được xử lý đúng theo quy trình phân tích đất;


- Mẫu được xây dựng đúng theo quy trình trong tài liệu phân tích đất;


- Mẫu đất được phân tích đúng theo quy trình và đầy đủ các chỉ tiêu về lý tính;


- Các sai số trong quá trình phân tích được loại bỏ;


- Kết quả phân tích được đánh giá một cách chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


-  Thực hiện xử lý mẫu đất và xây dựng mẫu đất thành thạo;


- Xác định được các chỉ tiêu lý tính của đất;

2. Kiến thức

- Các thành phần cơ giới đất và phương pháp xử lý mẫu đất;


- Các phương pháp xác định các chỉ tiêu lý tính của đất;


- Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu lý tính với các tính chất khác của đất.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân kỹ thuật, cân điện tử, các loại khay, sàng đất các cỡ, túi đựng mẫu, hộp nhôm, tủ bảo quản mẫu. mẫu, đèn cồn, lọ các loại, chai đựng mẫu, máy li tâm, máy lắc;


- Máy vi tính, máy tính, bàn chia mẫu, bảng chia mẫu;


- Giấy bút ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mẫu đất được xử lý đúng theo quy trình phân tích đất
	Quan sát, đối chiếu với quy trình phân tích mẫu đất

	Kết quả thành phần cơ giới đất
	Quan sát, đối chiếu với quy trình

	Mẫu đất được phân tích đúng theo quy trình và đầy đủ các chỉ tiêu về lý tính
	Quan sát quá trình thực hiện thao tác và đối chiếu với quy trình

	Kết quả phân tích được đánh giá một cách chính xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH HÓA TÍNH CỦA ĐẤT



MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định hóa tính của đất: Phân tích và xử lý các chỉ tiêu về tính chất hóa học của đất. Các bước công việc chính bao gồm : Chuẩn bị mẫu đất; phân tích các chỉ tiêu hoá tính của đất; xử lý các kết quả phân tích đất trên.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Mẫu đất được xử lý đúng theo quy trình phân tích đất;


- Mẫu được xây dựng đúng theo quy trình trong tài liệu phân tích đất;


- Mẫu đất được phân tích đúng theo quy trình và đầy đủ các chỉ tiêu về hóa tính;


- Các sai số trong quá trình phân tích được loại bỏ;


- Kết quả phân tích được đánh giá một cách chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


-  Thực hiện xử lý mẫu đất và xây dựng mẫu đất thành thạo;


- Xác định được các chỉ tiêu hoá tính của đất;

2. Kiến thức


- Các thành phần cơ giới đất và phương pháp xử lý mẫu đất;


- Các phương pháp xác định các chỉ tiêu hoá tính của đất;


- Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu hoá tính với các tính chất khác của đất.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cân kỹ thuật, cân điện tử, các loại khay, sàng đất các cỡ, túi đựng mẫu, hộp nhôm, tủ bảo quản mẫu, mẫu, đèn cồn, lọ các loại, chai đựng mẫu, máy li tâm, máy lắc;


- Máy vi tính, máy tính, bàn chia mẫu, bảng chia mẫu;


- Giấy bút ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mẫu đất được xử lý đúng theo quy trình phân tích đất
	Quan sát, đối chiếu với quy trình phân tích mẫu đất

	Kết quả thành phần cơ giới đất
	Quan sát, đối chiếu với quy trình

	Mẫu đất được phân tích đúng theo quy trình và đầy đủ các chỉ tiêu về hóa tính
	Quan sát quá trình thực hiện thao tác và đối chiếu với quy trình xác định hóa tính của đất

	Kết quả phân tích được đánh giá một cách chính xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN, NGUỒN LỰC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị điều kiện, nguồn lực: Liệt kê các vật tư cần mua, tiến hành thu mua vật tư phục vụ trồng cây đậu đỗ. Các bước công việc chính bao gồm: Lên danh mục vật tư cần mua; lựa chọn nhà cung cấp, đặt hàng, nhận và kiểm tra vật tư.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Danh mục vật tư được lên danh sách đáp ứng theo dự toán;


- Nhà cung cấp vật tư đươc lựa chọn đáp ứng yêu cầu về loại, chất lượng và giá cả;


- Vật tư, phụ kiện đã được đặt mua theo danh mục và thể hiện trong hợp đồng, đơn đặt hàng;


- Vật tư, phụ kiện được giao nhận theo hợp đồng và vận hành thử.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định được các vật tư cần mua;


- Thu thập thông tin nhanh và chính xác về các cơ sở bán các loại vật tư cần mua.

- Lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp;


- Viết được hợp đồng.

2. Kiến thức


- Các vật tự dụng cụ để thiết kế vườn trồng cây đậu đỗ;


- Đặc điểm của các loại vật tư;


- Thông tin về các cơ sở bán các loại vật tư cần mua.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bản dự toán, danh mục vật tư, danh sách các nhà cung cấp vật tư, báo giá vật tư;


- Hợp đồng, đơn đặt hàng, sổ sách giao nhận hàng;


- Giấy bút, máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Danh mục vật tư được lên danh sách đáp ứng theo dự toán
	Đối chiếu với bản kế hoạch thực hiện

	Thu thập thông tin nhanh và chính xác về các cơ sở bán các loại vật tư cần mua
	Kiểm tra danh mục các nhà cung cấp đáp ứng được với yêu cầu về số lượng và chất lượng

	Vật tư, phụ kiện đã được đặt mua theo danh mục và thể hiện trong hợp đồng, đơn đặt hàng
	Quan sát, đánh giá hợp đồng mua bán của cơ sở và nhà cung cấp

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ LÔ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thiết kế lô nhằm xác định được vị trí, diện tích các lô trong vườn trồng cây đậu đỗ. Các bước công việc chính bao gồm: Khảo sát thực địa, xác định vị trí các lô; xác định diện tích các lô trong khu vực xây dựng vườn trồng đậu, đỗ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Khảo sát, xác định vị trí để phân lô;


- Diện tích lô được xác định đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật;


- Ranh giới lô được đánh dấu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật;


- Hướng lô được xác định chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ máy móc dùng để đo;


- Xác định được hướng của từng lô đất trong vườn trồng đậu, đỗ;


- Xác định được mốc giới giữa các lô.

2. Kiến thức


- Các phương pháp khảo sát địa hình;


- Các thiết kế, quy hoạch vườn trồng đậu, đỗ.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng;


- Máy đo diện tích;


- Sổ sách ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ thành thạo sử dụng dụng cụ máy móc đo lô
	Quan sát thực tế và đối chiếu với  quy trình sử dụng, vận hành máy móc

	Hướng lô được xác định chính xác
	Quan sát thực tế và đối chiếu với quy trình

	Ranh giới lô được đánh dấu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Diện tích lô được xác định đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ LUỐNG



MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Thiết kế luống là xác định vị trí và diện tích các luống trong vườn trồng cây đậu đỗ. Các bước công việc chính bao gồm: Khảo sát thực địa, xác định vị trí các luống; xác định diện tích các luống trong khu vực xây dựng vườn trồng đậu, đỗ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Khảo sát, xác định được vị trí để thiết kế luống;


- Diện tích luống được xác định đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật;


- Hướng luống được xác định chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ máy móc dùng để đo;


- Xác định được hướng của từng luống đất trong vườn trồng đậu, đỗ;


2. Kiến thức


- Các phương pháp khảo sát địa hình;


- Xây dựng, quy hoạch vườn trồng đậu, đỗ.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng;


- Máy đo diện tích;


- Sổ sách ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ thành thạo sử dụng dụng cụ máy móc đo luống
	Quan sát thực tế và đối chiếu với  quy trình sử dụng, vận hành máy móc

	Diện tích luống được xác định đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Hướng luống được xác định chính xác
	Quan sát thực tế và đối chiếu với quy trình

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI, TIÊU


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Lựa chọn hệ thống tưới tiêu phù hợp, xác định vị trí và tính toán diện tích xây dựng hệ thống tưới tiêu. Các bước công việc chính bao gồm: Xác định loại hệ thống tưới, tiêu trong khu vực vườn trồng; xác định vị trí, diện tích của hệ thống tưới, tiêu trong khu vực vườn trồng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hệ thống tưới, tiêu được lựa chọn phù hợp với từng loại cây và điều kiện sản xuất;


- Vị trí hệ thống tưới, tiêu được xác định phù hợp với vườn trồng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


-  Đất dành cho hệ thống tưới, tiêu được xác định chính xác về diện tích.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Lựa chọn được hệ thống tưới phù hợp với điều kiện vùng trồng;


- Xác định được vị trí đặt hệ thống tưới, tiêu trong vườn trồng đậu đỗ;


- Xác định được diện tích dành cho hệ hệ thống tưới, tiêu.

2. Kiến thức


- Tiêu chuẩn của các hệ thống tưới, tiêu;


- Tính năng, tác dụng của một số hệ thống tưới phổ biến.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng, bản vẽ, sơ đồ;


- Máy đo diện tích;


- Sổ sách ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hệ thống tưới, tiêu được lựa chọn phù hợp với từng loại cây và điều kiện sản xuất
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với chiếu với danh mục cung cấp

	Vị trí hệ thống tưới, tiêu được xác định phù hợp với vườn trồng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát thực tế và kiểm tra tính hợp lý của việc đặt hệ thống tưới tiêu

	Đất dành cho hệ thống tưới, tiêu được xác định chính xác về diện tích
	Quan sát thực tế và kiểm tra sự phù hợp với diện tích khu vực trồng

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


  TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH NGUỒN CUNG CẤP GIỐNG 



  MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định nguồn cung cấp giống gốc: Thu thập thông tin về tiêu chuẩn và phẩm chất giống gốc, tính toán số lượng giống gốc, xác định chất lượng giống gốc. Các bước công việc chính bao gồm: Thu thập tài liệu khoa học và luật giống cây trồng; thông tin về tiêu chuẩn và phẩm cấp giống gốc; thu thập thông tin các cơ sở sản xuất giống gốc về uy tín, kinh nghiệm, điều kiện; tính toán số lượng và chất lượng giống gốc;


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thông tin về các nhà cung cấp giống được thu thập đầy đủ, đúng khả năng sản xuất;


- Tiêu chí  lựa chọn nhà cung cấp giống được xây dựng đúng, đầy đủ với khả năng đáp ứng cho việc sản xuất;


- Nhà cung cấp được lựa chọn theo yêu cầu của cơ sở;


- Số lượng, tiêu chuẩn giống được thống nhất và kí kết với nhà cung cấp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Xác định chính xác các tiêu chuẩn của giống gốc;



- Xác định được lượng giống cần và giá cả;


- Chọn được cơ sở cung cấp giống gốc.

2. Kiến thức


- Phân tích được thông tin các đơn vị sản xuất và cung cấp giống gốc có uy tín;


- Các tiêu chuẩn phẩm cấp của giống gốc;


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy tính nối mạng (hoặc báo cáo sản xuất của cơ sở sản xuất giống gốc);


- Các cơ sở sản xuất giống và cửa hàng giới thiệu sản phẩm của cơ sở sản xuất của giống;


- Dụng cụ lấy mẫu (bao, xiên lấy mẫu, hoá chất nhận biết nhanh sức sống hạt của giống);


- Bút và sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thông tin về các nhà cung cấp giống được thu thập đầy đủ, đúng khả năng sản xuất
	Kiểm tra các tài liệu đã thu thập được

	Tiêu chí  lựa chọn nhà cung cấp giống được xây dựng đúng, đầy đủ với khả năng đáp ứng cho việc sản xuất
	Đối chiếu với danh mục các nhà cung cấp và kiểm tra địa chỉ và những thông tin về tư cách pháp nhân của cơ sở lựa chọn

	Nhà cung cấp được lựa chọn theo yêu cầu của cơ sở
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với yêu cầu của cơ sở

	Số lượng, tiêu chuẩn giống được thống nhất và kí kết với nhà cung cấp
	Kiểm tra thực tế

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHỌN THỜI VỤ NHÂN GIỐNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chọn thời vụ nhân giống: Lựa chọn được thời điểm nhân giống thích hợp với từng loại cây đậu, đỗ. Các bước công việc chính bao gồm: Thu thập thông tin về khí hậu thời tiết qua các năm; thông tin mùa vụ chính ở khu vực; yêu cầu ngoại cảnh của cây đậu đỗ; quy trình kỹ thuật sản xuất giống cây đậu, đỗ; xác định thời điểm nhân giống phù hợp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thông tin khí hậu, thời tiết qua các năm được thu thập đầy đủ;


- Thông tin mùa vụ chính ở khu vực được xác định chính xác;


- Yêu cầu ngoại cảnh của cây đậu, đỗ được xác định đầy đủ đối với từng loại cây;


- Thời vụ sản xuất hạt giống cây đậu, đỗ được xác định phù hợp với điều kiện địa phương.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

            - Thu thập thông tin về khí hậu thời tiết qua các năm, thông tin mùa vụ chính ở khu vực



- Xác định thời điểm gieo trồng phù hợp;

2. Kiến thức


- Phân tích được diễn biến điều kiện nhiệt độ, lượng mưa, số giờ nắng, bức xạ các tháng trong năm;


- Yêu cầu ngoại cảnh của giống cần nhân;


- Các thời vụ chính trồng cây đậu, đỗ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Tài liệu về thời tiết khí hậu trong năm;



- Tài liệu về đất đai; tài liệu kỹ thuật của giống cây đậu, đỗ;



- Tài liệu về mùa vụ của địa phương;



- Sổ, bút ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thông tin khí hậu, thời tiết qua các năm được thu thập đầy đủ, chính xác
	Quan sát biểu đồ và đánh giá mức độ phù hợp với diễn biến thực tế


	Yêu cầu ngoại cảnh của cây đậu, đỗ được xác định đầy đủ đối với từng loại cây
	Kiểm tra kết quả, xem xét các giai đoạn sung yếu của cây (theo lý thuyết) so sánh với điều kiện thời tiết thực

	Thời vụ sản xuất hạt giống cây đậu đỗ được xác định phù hợp với điều kiện địa phương
	Đối chiếu với lịch mùa vụ và quy trình sản xuất hạt giống

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, TRANG THIẾT BỊ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị: Lựa chọn, tính toán và thu mua đầy đủ số lượng dụng cụ, trang thiết bị cần thiết. Các bước công việc chính bao gồm: Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị cần thiết cho việc nhân giống đậu, đỗ; tính toán số lượng vật tư, dụng cụ, trang thiết bị cần dùng; lựa chọn nhà cung cấp, đặt hàng và giao nhận hàng; phân loại, sắp xếp và bảo quản đúng quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được lựa chọn theo kế hoạch sản xuất;


- Số lượng vật tư, dụng cụ trang thiết bị được tính toán đầy đủ theo quy trình kỹ thuật;


- Nhà cung cấp được lựa chọn theo yêu cầu của cơ sở;


- Hàng được cung cấp theo yêu cầu;


- Vật tư, dụng cụ và trang thiết bị được giao nhận, kiểm tra đúng như hợp đồng, đơn đặt hàng;


- Trang thiết bị được vận hành thử theo bản hướng dẫn;


- Dụng cụ, vật tư, trang thiết bị được phân loại, sắp xếp và bảo quản đúng theo quy đinh kho bãi và đảm bảo vệ sinh an toàn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị cần thiết cho việc nhân giống đậu, đỗ;


- Tính toán số lượng vật tư, dụng cụ, trang thiết bị cần dùng;


- Lựa chọn nhà cung cấp, đặt hàng và giao nhận hàng;


- Phân loại, sắp xếp và bảo quản đúng quy định.



2. Kiến thức


- Trình bày được quy trình kỹ thuật nhân giống cây đậu, đỗ;


- Nêu được các kiến thức cơ bản về cơ khí nông nghiệp.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kế hoạch sản xuất, quy trình nhân giống đậu, đỗ;



- Danh mục dụng cụ, thiết bị, vật tư, giấy, bút;



- Kết quả tính toán vật tư, dụng cụ, danh mục nhà cung cấp, mẫu hợp đồng, đơn đặt hàng;



- Nhà xưởng, giá, tủ, kệ, bảng hướng dẫn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được lựa chọn theo kế hoạch sản xuất
	Đối chiếu với bản kế hoạch sản xuất giống

	Số lượng vật tư, dụng cụ trang thiết bị được tính toán đầy đủ theo quy trình kỹ thuật
	Quan sát, kiểm tra thực tế, đối chiếu với quy trình kỹ thuật

	Nhà cung cấp được lựa chọn theo yêu cầu của cơ sở
	Đối chiếu với danh mục các nhà cung cấp và kiểm tra thực tế

	Vật tư, dụng cụ và trang thiết bị được giao nhận, kiểm tra đúng như hợp đồng, đơn đặt hàng
	Quan sát và kiểm tra thực tế, đối chiếu với hợp đồng và đơn đặt hàng

	Dụng cụ, vật tư, trang thiết bị được phân loại, sắp xếp và bảo quản đúng theo quy đinh kho bãi và đảm bảo vệ sinh an toàn
	Quan sát và kiểm tra thực tế

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ ĐẤT SẢN XUẤT HẠT GIỐNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chuẩn bị đất sản xuất hạt giống: Làm đất, lên luống, đóng bầu đất để sản xuất hạt giống. Các bước công việc chính bao gồm:  Chuẩn bị dụng cụ trang thiết bị làm đất, làm đất, xử lý đất; lên luống, đóng bầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ vật tư trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng đảm bảo thuận lợi cho gieo ươm;


-  Đất đạt độ nhỏ, đảm bảo phẳng, đất tơi xốp, sạch cỏ dại, gốc cây, rễ cây;


- Tính toán và thực hiện xử lý sâu bệnh hại cho đất đúng kỹ thuật và vệ sinh an toàn lao động;


- Diệt trừ được sâu bệnh hại;


- Luống được lên đúng  kích thước và yêu cầu kỹ thuật;


- Bầu được đóng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

         - Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị làm đất; 

         - Làm đất, lên luống đúng quy trình kỹ thuật;

         - Xác định được các loại sâu bệnh hại có trong đất;

         - Sử dụng đúng loại thuốc để xử lý đất.

2. Kiến thức


-  Yêu cầu về đất của  cây  đậu, đỗ;


- Kỹ thuật làm đất nhỏ, lên luống, đóng bầu;


- Các loại  sâu bệnh có trong đất và biện pháp phòng trừ chúng.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Vườn ươm giống, cuốc, xẻng, bừa, máy phay đất;


- Đất nhỏ tơi xốp, túi bầu;


- Bảng danh mục các loại sâu bệnh hại trong đất;


- Dụng cụ điều  tra sâu bệnh trong đất;


- Thiết bị, dụng cụ xử lý sâu bệnh;


- Thuốc bảo vệ thực vật.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ vật tư trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng đảm bảo thuận lợi cho gieo ươm
	Kiểm tra thực tế

	Đất đạt độ nhỏ (kích thước hạt đất <2cm), đảm bảo phẳng, đất tơi xốp, sạch cỏ dại, gốc cây, rễ cây
	Quan sát thực tế và đối chiếu với tiêu chuẩn làm đất sản xuất hạt giống

	Tính toán và thực hiện xử lý sâu bệnh hại cho đất đúng kỹ thuật và vệ sinh an toàn lao động
	Kiểm tra các loại sâu bệnh có trong đất và đối chiếu với quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

	Luống được lên đúng  kích thước và yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát, kiểm tra thực tế


	Bầu được đóng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ HẠT GIỐNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Hạt giống trước khi gieo cần được xử lý sâu, bệnh hại nhằm làm cho ruộng giống mọc đều hơn. Các bước công việc chính bao gồm: Chuẩn bị hạt giống; Xác định danh mục các dịch hại chính; Xác định phương pháp xử lý; Tiến hành xử lý.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Hạt giống được chuẩn bị đầy đủ;


- Danh mục các dịch hại chính được liệt kê đầy đủ;


- Phương pháp xử lý được chọn thích hợp với hạt giống đậu, đỗ;

- Phương pháp xử lý được chọn phải an toàn và hiệu quả.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định được danh mục các dịch hại tồn tại trên hạt giống;

- Chọn được phương pháp xử lý;



- Thực hiện công việc đạt hiệu quả và an toàn;

2. Kiến thức

- Nêu được danh mục các dịch hại trên hạt giống;


- Trình bầy được các phương pháp phòng trừ dịch hại trên hạt giống;

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Hạt giống cây đậu, đỗ;


- Bảng danh mục các dịch hại chính đối với cây đậu, đỗ;


- Dụng cụ: Đồng hồ , nhiệt kế, ống đong, bình định mức, bể, thùng chứa.



- Nước sạch, hóa chất, than hoặc củi;



- Sổ, bút và máy tính;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hạt giống được chuẩn bị đầy đủ
	Kiểm tra thực tế

	Danh mục các dịch hại chính được liệt kê đầy đủ
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với bảng chuẩn danh mục các dịch hại chính trên hạt đậu, đỗ.

	Phương pháp xử lý được chọn thích hợp với hạt giống đậu, đỗ
	Kiểm tra và đánh giá phương pháp đã lựa chọn

	Phương pháp xử lý được chọn phải an toàn và hiệu quả
	Giám sát quá trình thực hiện công việc để đánh giá


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIEO HẠT GIỐNG  


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Gieo hạt giống: Xác định thời điểm gieo, lượng hạt giống cần gieo, tiến hành gieo hạt giống. Các bước công việc chính bao gồm: Xác đinh thời gian gieo, cách gieo; xử lý đất;  xác đinh mật độ, khoảng cách; chuẩn bị hạt giống và xử lý hạt và thực hiện gieo;


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Cách gieo hạt được lựa chọn phù hợp với đặc điểm hạt giống và kỹ thuật sản xuất;


- Đất được khử trùng, xử lý đúng theo quy trình và phù hợp với hạt giống  gieo ươm;


- Hạt giống được chuẩn bị đầy đủ, kiểm tra và thử độ nảy mầm;


- Hạt được xử lý đúng phương pháp và thời gian đảm bảo nảy mầm tốt;

- Xác đinh đúng mật độ khoảng cách khi gieo đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất;

- Thời gian gieo được xác định đáp ứng mùa vụ trồng, đặc điểm hạt giống và kế hoạch sản xuất

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định được đúng thời gian gieo, cách gieo;


- Xử lý đất, hạt giống đúng cách và đúng thuốc.



- Xác định đúng mật độ, khoảng cách trồng

2. Kiến thức


- Phương pháp nhân giống bằng hạt;


- Phương pháp xử lý đất, hạt giống và cách gieo hạt.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Lịch gieo trồng, kế hoạch sản xuất, giấy, bút;



- Tài liệu hướng dẫn gieo hạt;


- Đất, hóa chất, dụng cụ xử lý, bản hướng dẫn  kỹ thuật khử  trùng, xử lý hạt.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thời gian gieo hạt giống được xác định phù hợp với lịch thời vụ
	Đối chiếu với lịch thời vụ

	Cách gieo hạt được lựa chọn phù hợp với đặc điểm hạt giống và kỹ thuật sản xuất
	Quan sát thực tế vào số hạt nảy mầm và thời gian nảy mầm

	Đất được khử trùng, xử lý đúng theo quy trình và phù hợp với hạt giống  gieo ươm
	Quan sát thực tế và đánh giá

	Hạt được xử lý đúng phương pháp và thời gian đảm bảo nảy mầm tốt
	Quan sát thực tế và đánh giá

	Xác định đúng mật độ khoảng cách khi gieo đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất
	Quan sát thực tế và đối chiếu với quy trình kỹ thuật

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHĂM SÓC RUỘNG GIỐNG  


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chăm sóc ruộng giống: Quan sát ruộng giống; tiến hành chăm sóc thường xuyên đảm bảo ruộng giống sinh trưởng, phát triển tốt. Các bước công việc chính bao gồm: Dặm, tỉa định cây; làm cỏ, bón phân, tưới nước; quản lý sâu bệnh hại.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Cây giống được dặm tỉa đúng mật độ khoảng cách để đảm bảo cho sinh trưởng của cây;


- Cây giống được tưới nước đúng lượng, thời điểm, đúng cách đáp ứng yêu cầu sinh trưởng của cây ;


- Phân được bón đảm bảo theo nhu cầu dinh dưỡng để cây sinh trưởng, phát triển tốt;


- Dịch hại được điều tra thường xuyên, xử lý kịp thời và hiệu quả đảm bảo cho cây giống sinh trưởng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thực hiện dặm tỉa đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Xác định đúng loại phân bón, nồng độ bón, phương pháp bón, thời điểm bón.


- Xác định đúng thời gian vun xới, làm cỏ và tưới nước;


- Xác định đúng loại sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ.

2. Kiến thức


- Phương pháp nhân giống bằng hạt;


- Quy trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây giống đậu, đỗ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Dụng cụ dặm tỉa, tưới nước, bón phân;



- Phân bón, dụng cụ điều tra, sổ sách ghi chép, danh mục các loại sâu bệnh hại đậu, đỗ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Cây giống được dặm tỉa đúng mật độ khoảng cách để đảm bảo cho sinh trưởng của cây
	Quan sát thực tế và đối chiếu với mật độ trồng phù hợp với từng loại cây đậu, đỗ

	Cây giống được tưới nước đúng lượng, thời điểm, đúng cách đáp ứng yêu cầu sinh trưởng của cây
	Quan sát thực tế và đối chiếu với quy trình trồng cây đậu, đỗ

	Phân được bón đảm bảo theo nhu cầu dinh dưỡng để cây sinh trưởng, phát triển tốt
	Quan sát thực tế và đối chiếu với quy trình trồng cây đậu, đỗ

	Dịch hại được điều tra thường xuyên, xử lý kịp thời và hiệu quả đảm bảo cho cây giống sinh trưởng
	Quan sát và đánh giá thực tế tỷ lệ sâu bệnh hại cây giống đậu, đỗ

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
      TÊN CÔNG VIỆC: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI TRÊN RUỘNG GIỐNG
        MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phòng trừ sâu, bệnh hại trên ruộng giống: Điều tra sâu bệnh hại trên ruộng giống; tiến hành xử lý sâu bệnh hại. Các bước công việc chính bao gồm: Quan sát tình trạng sâu bệnh hại trên cây; điều tra sâu bệnh hại hại cây đậu, đỗ; xác định phương pháp xử lý; tiến hành xử lý.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Ruộng trồng cây đậu, đỗ làm giống được quan sát kỹ càng tình trạng sâu bệnh hại;

- Lựa chọn đúng phương pháp điều tra sâu bệnh hại;

- Phương pháp xử lý được lựa chọn phù hợp với từng loại hạt giống và cây giống;

- Hạt giống, cây giống được xử lý đảm bảo hiệu quả và an toàn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định được danh mục các dịch hại tồn tại trên cây giống;


- Chọn phương pháp điều tra sâu bệnh;


- Chọn được phương pháp xử lý;


- Thực hiện công việc đạt hiệu quả và an toàn.



2. Kiến thức


- Danh mục các dịch hại trên cây đậu, đỗ;


- Các phương pháp phòng trừ dịch hại trên cây giống.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Ruộng giống cây đậu, đỗ;



- Dụng cụ bắt sâu, túi nilon, bình phun thuốc;



- Nước sạch, hóa chất;



- Sổ, bút;



- Bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Danh mục các dịch hại chính được liệt kê đầy đủ, chính xác
	Quan sát ruộng để đối chiếu với kết quả

	Phương pháp điều tra sâu bệnh hại được lựa chọn phù hợp
	Kiểm tra và đánh giá phương pháp đã lựa chọn

	Phương pháp xử lý sâu bệnh hại được xác định đúng với yêu cầu kĩ thuật
	Kiểm tra và đánh giá phương pháp xử lý đã lựa chọn

	Độ an toàn và hiệu quả của phương pháp xử lý
	Giám sát quá trình thực hiện công việc để đánh giá

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THU HOẠCH VÀ TÁCH HẠT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thu hoạch và tách hạt: Xác định thời điểm thu hoạch; thu hoạch và tiến hành tách hạt giống. Các bước công việc chính bao gồm: Lựa chọn thời điểm và phương pháp thu hoạch; thu hoạch đậu đỗ giống; phơi và tách hạt khỏi vỏ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đậu giống được thu hoạch đúng thời điểm;


- Đậu giống được thu hoạch đúng phương pháp;


- Quả đậu hoặc cây đậu thu hoạch về được phơi hoặc sấy và hạt được tách ra khỏi vỏ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định được đúng thời điểm và phương pháp thu hoạch đậu, đỗ;


- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật thu hoạch;


- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật phơi và tách hạt khỏi vỏ.

2. Kiến thức


- Thời gian sinh trưởng phát triển của cây đậu, đỗ;


- Các phương pháp và kỹ thuật thu hoạch đậu, đỗ.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Ruộng giống cây đậu đỗ;



- Tài liệu về thời gian sinh trưởng phát triển của đậu, đỗ;



- Thông tin về dự báo thời tiết trong những ngày thu hoạch;



- Máy thu hoạch hoặc liềm, bao đựng, sọt đựng, xe vận chuyển, quang gánh, sân phơi, máy tách vỏ...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thu hoạch đúng thời điểm, đúng phương pháp
	Quan sát màu sắc của cây, của quả trên đồng ruộng và qui chuẩn Việt Nam về tiêu chuẩn hạt giống

	Thu hoạch đúng kỹ thuật
	Quan sát thực tế trên đồng ruộng

	Phơi và tách hạt đúng kỹ thuật
	Hạt được tách hết ra khỏi vỏ

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LÀM KHÔ, SẠCH HẠT GIỐNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Làm khô, sạch hạt giống: Làm khô hạt giống, loại bỏ tạp chất, loại bỏ các hạt khác dạng trước khi đem vào bảo quản. Các bước công việc chính bao gồm: Phơi hoặc sấy khô hạt giống; làm sạch hạt giống trước khi bảo quản; loại bỏ những hạt giống không đạt yêu cầu trước khi bảo quản. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Lô hạt giống được phơi hoặc sấy khô theo đúng quy định về thủy phần hạt giống;


- Những tạp chất được loại bỏ hết ra khỏi lô hạt giống;


- Những hạt không đạt yêu cầu được loại bỏ ra khỏi lô hạt giống;

- Lô hạt giống sạch, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Xác định được độ ẩm hạt giống;



- Chọn được phương pháp loại bỏ hạt giống không đạt tiêu chuấn;


2. Kiến thức


- Quy chuẩn Việt Nam về hạt giống cây đậu, đỗ;

- Phân biệt được các dạng hạt và tạp chất trong lô hạt giống;


- Các phương pháp loại bỏ hạt giống không đạt yêu cầu.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Lô hạt giống cây đậu đỗ;


- Dụng cụ: Sân phơi, trang, cào, chổi, thúng, bao tải, quạt, ...



- Máy đo độ thuỷ phần;



- Tỷ trọng kế (dùng cho cây có hạt).

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Ẩm độ hạt giống sau khi phơi được đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật
	Lấy mẫu, đo độ thuỷ phần và đối chiếu với quy chuẩn Việt Nam về hạt giống đậu, đỗ

	Lô hạt giống được loại bỏ tạp chất, các hạt khác dạng, các hạt không đạt yêu cầu
	Lấy mẫu kiểm tra và đối chiếu với tiêu chuẩn hạt giống

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO QUẢN HẠT GIỐNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bảo quản hạt giống: Chuẩn bị dụng cụ, kho bảo quản; vận chuyển, đóng gói hạt vào kho bảo quản và tiến hành bảo quản hạt giống. Các bước công việc chính bao gồm: Chuẩn bị kho bảo quản; xử lý hạt giống trước khi bảo quản; vận chuyển hạt giống đến kho bảo quản; xếp đặt trong kho, kiểm tra trong quả trình bảo quản.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Kho bảo quản được chuẩn bị đầy đủ;


- Hạt giống được xử lý dịch hại trước khi bảo quản;


- Hạt giống được vận chuyển kịp thời đến kho bảo quản;

- Hạt giống được xếp đặt khoa học trong kho và được kiểm tra thường xuyên.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị kho bảo quản đạt yêu cầu theo quy định;


- Xử lý đúng thuốc, độ đồng đều khi xử lý hạt giống;


- Đảm bảo an toàn;


- Sắp xếp khoa học: dễ lấy, dễ kiểm tra định kỳ.

2. Kiến thức

- Các phương pháp bảo quản hạt giống;

- Dụng cụ, trang thiết bị bảo quản hạt giống; 

- Đặc điểm hạt giống của các cây đậu, đỗ.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kho bảo quản;


- Dụng cụ bảo quản (bao tải, chum vại, túi nilon...);


- Nơi xử lý; Dụng cụ xử lý;


- Thuốc xử lý;


- Xe vận chuyển;


- Thẻ ghi tên giống;


- Dụng cụ lấy mẫu và kiểm tra giống.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kho bảo quản hạt giống được chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu trước khi dùng bảo quản
	Quan sát và đối chiếu các yêu cầu về kho đối với bảo quản hạt giống

	Phương pháp bảo quản được lựa chọn phù hợp với từng loại hạt giống
	Quan sát và kiểm tra thực tế

	Hạt giống được sắp xếp khoa học
	Quan sát thực tế và kiểm tra phương án lấy hàng ra

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM ĐỊNH HẠT GIỐNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm định hạt giống: Kiểm tra độ thuần và chất lượng hạt giống. Các công việc chính bao gồm: Chuẩn bị dụng cụ kiểm nghiệm, kiểm định hạt giống;  kiểm nghiệm hạt giống; kiểm tra độ thuần của lô hạt giống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ;


- Kiểm định trên ruộng giống cây đậu đỗ;


- Kiểm nghiệm hạt giống theo tiêu chuẩn;

- Kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giống
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị dụng cụ bảo quản đạt yêu cầu theo quy định;


- Kiểm định; kiểm nghiệm, kiểm tra hạt giống theo QCVN;


- Đảm bảo an toàn;


2. Kiến thức

- Phương pháp kiểm định, kiểm nghiệm và kiểm tra hạt giống;


- Mô tả được nguyên tắc hoạt động của dụng cụ, trang thiết bị kiểm định hạt giống; 

- Đặc điểm cây giống, hạt giống đậu đỗ.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ, thiết bị kiểm định;


- Ruộng giống đậu, đỗ


- Hạt giống đậu, đỗ


- Qui chuẩn Việt Nam về tiêu chuẩn hạt giống đậu, đỗ..


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ kiểm nghiệm hạt giống được chuẩn bị đầy đủ, chính xác
	Quan sát thực tế và đối chiếu với kế hoạch

	Hạt giống được kiểm định chính xác
	Quan sát thực tế và đối chiếu với 2 lần kiểm định

	Kiểm nghiệm hạt giống
	Quan sát đối chiếu theo TCVN 8548:2011

	Kiểm tra độ thuần của lô hạt giống
	Quan sát đối chiếu theo  TCVN 8547:2011

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	VỆ SINH ĐỒNG RUỘNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E01



I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Vệ sinh đồng ruộng: Diệt cỏ dại, thu dọn tàn dư thực vật xung quanh đồng ruộng. Công việc vệ sinh đồng ruộng bao gồm các bước: Dọn tàn dư thực vật; phát quang; đào gốc cây, sỏi đá;  xử lý cỏ dại bằng hóa chất và vệ sinh hệ thống kênh mương.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Dụng cụ được chuẩn bị đúng loại, đủ số lượng;


- Tàn dư thực vật và sỏi đá được dọn sạch và đưa ra khỏi khu vực trồng;


- Cây dại ở trong và xung quanh khu đất trồng được phát thông thoáng, sạch;


- Gốc cây, sỏi đá được đào sạch;

- Cỏ dại được xử lý bằng hóa chất đúng kỹ thật và an toàn với môi trường;


- Hệ thống kênh mương được vệ sinh sạch sẽ sau khi vệ sinh đồng ruộng xong;

- Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Kiểm tra việc chuẩn bị đầy đủ dụng cụ theo kế hoạch;


- Dọn tàn dư thực vật và sỏi đá;


-  Phát quang;


- Đào gốc cây;


- Xử lý cỏ dại bằng hóa chất;


- Vệ sinh kênh mương.

2. Kiến thức


- Xử lý các tàn dư thực vật trên đồng ruộng;


- Nguyên tắc sử dụng thuốc hóa học;


- Bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy đào, máy xới, máy ủi, cuốc xới, dao phát, máy phát cỏ, cưa các loại….


- Bao, cào, xe vận chuyển;


- Thuốc trừ cỏ, bình phun thuốc, dụng cụ đong thuốc, bảo hộ lao động;


- Nước rửa, dụng cụ làm vệ sinh.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ được chuẩn bị đúng loại, đủ số lượng
	Kiểm tra thực tế

	Tàn dư thực vật và sỏi đá được dọn sạch và đưa ra khỏi khu vực trồng
	Kiểm tra thực tế khu đất trồng

	Cây dại ở trong và xung quanh khu đất trồng được phát thông thoáng, sạch
	Kiểm tra thực tế khu đất trồng 

	Gốc cây, sỏi đá được đào sạch 
	Giám sát, kiểm tra thực tế

	Cỏ dại được xử lý bằng hóa chất đúng kỹ thật và an toàn với môi trường 
	Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với các yêu cầu kỹ thuật và quy định BVMT

	Hệ thống kênh mương được vệ sinh sạch sẽ sau khi vệ sinh đồng ruộng xong
	Kiểm tra thực tế hệ thống kênh mương tại khu đất trồng

	Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động
	Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh môi trường, an toàn lao động 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LÀM ĐẤT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E02



I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Xác định thời điểm làm đất; lựa chọn phương pháp và tiến hành làm đất phù hợp với yêu cầu của từng loại cây. Công việc làm đất bao gồm các bước: Xác định yêu cầu làm đất đối với từng loại cây, xác định thời điểm làm đất, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, tiến hành làm đất


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Yêu cầu làm đất đối với từng loại cây được xác định đúng;


- Thời điểm làm đất được xác định đúng;

- Dụng cụ được chuẩn bị đúng loại, đủ số lượng và sử dụng tốt;


- Làm đất được tiến hành đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Sử dụng thành thạo các công cụ làm đất;

- Xác định thời điểm làm đất hợp lý;

- Làm nhỏ đất đúng kỹ thuật và yêu cầu (đất phải đủ ẩm với độ ẩm đất
 đạt 75- 80 % sức chứa ẩm tối đa đồng ruộng; Đất phải đủ độ sâu (20cm), độ nhỏ, độ tơi xốp; Đất phải sạch cỏ dại, cày phơi ải,...).

2. Kiến thức


- Kỹ thuật làm đất đối với từng loại cây đậu, đỗ;


- Bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật làm đất

- Máy cày, máy bừa, cuốc….


- Bao, cào, xe vận chuyển;


- Bảo hộ lao động;


- Nước 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Yêu cầu làm đất đối với từng loại cây được xác định đúng
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với quy trình kỹ thuật của từng loại cây

	Thời điểm làm đất được xác định đúng
	Quan sát quá trình thực hiện

	Dụng cụ được chuẩn bị đúng loại, đủ số lượng và sử dụng tốt
	Quan sát, kiểm tra thực tế 

	Làm đất được tiến hành đúng yêu cầu kỹ thuật 
	Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với các yêu cầu kỹ thuật làm đất đối với từng loại cây đậu đỗ

	Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động
	Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh môi trường, an toàn lao động. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU CHỈNH ĐỘ pH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Điều chỉnh độ pH đất: Đo độ pH đất, điều chỉnh độ pH đất phù hợp với cây trồng. Công việc điều chỉnh độ pH đất bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, xem xét kết quả phân tích pH đất; tính toán lượng vôi cần bón để điêu chỉnh pH tuỳ theo loài cây trồng; bón vôi.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ vật chọn cho việc điều chỉnh pH được đảm bảo;


- Độ chua của đất được xác định đúng với kết quả phân tích đất;


- Vôi được bón đúng quy trình kỹ thuật;


- Lượng vôi bột được tính toán đầy đủ và đúng lượng;
- Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Tính toán lượng vôi cần bón (trên cơ sở yêu cầu pH của cây và tính chất đất);


- Rải đều vôi và đúng liều lượng.

2. Kiến thức

- Nhu cầu về pH đất đối với từng loài cây trồng;


- Tính toán lượng vôi cần bón dựa vào độ chua của đất.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Kết quả phân tích độ chua của đất;



- Các tài liệu về yêu cầu pH đất của các loài cây trồng;



- Tài liệu hướng dẫn tính lượng vôi cần bón để cải tạo độ chua của đất;


- Các dụng cụ, phương tiện vận chuyển vôi và bón vôi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ vật chọn cho việc điều chỉnh pH được đảm bảo
	Quan sát, đếm số lượng dụng cụ, vật tư

	Độ chua của đất được xác định đúng với kết quả phân tích đất
	Quan sát, kiểm tra kết quả phân tích đất từ dụng cụ đo độ chua của đất

	Lượng vôi bột được tính toán đầy đủ và đúng lượng
	Kiểm tra cách tính toán lượng vôi cần bón cho đất theo tiêu chuẩn

	Vôi được bón đúng quy trình kỹ thuật
	Quan sát khả năng bón vôi đều và đúng liều lượng

	Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động
	Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh môi trường, an toàn lao động. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ ĐẤT CÓ NHIỀU ĐỘC TỐ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xử lý đất có nhiều độc tố: Xác định loại độc tố; tiến hành xử lý độc tố cho phù hợp với từng loại cây trồng. Công việc xử lý đất có nhiều độc tố bao gồm các bước: Xác định loại đất và nồng độ các loại khí độc trong đất; xác định các biện pháp xử lý đất phù hợp với từng loài cây trồng; thực hiện xử lý đất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Loại đất có nhiều độc tố được xác định chính xác;


- Biện pháp xử lý đất được xác định phù hợp với từng loại;

- Đất bị nhiễm độc tố được xử lý đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Sử dụng thành thạo máy đo nồng độ khí độc trong đất (H2S, CH4...) để xác định chính xác nồng độ các khí độc trong đất;


- Xác định đúng biện pháp xử lý


- Thực hiện thành thạo kỹ thuật xử lý đất theo yêu cầu của cây (tiêu nước, xục bùn, cày phơi ải, bón vôi, ...).

2. Kiến thức


- Các loại độc tố nhiễm trong đất;


- Biện pháp xử lý đất nhiễm độc tố cho từng loại cây trồng.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy đo và các tài liệu hướng dẫn đo nồng độ khí độc trong đất;


- Các tài liệu về yêu cầu đất của cây và các giải pháp xử ỉý đất có nhiều khí độc;


- Các dụng cụ, máy móc cần thiết để tiêu nước, cày đất hoặc phơi ải.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Loại đất có nhiều độc tố được xác định chính xác
	So sánh kết quả phân tích với kết quả

	Mức độ am hiểu về tác hại của các khí độc đó đến sinh trưởng, phát triển của cây
	Kiểm tra kiến thức về tác hại của khí độc đối với cây trồng

	Kết quả xác định các giải pháp xử lý đất thích hợp
	Kiểm tra tính hợp lý của các giải pháp xử lý khử độc cho đất


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ MẦM BỆNH TRONG ĐẤT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xử lý mầm bệnh trong đất: Xác định loại mầm bệnh trong đất; lựa chọn phương pháp và tiến hành xử lý mầm bệnh trong đất. Công việc xử lý mầm bệnh trong đất bao gồm các bước: Xác định loại mầm bệnh trong đất; xác định các biện pháp xử lý mầm bệnh trong đất; thực hiện xử lý đất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ, thiết bị xử lý được chuẩn bị đầy đủ;
- Xác định đúng loại mầm bệnh trong đất;


- Biện pháp xử lý mầm bệnh trong đất được xác định phù hợp với từng loại;

- Đất bị nhiễm dịch hại được xử lý đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Xác định được các loại mầm bệnh trong đất trồng cây đậu, đỗ;



- Thực hiện được các kỹ thuật xử lý mầm bệnh trong đất;



- Xác định được các biện pháp xử lý đất thích hợp;

 
- Đảm bảo tiến hành xử lý đất thành thạo theo đúng quy trình.

2. Kiến thức


- Các loại mầm bệnh thường gặp ở trong đất trồng cây đậu, đỗ;


- Biện pháp xử lý mầm bệnh trong đất.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các tài liệu về mầm bệnh trong đất và kết quả điều tra mầm bệnh trong đất cần xử lý;

- Các tài liệu về kỹ thuật xử lý đất;


- Các phương tiện, vật tư, hoá chất cần thiết cho xử lý: Bình phun thuốc, vôi bột, basudin...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ, thiết bị xử lý được chuẩn bị đầy đủ
	Kiểm tra thực tế

	Xác định đúng loại mầm bệnh trong đất
	Quan sát và kiểm tra

	Mức độ hiểu biết về dịch hại và kỹ thuật xử lý dịch hại trong đất
	Kiểm tra sự am hiểu về dịch hại và khả năng xác định dịch hại trong đất

	Mức độ thành thạo trong xử lý đất
	Quan sát, đánh giá mức độ thành thạo trong việc xử lý đất

	Bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động
	Đối chiếu với quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LÊN LUỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E06



I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
     
Công việc lên luống nhằm tạo luống trồng phù hợp với canh tác bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ; cắm cọc, căng dây; lên luống; thu gom và vệ sinh dụng cụ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại;


- Cọc được cắm đúng vị trí thiết kế;


- Dây được căng thẳng hàng;


- Luống được lên đúng thiết kế ban đầu, đúng kích thước thiết kế;

- Luống lên được thẳng, mặt luống phẳng, có khả năng thoát nước tốt;


- Dụng cụ được thu gom đầy đủ và vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng;


- Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Lựa chọn và chuẩn bị dụng cụ phù hợp;


- Quan sát, đo đạc, thực hiện được theo yêu cầu bản thiết kế.

2. Kiến thức


- Kỹ thuật lên luống trồng;


- Đọc thiết kế vườn trồng;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Khu đất để trồng;


- Sơ đồ bản thiết kế;


- Cuốc, xẻng, thước, cọc, dây;


- Dụng cụ vận chuyển, bảo hộ lao động;


- Nước rửa và các dụng cụ làm vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	  Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại 
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với dự trù vật tư dụng cụ

	 Cọc được cắm đúng vị trí thiết kế

	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với bản thiết kế

	Dây được căng thẳng hàng
	Kiểm tra thực tế sau khi căng dây

	Luống được lên đúng thiết kế ban đầu, đúng kích thước thiết kế 
	Đo kích thước thực tế đối chiếu với bản thiết kế

	Luống lên được thẳng, mặt luống phẳng, có khả năng thoát nước tốt
	Kiểm tra thực tế

	Dụng cụ được thu gom đầy đủ và vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng
	Kiểm tra lại dụng cụ sau khi dùng

	Thời gian thực hiện công việc theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức

	Đảm bảo an toàn lao động
	Đối chiếu với quy định ATLĐ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	RẠCH HÀNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E07



I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Rạch hàng: Xác định mật độ gieo trồng phù hợp, tiến hành rạch hàng gieo trồng đúng khoảng cách, mật độ. Các bước công viêc chính bao gồm: xác định kích thước, độ sâu rãnh rạch để gieo hạt; rạch thẳng theo hàng đã đánh dấu; kiểm tra kết quả hàng đã rạch


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại;

- Bề rộng, độ sâu rãnh rạch được xác định chính xác và tùy thuộc đất, giống đậu, đỗ; 


- Hàng được rạch thẳng theo đánh dấu, theo đúng yêu cầu về kích thước rộng, sâu, chiều cao rãnh theo thiết kế;

- Kiểm tra, chỉnh sửa rãnh đảm bảo hàng thẳng đúng độ sâu, bề rộng


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Phân tích các yếu tố đất đai và giống để lựa chọn độ sâu rạch cho phù hợp;


- Sử dụng công cụ (máy đào rãnh hoặc cuốc, xẻng) thành thạo để tạo rãnh;


- Quan sát và chỉnh sửa rãnh đào theo yêu cầu


2. Kiến thức


- Quy trình kỹ thuật trồng đậu, đỗ.


- Vận hành máy đào rãnh


- Trình bày được đặc điểm của đất trồng.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu quy trình trồng đậu, đỗ


- Máy đào rãnh, cuốc, xẻng, thước mét, dây dù...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị dụng cụ rạch hàng
	Chọn được loại dụng cụ phù hợp với khả năng và diện tích trồng

	Lựa chọn đúng độ sâu rãnh rạch
	So sánh tiêu chuẩn thiết kế với điều kiện tự nhiên đất trồng đậu, đỗ

	Rạch hàng theo quy cách thiết kế
	Kiểm tra độ sâu, rộng theo quy cách rãnh đào

	Chỉnh sửa rãnh đạt yêu cầu
	Mức độ hoàn thiện sau sửa chữa

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
	Quan sát thao tác thực hiện

	Thời gian thực hiện theo định mức;
	Ghi nhận thời gian từng bước công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BÓN LÓT PHÂN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E08



I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 
Bón lót: Xác định thời điểm bón, tính toán lượng phân bón, tiến hành bón lót cho cây trồng. Công việc bao gồm các bước chính: Xác định loại phân bón lót; tính lượng phân bón;  chuẩn bị dụng cụ, vật tư; bón phân; đảo đất và thu dọn, vệ sinh dụng cụ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Loại phân bón lót được xác định đúng và đủ, theo nhu cầu của từng loại cây đậu, đỗ, tính chất đất và điều kiện sản xuất của từng vùng;


- Lượng phân bón lót được xác định phù hợp với yêu cầu của từng loại đậu đỗvà tính chất của đất;


- Dụng cụ, loại và lượng phân bón lót được chuẩn bị đầy đủ;


- Phân được bón đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: bón đúng loại phân, bón đúng liều lượng, bón đúng thời gian, bón đúng cách và phải rải đều phân;


- Đất với phân được đảo đều;


- Dụng cụ được thu dọn gọn gàng vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.


II. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Nhận biết các loại phân bón;


- Tính toán lượng phân bón;


- Bón phân cho cây đậu, đỗ;


- Rải đều phân;


- Đảo đều đất với phân;


- Thu dọn, vệ sinh dụng cụ sau khi sử dụng.


2. Kiến thức


- Phân bón cho từng loại cây đậu, đỗ;


- Cách tính lượng phân bón;


- Tác dụng, cách sử dụng một số loại phân bón thông thường;


- An toàn lao động và bảo vệ môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Phân bón các loại;


- Giấy, bút, tài liệu về kỹ thuật bón phân cho cây đậu, đỗ;


- Cuốc, xẻng,  xô, chậu, xe đẩy, bảo hộ lao động;


- Nước rửa và các dụng cụ làm vệ sinh.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Loại phân bón lót được xác định đúng và đủ, theo nhu cầu của từng loại cây đậu, đỗ, tính chất đất và điều kiện sản xuất của từng vùng
	Đối chiếu với quy trình

	Lượng phân bón lót được xác định phù hợp với yêu cầu của từng loại đậu, đỗ và tính chất của đất
	Đối chiếu với quy trình

	Dụng cụ, loại và lượng phân bón lót được chuẩn bị đầy đủ
	Kiểm tra dụng cụ, cân lượng phân bón

	Phân được bón đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: bón đúng loại phân, bón đúng liều lượng, bón đúng thời gian, bón đúng cách và phải rải đều phân
	Quan sát thực tế, kiểm tra kỹ thuật và giám sát trong quá trình thực hiện

	Đất với phân được đảo đều
	Kiểm tra thực tế sau khi đảo đất - phân

	Dụng cụ được thu dọn gọn gàng vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng
	Kiểm tra dụng cụ sau khi sử dụng

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức

	Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường
	Đối chiếu với quy định ATLĐ và bảo vệ môi trường


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
        TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐỘ NÀY MẦM CỦA HẠT GIỐNG TRONG PHÒNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Trước khi trồng đậu, đỗ ra đồng ruộng cần phải kiểm tra độ nảy mầm của hạt giống trong phòng, tránh tình trạng hạt giống không đảm bảo chất lượng. Công việc kiểm tra độ nảy mầm của hạt giống trong phòng bao gồm các bước: Lấy mẫu kiểm tra; chuẩn bị dụng cụ kiểm tra; lựa chọn phương pháp và các chỉ tiêu kiểm tra; tiến hành kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Mẫu giống được lấy kiểm tra đại diện cho lô hạt giống;


- Dụng cụ kiểm tra được chuẩn bị đầy đủ;


- Phương pháp và các chỉ tiêu kiểm tra được lựa chọn phù hợp;


- Kết quả mẫu giống kiểm tra được báo cáo kịp thời và chính xác;


- Mẫu giống được tiến hành kiểm tra theo đúng quy trình kỹ thuật;

- Bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định được các phương pháp lấy mẫu và chia mẫu kiểm tra độ nảy mầm của hạt giống trong phòng;


- Xác định được và thành thạo thao tác phương pháp kiểm tra độ thuần, độ sạch, sức khỏe, sức sống, nảy mầm, khối lượng và độ ẩm hạt giống.

2. Kiến thức

- Phương pháp lấy mẫu để kiểm tra;

- Nêu được các nguyên tắc và các chỉ tiêu khi kiểm tra hạt giống trong phòng;

-  Tiêu chuẩn ngành về chất lượng hạt giống đậu, đỗ;


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu quy định về phương pháp kiểm tra từng loại giống cây trồng;


- Dụng cụ lấy mẫu;


- Túi đựng mẫu;


- Máy đo độ ẩm, thước, cân kỹ thuật, đĩa petri;


- Mẫu báo cáo.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tiêu chuẩn cấp hạt giống
	Đối chiếu tiêu chuẩn của cây đậu, đỗ

	Dụng cụ kiểm tra được chuẩn bị đầy đủ
	Kiểm tra thực tế

	Phương pháp và các chỉ tiêu kiểm tra được lựa chọn phù hợp
	Xem xét các chỉ tiêu kiểm tra và đối chiếu với báo cáo mẫu

	Kết quả mẫu giống kiểm tra được báo cáo kịp thời và chính xác
	Căn cứ vào tiến độ làm

	Lấy mẫu chính xác

	Quan sát quá trình lấy mẫu, đếm số lượng mẫu và cân kiểm tra rồi đối chiếu với quy định


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH LƯỢNG HẠT GIỐNG GIEO


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định lượng hạt giống gieo tránh lãng phí hạt giống. Công việc xác định lượng hạt giống gieo bao gồm các bước: xác định diện tích gieo trồng; xác định mật độ gieo trồng; tính lượng giống cần thiết và quyết định lượng giống cần chuẩn bị.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Lượng giống cần thiết được tính toán đúng và dự trù đủ lượng giống cần chuẩn bị;

- Mật độ gieo trồng được xác định phù hợp với điều kiện thực tế của vùng;


- Diện tích gieo trồng được xác định đúng;


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định chính xác diện tích cần gieo trồng;


- Xác định được mật độ gieo trồng;


- Xác định chính xác lượng giống theo kế hoạch.


2. Kiến thức

- Qui trình kỹ thuật trồng cây đậu, đỗ;

- Tính toán lượng hạt giống cây đậu, đỗ cần gieo.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Diện tích dự kiến gieo trồng;


- Giống cây đậu, đỗ;


- Lý lịch giống.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lượng giống cần thiết được tính toán đúng và dự trù đủ lượng giống cần chuẩn bị
	Đối chiếu với quy trình kỹ thuật.

	Mật độ gieo trồng được xác định phù hợp với điều kiện thực tế của vùng
	Kiểm tra tài liệu về điều kiện thực tế của vùng đối chiếu với mật độ đưa ra

	Diện tích gieo trồng được xác định đúng
	Kiểm tra và đối chiếu với kế hoạch



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ HẠT GIỐNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xử lý hạt giống đậu, đỗ để hạn chế sâu, bệnh hại, đảm bảo cho hạt nảy mầm tốt. Công việc này bao gồm các bước: Quan sát tình trạng sâu bệnh hại trên hạt giống; điều tra sâu bệnh hại trên hạt giống đậu, đỗ; xác định phương pháp xử lý; tiến hành xử lý.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Hạt giống được xử lý đảm bảo hiệu quả và an toàn;

- Phương pháp xử lý được lựa chọn phù hợp với từng loại hạt giống đậu, đỗ;

- Hạt giống được chuẩn bị đầy đủ để thực hiện xử lý;


- Bảo đảm an toàn và vệ sinh an toàn


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định được danh mục các dịch hại tồn tại trên hạt giống;


- Chọn phương pháp điều tra sâu bệnh;


- Chọn được phương pháp xử lý;


- Thực hiện công việc đạt hiệu quả và an toàn.

2. Kiến thức


- Danh mục các dịch hại trên cây đậu, đỗ;


- Phương pháp phòng trừ dịch hại trên hạt giống;


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Lô hạt giống cây đậu, đỗ;



- Dụng cụ xử lý thuốc, bình phun thuốc.



- Nước sạch, hóa chất;



- Sổ, bút;



- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hạt giống được xử lý đảm bảo hiệu quả và an toàn
	Kiểm tra thực tế

	Phương pháp xử lý được lựa chọn phù hợp với từng loại hạt giống đậu đỗ
	Kiểm tra và đánh giá phương pháp đã lựa chọn

	Hạt giống được chuẩn bị đầy đủ để thực hiện xử lý
	Kiểm tra thực tế

	Độ an toàn và hiệu quả của phương pháp xử lý
	Giám sát quá trình thực hiện công việc để đánh giá


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LỰA CHỌN THỜI VỤ GIEO TRỒNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định thời vụ gieo trồng là công việc đầu tiên và rất quan trọng quyết định đến chi phí sản xuất, năng suất, sản lượng đậu, đỗ trong vụ. Công việc này bao gồm các bước công việc: Thu thập tài liệu; Phân tích qui luật thời tiết khí hậu của khu vực; Đánh giá đặc điểm sinh trưởng của các loại rau; Xác định thời vụ gieo trồng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Tài liệu thời vụ trồng của 3 - 4 cơ sở trồng đậu, đỗ tập trung trong khu vực được thu thập đầy đủ;


- Quy luật thời tiết khí hậu của khu vực diễn ra trong nhiều năm được phân tích chi tiết;


- Đặc điểm sinh trưởng của các loại đậu, đỗ được đánh giá chính xác;


- Thời vụ gieo trồng đậu đỗ được xác định chính xác và thích hợp cho cây sinh trưởng phát triển thuận lợi nhất và cho năng suất, chất lượng cao nhất.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thu thập thông tin;


- Phân tích đánh giá quy luật thời tiết;


- Phân tích được yêu cầu ngoại cảnh của cây đậu, đỗ;


- Xác định thời vụ gieo trồng.


2. Kiến thức 

- Kỹ thuật trồng đậu đỗ;


- Yêu cầu ngoại cảnh đối với cây đậu, đỗ;


- Khí tượng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Tài liệu, giấy bút;


- Bản thống kê số liệu khí tượng tại địa phương;


- Máy tính và web;


- Tài liệu lý lịch về các giống đậu, đỗ ;


- Tài liệu về kỹ thuật trồng đậu, đỗ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tài liệu thời vụ trồng của 3 - 4 cơ sở trồng đậu đỗ tập trung trong khu vực được thu thập đầy đủ
	Phương pháp thu thập thông tin, so sánh với thông tin thực tế;

	Quy luật thời tiết khí hậu của khu vực diễn ra trong nhiều năm được phân tích chi tiết
	Kiểm tra bảng phân tích quy luật thời tiết khí hậu của địa phương;

	Đặc điểm sinh trưởng của các loại đậu, đỗ được đánh giá chính xác
	Kiểm tra thực tế

	Thời vụ gieo trồng đậu, đỗ được xác định chính xác và thích hợp cho cây sinh trưởng phát triển thuận lợi nhất và cho năng suất, chất lượng cao nhất
	Kiểm tra bản xác định thời vụ gieo trồng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ, KHOẢNG CÁCH TRỒNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Công việc xác định mật độ, khoảng cách trồng để đảm bảo cho cây sinh trưởng phát triển tốt, đồng thời là cơ sở để xác định lượng hạt giống gieo. Công việc này bao gồm các bước: Phân tích đặc điểm sinh trưởng của giống; điều kiện đất đai, thuỷ lợi, lao động; khả năng đầu tư phân bón; trình độ thâm canh, phương thức gieo trồng; quyết định về mật độ khoảng cách trồng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đặc điểm sinh trưởng của giống cây đậu đỗ được phân tích đầy đủ, chính xác;


- Điều kiện đất đai, thủy lợi tại khu vực trồng được phân tích chính xác;

- Khả năng đầu tư phân bón của cơ sở được phân tích đầy đủ, đúng với thực tế;

- Mật độ khoảng cách được xác định phù hợp với loại cây và điều kiện cơ sở;

- Phương pháp gieo trồng được xác định phù hợp với từng loại giống đậu đỗ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Đánh giá được thực trạng của địa bàn định gieo trồng: Điều kiện đất đai. thuỷ lợi, vật tư kỹ thuật, trình độ thâm canh, lao động;


- Xác định được căn cứ để bố trí mật độ khoảng cách trồng;


  - Tính dược mật độ và khoảng cách gieo trồng cụ thể cho từng loại giống đậu, đỗ.

2. Kiến thức


- Mối quan hệ giữa cây trồng với điều kiện đất đai (độ phì, đặc điểm về lý hoá tính đất, chế độ nước, không khí trong đất);


- Chế độ bón phân, chế độ tưới tiêu, trình độ thâm canh, phương thức.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về canh tác học; tài liệu về cơ sở khoa học để bố trí mật độ cây trồng;


- Tài liệu về phân bón, chế độ phân bón; tài liệu về đất, địa bàn gieo trồng;


- Tài liệu về giống cây trồng định trồng;


- Máy tính cá nhân, sổ, bút ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đặc điểm sinh trưởng của giống cây đậu, đỗ được phân tích đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra đối chiếu tài liệu về kỹ thuật trồng đậu, đỗ

	Điều kiện đất đai, thủy lợi tại khu vực trồng được phân tích chính xác
	Kiểm tra các thông tư có liên quan đã thu thập

	Khả năng đầu tư phân bón của cơ sở được phân tích đầy đủ, đúng với thực tế
	Kiểm tra, đối chiếu với tình hình thực tế của cơ sở

	Tính được mật độ và khoảng cách gieo trồng cụ thể cho từng loại giống đậu, đỗ
	Kiểm tra độ chính xác về kết quả tính toán mật độ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC GIEO TRỒNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lựa chọn phương thức gieo trồng phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế và điều kiện sản xuất của vùng trồng. Công việc này bao gồm các bước: Xem xét đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện đất đai, khí hậu thời tiết, trình độ thâm canh; xác định các phương thức gieo; quyết định phương pháp gieo thích hợp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các phương thức gieo được liệt kê đầy đủ cho từng giống cây đậu, đỗ cụ thể;


- Phương thức gieo được lựa chọn phù hợp với cây trồng và điều kiện sản xuất;


- Các tiêu chí được xây dựng đảm bảo cho việc lựa chọn đúng các phương thức gieo cây đậu, đỗ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xem xét đúng đặc điểm sinh trưởng, phát triển của từng giống cây trồng;      


- Đánh giá đúng được thực trạng cơ sở về điều kiện đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động trình độ thâm canh, điều kiện khí hậu thời tiết khí hậu nơi tiến hành gieo trồng;


- Xác định được phương thức gieo thích hợp.

2. Kiến thức

- Phương thức gieo cây đậu, đỗ;


- Ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh tới các biện pháp kỹ thuật gieo trồng cây đậu, đỗ.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về giống cây trồng;


  - Tài liệu về canh tác học;


 
- Tài liệu về đất đai, khí hậu, lao động, trình độ thâm canh tại địa bàn gieo trồng;


- Tài liệu về sinh lý thực vật, sinh thái nông nghiệp;


- Các dụng cụ, máy móc gieo trồng; khay gieo trồng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các phương thức gieo được liệt kê đầy đủ cho từng giống cây đậu, đỗ cụ thể
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Phương thức gieo được lựa chọn phù hợp với cây trồng và điều kiện sản xuất
	Kiểm tra chất lượng thông tin có liên quan đã thu thập;

	Phương thức gieo lựa chọn cụ thể đối với từng loại cây đậu, đỗ cụ thể.
	Kiểm tra tính thích hợp của phương thức gieo đã lựa chọn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIEO HẠT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Gieo hạt đảm bảo đúng kỹ thuật để không làm ảnh hưởng đến sức nảy mầm của hạt. Công việc này bao gồm các bước: Chuẩn bị đất; gieo hạt đậu, đỗ vào đất đã được làm nhỏ và bón lót; chăm sóc để mầm đậu, đỗ phát triển thành cây đậu, đỗ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc vận chuyển không làm ảnh hưởng đến sức nẩy mầm của hạt;


- Đất trong hố được đảo đều giữa đất và phân bón; 


- Hạt được đặt  không trực tiếp lên phân;

- Hạt được đặt đúng kỹ thuật, đúng độ sâu lấp hạt;

- Cây con mọc từ hạt được tạo điều kiện thuận lợi để sinh trưởng;

- Đảm bảo độ ẩm để hạt mọc thành cây con;

- Đảm bảo đủ nước để cây con sinh trưởng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Gieo hạt giống đúng mật độ khoảng cách, đúng độ sâu lấp hạt;


- Đặt hạt không trực tiếp với phân;


- Lấp hạt bằng đất nhỏ đảm bảo cho hạt nảy mầm đều;


- Bảo vệ được cây con không bị chết rét, sâu bệnh, chuột phá hại.

2. Kiến thức


- Quy trình kỹ thuật gieo hạt đậu, đỗ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về cây đậu, đỗ;


- Tài liệu về canh tác học;


- Hạt giống đậu, đỗ;


- Máy gieo hạt;


- Dụng cụ làm đất, phân bón lót.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Công việc vận chuyển không làm ảnh hưởng đến sức nẩy mầm của hạt
	Kiểm tra sức nảy mầm của hạt sau quá trình vận chuyển

	Đất trong hố được đảo đều giữa đất và phân bón
	Quan sát và kiểm tra thực tế

	Hạt được đặt  không trực tiếp lên phân
	Quan sát và kiểm tra thực tế

	Hạt được đặt đúng kỹ thuật, đúng độ sâu lấp hạt: gieo hạt sâu khoảng 2-3cm tùy loại hạt giống
	Quan sát, kiểm tra ngoài đồng ruộng 

	Cây con mọc từ hạt được tạo điều kiện thuận lợi để sinh trưởng
	Quan sát thực tế

	Mật độ gieo
	Kiểm tra lượng hạt giống gieo trên đơn vị diện tích tại các mẫu kiểm tra trực tiếp trên đồng ruộng

	Đảm bảo độ ẩm để hạt mọc thành cây con
	Đo độ ẩm đất 

	Đảm bảo đủ nước để cây con sinh trưởng
	Quan sát thực tế trên đồng ruộng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TƯỚI NƯỚC KHI GIEO


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Gieo hạt xong cần tiến hành tưới nước để hạt đủ độ ẩm nảy mầm. Công việc tưới nước khi gieo bao gồm các bước: xác định nhu cầu nước từng thời kỳ của cây; xác định khả năng cung cấp nước của đất, lượng nước do mưa cung cấp, điều kiện khí hậu thời tiết; quyết định lượng nước cần tưới, thời gian tưới, số lần tưới, phương pháp tưới; tiến hành tưới.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Nhu cầu nước từng thời kỳ của cây được xác định chính xác;


- Khả năng cung cấp nước của đất được xác định chính xác với thực tế khu vực trồng;

- Lượng nước cần tưới cho cây trồng được xác định chính xác với từng loại cây đậu đỗ;

- Phương pháp tưới được xác định phù hợp với từng loại cây và điều kiện cơ sở;

- Thời gian tưới được xác định phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện thực tế địa phương.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định đúng độ ẩm đất hiện tại và khả năng trữ nước của đất;


- Chỉ ra được giai đoạn khủng khoảng nước của cây, độ ẩm thích hợp cho sự nảy mầm;


- Xác định lượng nước cần tưới;


- Xác định nước tưới trong từng giai đoạn của cây và chọn phương pháp tưới thích hợp.


2. Kiến thức

- Nhu cầu nước của cây khi trồng;

- Lượng nước do mưa cung cấp hàng tháng, trong chu kỳ sinh trưởng, phát triển của cây, độ ẩm đất để xác định được lượng nước cần tưới từng thời kỳ, giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây từ đó quyết định thời gian tưới, số lần tưới, phương pháp tưới thích hợp.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về thổ nhưỡng;


- Tài liệu về khí tượng nông nghiệp;


- Tài liệu về sinh lý cây trồng, tài liệu về thuỷ nông;


- Các dụng cụ chuyên dùng để phục vụ tính toán nước tưới cho cây trồng, máy đo độ ẩm đất, dụng cụ lấy mẫu đất, lắp đặt hệ thống tưới;


- Máy tính sách tay, đĩa CD về phần mềm chương trình tưới cho cây trồng;


- Sổ tay ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Số lượng thông tin thu thập được về lượng nước cần tưới, thời kỳ tưới, phương pháp tưới đối với các cây đậu đỗ
	Kiểm tra các thông tin do người làm thu thập. Đánh giá sự chính xác của thông tin thu thập

	Kết quả xác định độ ẩm đất, sử dụng thành thạo máy đo độ ẩm đất
	Quan sát, kiểm tra việc tiến hành sử dụng máy đo độ ẩm đất

	Tính được lượng nước cần tưới cho thời kỳ sinh trưởng, phát triển cụ thể của cây và lượng nước cần tưới cho chu kỳ sinh trưởng của cây
	Kiểm tra cách tính toán lượng nước cần tưới cho thời kỳ sinh trưởng, phát triển cụ thể của một cây trồng trên đồng ruộng ở mùa vụ cụ thể


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUAN SÁT BIỂU HIỆN VỀ DINH DƯỠNG CỦA CÂY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Quan sát biểu hiện dinh dưỡng để đánh giá tình trạng sinh trưởng phát triển của cây, đồng thời có những biện pháp để tác động đúng lúc, đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt. Công việc quan sát biểu hiện dinh dưỡng của cây bao gồm các bước: Quan sát hình thái bên ngoài của cây trồng; sử dụng phương pháp xác định dinh dưỡng; xác định nguyên tố dinh dưỡng thiếu hụt hoặc thừa; kết luận về biểu hiện dinh dưỡng của cây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Hình thái bên ngoài của cây trồng được quan sát cẩn thận để xác định được các biểu hiện thiếu, thừa dinh dưỡng;


- Máy phân tích, cách lấy mẫu, chuẩn bị mẫu phân tích, phương pháp thí nghiệm trong chậu, nhà lưới, ngoài đồng được sử dụng thành thạo;

- Xác định được khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Xác định đúng biểu hiện thiếu thừa nguyên tố dinh dưỡng.

2. Kiến thức


- Phương pháp so sánh nhận diện màu sắc của lá các loại cây trồng ở các tình trạng thừa, đủ hay thiếu hụt một nguyên tố dinh dưỡng nào đó.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về sinh lý thực vật, phân bón cho cây trồng, phương pháp thí nghiệm, phương pháp phân tích hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng;


- Máy phân tích, hoá chất cần thiết, tài liệu hướng dẫn sử dụng máy phân tích, cách pha hoá chất, dụng cụ pha, đựng hoá chất cân điện tử;


- Tranh ảnh về những biểu hiện thiếu, thừa đinh dưỡng của cây trồng;


- Bảng so màu lá đậu, đỗ.


- Địa bàn trồng cây: đồng ruộng, chậu, nhà lưới;


- Máy tính cá nhân, sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hình thái bên ngoài của cây trồng được quan sát cẩn thận để xác định được các biểu hiện thiếu, thừa dinh dưỡng
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng so màu lá



	Máy phân tích, cách lấy mẫu, chuẩn bị mẫu phân tích, phương pháp thí nghiệm trong chậu, nhà lưới, ngoài đồng được sử dụng thành thạo
	Quan sát, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thành thạo các loại máy phân tích...

	Xác định được khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng phân tích đất


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM BÓN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định thời điểm bón phân dựa vào biểu hiện dinh dưỡng của cây trong từng giai đoạn sinh trưởng phát tiển, thời tiết để chọn thời điểm bón thích hợp. Công việc xác định thời điểm bón bao gồm các bước: Xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây ở từng giai đoạn; Xem xét điều kiện thời tiết khí hậu; Lựa chọn thời điểm bón.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Nhu cầu dinh dưỡng của cây ở từng giai đoạn được xác định chính xác;


- Thời điểm bón phân được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây;


- Thời tiết khí hậu được phân tích tổng hợp có liên quan đến việc bón phân ở các thời kỳ cần bón.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định được nhu cầu các nguyên tố dinh dưỡng ở các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây, đặc biệt là giai đoạn khủng hoảng dinh dưỡng, giai đoạn bón phân hiệu suất cao;


- Xác định thời điểm bón hơp lý.


2. Kiến thức


 - Đánh giá các yếu tố đất đai, khí hậu có liên quan đến việc bón phân ở các thời kỳ cần bón;

- Nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng ở từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây.


- Căn cứ sinh trưởng, phát triển của cây trên đồng ruộng, đặc điểm đất đai, khí hậu thời tiết để quyết định thời điểm bón phân hợp lý.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ruộng cây đậu đỗ ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau;


- Tài liệu sinh lý thực vật: nhu cầu dinh dưỡng của cây qua các thời kỳ;


- Tài liệu về khí tượng nông nghiệp, số liệu khí tượng của vùng;


- Tài liệu về thổ nhưỡng, thực trạng về đất nông nghiệp ở cơ sở;


- Tài liệu về phân bón, kỹ thuật bón phân;


- Tài liệu về canh tác;


- Máy tính, sổ ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nhu cầu dinh dưỡng của cây ở từng giai đoạn được xác định chính xác
	Quan sát kiểm tra kỹ thuật

	Thời điểm bón phân được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây
	Quan sát thực tế

	Thời tiết khí hậu được phân tích tổng hợp có liên quan đến việc bón phân ở các thời kỳ cần bón
	Kiểm tra đối chiếu với ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến nhu cầu phân bón của cây trồng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHỌN LOẠI PHÂN BÓN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chọn loại phân bón xem phân nào thích hợp với cây đậu, đỗ để bón cho có hiệu quả. Công việc chọn loại phân bón bao gồm các bước: Phân tích đặc điểm, tính chất của các loại phân bón; xác định loại giống đậu, đỗ cần bón; quyết định loại phân bón.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đặc điểm, tính chất của phân bón được xác định đúng và chính xác;


- Giống đậu, đỗ được xác định chính xác;


- Loại phân bón cho cây đậu, đỗ được chọn đúng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Nhận dạng đánh giá đúng đặc điểm, tính chất của các loại phân bón trên thị trường;


- Chọn đúng loại phân bón phù hợp theo nhu cầu của cây ở thời kỳ sinh trưởng, phát triển cần bón để đạt hiệu quả cao;


- Xác định đúng nơi cung cấp các loại phân bón theo nhu cầu đã được xác định (lượng phân, loại phân, địa điểm, thời gian, phương thức bón, vận chuyển..).

2. Kiến thức


- Đặc điểm đất đai, yêu cầu dinh dưỡng của cây qua các giai đoạn; 


- Yêu cầu về chất lượng phân của cây đậu, đỗ;

- Các loại phân đang có trên thị trường. 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về phân bón, mẫu phân bón các loại, hoá chất để chọn lựa được phân bón phù hợp;


- Tài liệu về kỹ thuật bón phân cho các cây trồng, nhu cầu dinh dưỡng qua các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây;


- Các phương tiện thông tin, điện thoại, mạng internet;


- Tờ quảng cáo, áp phíc về phân bón;


- Tài liệu cập nhật thị trường, giá cả.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đặc điểm, tính chất của phân bón được xác định đúng và chính xác;
	Kiểm tra thực tế người làm thông qua việc xác định đặc điểm, tính chất của phân bón;

	Giống đậu, đỗ được xác định chính xác;
	Kiểm tra hồ sơ lưu;

	Loại phân bón cho cây đậu, đỗ được chọn đúng
	Căn cứ vào các tài liệu phân bón mà cây đậu, đỗ cần


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH LƯỢNG PHÂN BÓN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chọn loại phân xong, tiếp theo là xác định lượng phân bón từng loại để đảm bảo cây sinh trưởng phát triển cân đối. Công việc xác định lượng phân bón bao gồm các bước: Xác định lượng phân bón cho cây trong giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng; Xác định lượng phân bón cho cây trong giai đoạn kinh doanh; Xác định tỷ lệ các loại phân bón; Phối trộn các loại phân bón.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Liều lượng các loại phân bón ở giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng được xác định chính xác;


- Liều lượng các loại phân bón ở giai đoạn sinh trưởng sinh thực được xác định chính xác;


- Tỷ lệ các loại phân bón được xác định chính xác;


- Các loại phân bón được phối trộn chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định đúng nhu cầu dinh dưỡng ở từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của từng loại giống cây đậu đỗ;


- Xác định được đúng tỷ lệ phối trộn đối với từng loại phân (phân chuồng, đạm, lân, kali...);


- Đánh giá đúng khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất cho cây;


- Dự tính năng suất cây trồng;


- Xác định lượng phân cần bón.

2. Kiến thức


- Nhu cầu dinh dưỡng, đặc điểm sinh học, tiềm năng năng suất của giống cây trồng;


- Đặc điểm đất đai, khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất cho cây;


- Đặc điểm chính của các loại phân bón định sử dụng, hệ số sử dụng phân bón để xác định lượng phân bón chính xác để đạt năng suất dự tính.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về kỹ thuật canh tác các cây đậu đỗ định trồng;


- Tài liệu về phân bón cho cây trồng; tài liệu thống kê nông nghiệp;


- Vật tư, thiết bị, máy tính, thước, cân kỹ thuật, cân đồng hồ, sổ ghi chép, một số loại phân bón (đạm, lân, kali,...);


- Tài liệu đất và địa bàn cần trồng cây.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Liều lượng các loại phân bón ở giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực được xác định chính xác
	Kiểm tra đối chiếu với quy trình chuẩn

	Tỷ lệ các loại phân bón được xác định chính xác
	Kiểm tra đối chiếu với quy trình chuẩn

	Các loại phân bón được phối trộn chính xác
	Kiểm tra thực tế người làm


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BÓN PHÂN CHO CÂY Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bón phân cho cây ở giai đoạn cây con để cây sinh trưởng, phát triển tốt. Công việc bón phân cho cây ở giai đoạn cây con bao gồm các bước: Bón phân qua lá; Bón phân vào đất; chuẩn bị phân bón; bón phân.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Phân bón qua lá được xác định chính xác về tỷ lệ, liều lượng và tác dụng.  Phân bón qua lá được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bón phân cho cây;


- Phân bón vào đất được xác định chính xác về chủng loại, tỷ lệ, liều lượng và tác dụng. Phân bón vào đất được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bón phân cho cây;


- Thời điểm bón phân cho cây giai đoạn cây con được thực hiện đúng kỹ thuật;


- Các loại phân bón được bón đúng liều lượng, nồng độ;


- Bón phân căn cứ tình trạng sinh trưởng của cây;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định đúng lượng phân, loại phân cần bón thúc cho cây đậu đỗ vào thời kỳ cây con;



- Vận chuyển phân đảm bảo yêu cầu;


- Bón đều, bón sâu, không ảnh hưởng đến cây.
2. Kiến thức


- Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây đậu, đỗ;


- Quy trình bón phân cho cây đậu, đỗ;


- Đặc điểm đất đai nơi trồng đậu, đỗ;


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Tài liệu về kỹ thuật bón phân cho cây đậu, đỗ; các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây đậu đỗ;



- Phương tiện vận chuyển lượng phân đã tính;



- Lao động vận chuyển, bón phân;



- Dụng cụ chuyên dùng phục vụ bón phân;


- Địa bàn: ruộng đậu đỗ ở giai đoạn cây con;


- Máy tính cá nhân; Sổ ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kết quả xác định thời điểm bón, cách bón
	Quan sát, đối chiếu với quy trình bón phân cho cây ở từng thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây đậu, đỗ

	Kết quả tính hàm lượng phân cân bón đối với thời kỳ cây con, trên các loại đất
	Kiểm tra cách tính toán lượng phân cần bón ứng với thời kỳ cây con và loại phân bón cụ thể

	Kết quả bón phân: Bón đều
	Quan sát thực tế, kiểm tra kỹ thuật và giám sát trong quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường
	Đối chiếu với quy định an toàn lao động và bảo vệ môi trường


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BÓN PHÂN CHO CÂY Ở GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THÂN LÁ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bón phân cho cây ở giai đoạn phát triển thân lá để đảm bảo cho cây có bộ lá khỏe, các bước chính công việc gồm: Bón phân qua lá; bón phân vào đất; chuẩn bị phân bón; bón phân


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Phân bón qua lá được xác định chính xác về tỷ lệ, liều lượng và tác dụng.  Phân bón qua lá được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bón phân cho cây;


- Phân bón vào đất được xác định chính xác về chủng loại, tỷ lệ, liều lượng và tác dụng. Phân bón vào đất được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bón phân cho cây;


- Lượng phân bón cho cây giai đoạn phát triển thân lá được xác định chính xác;


- Quy trình bón phân cho cây giai đoạn phát triển thân lá được thực hiện đúng kỹ thuật;


- Các loại phân bón được bón đúng liều lượng, nồng độ;


- Bón phân căn cứ tình trạng sinh trưởng của cây.


- Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định đúng lượng phân, loại phân cần bón lót cho cây đậu đỗ vào thời kỳ phát triển thân lá; 



-Vận chuyển phân đảm bảo yêu cầu;


- Bón đều, bón sâu, không ảnh hưởng đến cây.

2. Kiến thức


- Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây đậu, đỗ;


- Quy trình bón phân cho cây đậu, đỗ;


- Nêu được đặc điểm đất đai nơi trồng đậu, đỗ;

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Tài liệu về kỹ thuật bón phân cho cây đậu, đỗ; các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây đậu, đỗ;



- Phương tiện vận chuyển lượng phân đã tính;



- Công lao động vận chuyển, bón phân;.



- Dụng cụ chuyên dùng phục vụ bón phân;


- Địa bàn: ruộng đậu đỗ ở giai đoạn phát triển thân lá;


- Máy tính cá nhân;


- Sổ ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kết quả xác định thời điểm bón, cách bón
	Quan sát, đối chiếu với quy trình bón phân cho cây ở từng thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây đậu, đỗ

	Kết quả tính hàm lượng phân cân bón đối với thời kỳ cây phát triển thân lá, trên các loại đất
	Kiểm tra cách tính toán lượng phân cần bón ứng với thời kỳ cây phát triển thân lá và loại phân bón cụ thể

	Kết quả bón phân: Bón đều
	Quan sát thực tế, kiểm tra kỹ thuật và giám sát trong quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường
	Đối chiếu với quy định an toàn lao động và bảo vệ môi trường


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

   TÊN CÔNG VIỆC: BÓN PHÂN CHO CÂY GIAI ĐOẠN RA HOA

    MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Công việc bón phân cho cây ở giai đoạn ra hoa bao gồm các bước: Bón phân qua lá; bón phân vào đất; chuẩn bị phân bón; bón phân.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Phân bón qua lá được xác định chính xác về chủng loại, tỷ lệ, liều lượng và tác dụng. Phân bón qua lá được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bón phân cho cây;


- Phân bón vào đất được xác định chính xác về chủng loại, tỷ lệ, liều lượng và tác dụng;


- Phân bón vào đất được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bón phân cho cây;


- Lượng phân bón cho cây giai đoạn ra hoa được xác định chính xác;


- Quy trình bón phân cho cây giai đoạn ra hoa được thực hiện đúng kỹ thuật;


- Các loại phân bón được bón đúng liều lượng, nồng độ;


- Bón phân căn cứ tình trạng sinh trưởng của cây.


- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định đúng lượng phân, loại phân cần bón cho cây đậu đỗ vào thời kỳ ra hoa;



-Vận chuyển phân đảm bảo yêu cầu;


- Bón đều, không bón vào hoa.

2. Kiến thức


- Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây đậu, đỗ;


- Quy trình bón phân cho cây đậu, đỗ;


- Đặc điểm đất đai nơi trồng đậu, đỗ;

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Tài liệu về kỹ thuật bón phân cho cây đậu, đỗ; các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây đậu đỗ;



- Phương tiện vận chuyển lượng phân đã tính;



- Công lao động vận chuyển, bón phân;



- Dụng cụ chuyên dùng phục vụ bón phân;


- Địa bàn: ruộng đậu, đỗ ở giai đoạn ra hoa;


- Máy tính cá nhân. 
          - Sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kết quả nhận dạng, định tính các loại phân vô cơ. Nhìn màu sắc, mùi vị, định tính thông qua thuốc thử đặc trưng để nhận biết
	Quan sát, kiểm tra, đánh giá thực tế người làm nhận dạng, định tính mẫu phân cụ thể



	Kết quả xác định thời điểm bón, cách bón
	Quan sát, đối chiếu với quy trình bón phân cho cây ở từng thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây đậu, đỗ

	Kết quả tính hàm lượng phân cân bón đối với thời kỳ ra hoa, trên các loại đất
	Kiểm tra cách tính toán lượng phân cần bón ứng với thời kỳ cây con và loại phân bón cụ thể

	Kết quả bón phân : Bón đều
	Quan sát thực tế, kiểm tra kỹ thuật và giám sát trong quá trình thực hiện

	Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động
	Đối chiếu với quy định ATLĐ và bảo vệ môi trường


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TƯỚI NƯỚC SAU KHI BÓN PHÂN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Sau khi bón phân xong cần tiến hành tưới nước ngay để phân có thể tan nhanh. Công việc tưới nước sau khi bón phân bao gồm các bước: Xác định độ ẩm đất; quan sát điều kiện khí hậu thời tiết; xác định lượng nước cần tưới dựa vào độ ẩm đất, điều kiện khí hậu thời tiết, nhu cầu nước của cây; tiến hành tưới nước cho cây.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Độ ẩm đất được xác định đúng ở thời điểm bón phân;


- Thời tiết khí hậu được xác định chính xác đảm bảo cho việc tưới nước sau bón phân;

- Lượng nước cần tưới được xác định phù hợp với từng loại giống đậu đỗ và từng loại phân bón;

- Cây được tưới nước đúng yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định đúng độ ẩm đất hiện tại;


- Xác định đúng lượng nước cần tưới;


- Đảm bảo đúng lượng nước tính toán để tưới cho cây trồng theo các giai đoạn khác nhau của cây đậu đỗ.

2. Kiến thức



- Phương pháp xác định độ ẩm đất, nhu cầu nước qua các thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây, điều kiện khí hậu thời tiết tại thời điểm sau khi bón phân để quyết định lượng nước tưới.


   - Phương pháp tưới cho cây sau khi bón phân.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về đất đai, khí tượng nồng nghiệp, thuỷ nông, cây đậu, đỗ;


- Dự báo thời tiết;


- Máy đo độ ẩm đất;


- Dụng cụ chuyên dùng cho tưới: tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa,..;


- Nguồn nước tới: Ao, hồ, đập, sông;


- Ruộng cây đậu, đỗ ở giai đoạn cần bón phân;


- Máy tính , sổ ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Độ ẩm đất được xác định đúng ở thời điểm bón phân
	Người làm trình bày phương pháp, cách tiến hành xác định độ ẩm đất

	Thời tiết khí hậu được xác định chính xác đảm bảo cho việc tưới nước sau bón phân;
	Quan sát thực tế

	Lượng nước cần tưới được xác định phù hợp với từng loại giống đậu, đỗ và từng loại phân bón
	Kiểm tra thực tế

	Kết quả tưới đối với cây đậu đỗ phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật
	Kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật về cây đậu, đỗ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lắp đặt hệ thống tưới để đảm bảo cung cấp nước chủ động cho cây đậu, đỗ, bao gồm các bước: Chọn loại hệ thống tưới; chuẩn bị dụng cụ, vật tư; thi công lắp đặt hệ thống tưới; kiểm tra hoạt động hệ thống tưới.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Các loại hệ thống tưới được tìm hiểu đầy đủ tính năng hoạt động;


- Hệ thống tưới được chọn phù hợp với cây đậu, đỗ, quy mô sản xuất và đảm bảo độ bền;


- Dụng cụ vật tư cần thiết để lắp đặt hệ thống tưới được chuẩn bị đầy đủ;


- Dụng cụ, vật tư được chọn đảm bảo chất lượng;


- Hệ thống tưới được lắp đặt đúng thiết kế, thuận tiện cho việc vận hành và an toàn trong quá trình sử dụng;


- Kiểm tra hoạt động sau khi lắp đặt: đảm bảo yêu cầu các thông số kỹ thuật theo bản thiết kế, hệ thống hoạt động tốt;


- Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

- Thời gian thực hiện theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Khảo sát địa hình lắp đặt;


- Giám sát lắp đặt;


- Đọc bản vẽ;


- Vận hành hệ thống tưới.


2. Kiến thức


- Lắp đặt hệ thống tưới;


- Vận hành hệ thống tưới;


- Tưới nước cho cây đậu, đỗ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Ống nước, máy bơm, van khóa…

- Cuốc, xẻng, ống nước, xẻng, xe đẩy…

- Bản thiết kế hệ thống tưới.;


- Các loại mô hình hệ thống tưới;


- Máy vi tính. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các loại hệ thống tưới được tìm hiểu đầy đủ tính năng hoạt động
	Kiểm tra thông tin từ nhà cung cấp

	Hệ thống tưới được chọn phù hợp với cây đậu, đỗ, quy mô sản xuất và đảm bảo độ bền
	Kiểm tra thực tế
Đối chiếu với kế hoạch

	Dụng cụ vật tư cần thiết để lắp đặt hệ thống tưới được chuẩn bị đầy đủ
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với danh mục dụng cụ, vật tư cần có

	Dụng cụ, vật tư được chọn đảm bảo chất lượng
	Kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc hàng hóa, giấy bảo hành


	Hệ thống tưới được lắp đặt đúng thiết kế, thuận tiện cho việc vận hành và an toàn trong quá trình sử dụng
	Quan sát quá trình lắp đặt, so sánh với bản thiết kế

	Kiểm tra hoạt động sau khi lắp đặt: đảm bảo yêu cầu các thông số kỹ thuật theo bản thiết kế, hệ thống hoạt động tốt
	Vận hành thử, kiểm tra thông số kỹ thuật

	Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường
	Đối chiếu với quy định ATLĐ và bảo vệ môi trường


	Thời gian thực hiện theo định mức

	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

   TÊN CÔNG VIỆC: QUAN SÁT TÌNH TRẠNG CÂY TRỒNG VÀ ĐẤT

   MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Quan sát tình trạng cây trồng và đất để quyết định có tưới cho cây hay không, bao gồm các bước: Quan sát các biểu hiện hình thái của cây liên quan đến triệu chứng thiếu, thừa nước; quan sát, đánh giá độ ẩm đất; đánh giá tình trạng thiếu, thừa nước của cây.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Nhu cầu nước của  cây được xác định cho từng giai đoạn sinh trưởng;


- Khả năng giữ nước của đất được xác định bằng các chỉ tiêu  kỹ thuật như độ ẩm trong đất (độ ẩm khô kiệt, độ ẩm đồng ruộng);

- Các triệu chứng, thừa, thiếu nước của cây được xác định chính xác thông qua các biểu hiện bên ngoài của từng giai đoạn sinh trưởng;

-  Xác định được việc tưới nước theo đúng nhu cầu của cây theo từng giai đoạn sinh trưởng (không cung cấp thừa hoặc thiếu).

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


    - Quan sát được các biểu hiện hình thái rễ, thân, lá của cây liên qua đến tình trạng thiếu, thừa nước;


      - Quan sát, đánh giá được tình trạng thiếu, thừa nước trong đất;


    - Xác định được tình trạng thiếu, thừa nước đối với cây.

2. Kiến thức


- Nhu cầu nước của các loại giống đậu, đỗ khác nhau;


- Triệu chứng thiếu, thừa nước của cây thông qua các biểu hiện hình thái.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


-  Các tài liệu về những biểu hiện hình thái của cây đối với thiếu, thừa nước;



- Các dụng cụ đo thoát hơi nước của cây, đo độ ẩm đất và tình trạng thoát, giữ nước của đất; Ruộng cây đậu, đỗ ở giai đoạn sinh trưởng nhất định.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nhu cầu nước của  cây được xác định cho từng giai đoạn sinh trưởng
	Kiểm tra đối chiếu với quy trình kỹ thuật trồng cây đậu, đỗ

	Khả năng giữ nước của đất được xác định bằng các chỉ tiêu  kỹ thuật như độ ẩm trong đất
	Quan sát, kiểm tra

	Mức độ chính xác trong việc quan sát các triệu chứng thiếu, thừa nước của cây
	Kiểm tra đối chiếu trên các mẫu cây cụ thể để đánh giá khả năng quan sát và xác định triệu chứng thiếu, thừa nước của cây

	Khả năng xác định chính xác độ ẩm đất, địa điểm tưới và phương pháp tưới
	Dùng máy đo độ ẩm đất


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM TƯỚI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tưới nước cho cây đậu, đỗ phải dựa vào nhu cầu nước của cây qua các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, dựa vào khí hậu thời tiết, thời gian tưới để xác định được thời điểm tưới thích hợp. Công việc xác định thời điểm tưới bao gồm các bước: Tìm hiểu nhu cầu nước của cây qua các giai đoạn sinh trưởng phát triển; nghiên cứu điều kiện khí hậu, thời tiết tại địa phương trong suốt vụ gieo trồng, kết hợp với các bản tin dự báo thời tiết ngắn hạn; xác định thời điểm tưới thích hợp của cây.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Nhu cầu nước của cây ở từng giai đoạn được xác định chính xác;


- Thời tiết khí hậu được phân tích tổng hợp có liên quan đến việc tưới nước ở các thời kỳ cần bón;


- Thời điểm tưới nước được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Xác định được nhu cầu nước của cây qua các giai đoạn sinh trưởng, phát triển;



- Tổng hợp dược các dữ liệu về khí hậu, thời tiết liên quan đến mưa, độ ẩm không khí và độ ẩm đất qua các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây;


- Xác định được thời điểm tưới, tiêu thích hợp.

2. Kiến thức


- Nhu cầu nước của cây qua các giai đoạn sinh trưởng;

- Phân tích điều kiện khí hậu vùng và các thông tin dự báo thời tiết

phục vụ cho việc xác định thời điểm tưới thích hợp.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Tài liệu về nhu cầu nước của cây qua các giai đoạn sinh trưởng, phát triển;



- Tài liệu về điều kiện khí hậu vùng;



- Các bản tin dự báo thời tiết;



- Tài liệu về đặc tính đất của vùng;



- Ruộng cây đậu, đỗ ở giai đoạn sinh trưởng phù hợp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nhu cầu nước của cây ở từng giai đoạn được xác định chính xác
	Kiểm tra đối chiếu với nhu cầu nước của cây qua các giai đoạn

	Thời tiết khí hậu được phân tích tổng hợp có liên quan đến việc tưới nước ở các thời kỳ cần bón
	Kiểm tra đánh giá khả năng tổng hợp dữ liệu thông qua một vài giả thuyết để học viên xác định thời điểm tưới  thích hợp

	Thời điểm tưới nước được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây
	Kiểm tra đối chiếu với quy trình kỹ thuật trồng cây đậu, đỗ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TƯỚI RÃNH 



MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tưới rãnh là cho nước vào rãnh để nước tự ngấm lên luống. Công việc tưới rãnh bao gồm các bước: Xác định nguồn nước tưới ; xác định diện tích cần tưới và thời gian tưới; xác định lượng nước cần tưới; vận hành máy bơm và hệ thống dẫn tưới; quản lý tưới theo kế hoạch.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Nguồn nước tưới phải được chuẩn bị đủ về lượng và chất đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng;


- Lượng nước tưới được xác định phù hợp với từng giai đoạn của cây và điều kiện thực tế cơ sở, lớp nước tưới ngập 1/3 độ sâu của rãnh so với mặt luống, để độ ẩm đạt 60- 80% sức chứa ẩm tối đa đồng ruộng tùy theo yêu cầu nước của cây qua các giai đoạn sinh trưởng, phát triển;

- Thời điểm tưới được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện môi trường;


- Hệ thống tưới được vận hành đảm bảo nước được tưới cho cây trồng đúng quy trình kỹ thuật.


- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Xác định chính xác diện tích cần tưới và thời gian tưới;



- Tưới ngập đúng bằng 1/3 độ sâu của rãnh;


- Tưới nước chảy đều ở tất cả các rãnh và không có nước đọng sau 12 giờ;

2. Kiến thức


- Nhu cầu nước của cây đậu đỗ và độ ẩm đất cần thiết qua các giai đoạn sinh trưởng phát triển; 


- Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy bơm.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Nguồn nước sẵn có;



- Các phương tiện, máy đo lượng nước và chất lượng nước tưới;



- Máy bơm và hệ thống dẫn nước;



- Tài liệu hoặc phần mềm xác định lượng nước cần tưới;



- Ruộng đậu, đỗ ở giai đoạn sinh trưởng phù hợp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nguồn nước tưới phải được chuẩn bị đủ về lượng và chất đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng
	Quan sát và kiểm tra thực tế

	Mức độ chính xác trong việc xác định diện tích cần tưới, lượng nước và thời gian tưới cần tưới theo giai đoạn sinh trưởng
	Kiểm tra khả năng tính toán đối chiếu lượng nước cần tưới cho một giai đoạn sinh trưởng nhất định nào đó

	Mức độ thành thạo trong việc vận hành máy bơm và quản lý hệ thống tưới, đảm bảo tưới đủ lượng nước cần và tưới đều khắp
	Đánh giá mức độ thành thạo trong vận hành máy bơm và quản lý hệ thống tưới theo đúng tiêu chuẩn

	Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động
	Đối chiếu với quy định ATLĐ và bảo vệ môi trường


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TƯỚI PHUN MƯA


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tưới phun mưa giúp tiết kiệm nước, công việc tưới phun mưa bao gồm các bước: Xác định nguồn nước tưới; xác định diện tích tưới và thời gian tưới cần tưới cho từng giai đoạn sinh trưởng; vận hành máy bơm và hệ thống dẫn tưới; tưới theo kế hoạch.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Hệ thống tưới được kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật đảm bảo cho việc tưới nước;


- Thời điểm tưới được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện môi trường;


- Nguồn nước tưới phải được chuẩn bị đủ về lượng và chất đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng;


- Nước được tưới cho cây trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định độ ẩm đất các giai đoạn sinh trưởng theo đúng quy trình kỹ thuật;


- Tưới đều;


2. Kiến thức


- Nhu cầu nước của cây và độ ẩm đất cần thiết qua các giai đoạn sinh trưởng của cây;  


- Ưu nhược điểm của phương pháp tưới rãnh cho cây đậu, đỗ;


- Căn cứ để xác định được lượng nước cần tưới;


- Nguyên lý vận hành máy bơm và hệ thống phun.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Nguồn nước sẵn có;



- Các phương tiện, máy đo lượng nước và chất lượng nước tưới;



- Máy bơm và hệ thống dẫn nước;



- Tài liệu hoặc phần mềm xác định lượng nước cần tưới.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hệ thống tưới được kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật đảm bảo cho việc tưới nước
	Quan sát, đánh giá khả năng vận hành máy bơm và hệ thống dẫn phun

	Thời điểm tưới được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện môi trường
	Kiểm tra đối chiếu với quy trình kỹ thuật trồng cây đậu, đỗ

	Nguồn nước tưới phải được chuẩn bị đủ về lượng và chất đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng
	Quan sát, kiểm tra thực tế 

	Nước được tưới cho cây trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật
	Quan sát, kiểm tra thực tế


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TƯỚI HỐC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tưới hốc là phương pháp tưới thủ công, người lao động dùng thùng gánh nước để tưới trực tiếp vào hốc cây, giúp tiết kiệm nước. Công việc tưới hốc bao gồm các bước: Xác định nguồn nước tưới; xác định diện tích lượng nước và thời gian tưới cần tưới cho từng giai đoạn sinh trưởng; vận hành máy bơm và hệ thống dẫn tưới; tưới theo kế hoạch.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Hệ thống tưới được kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật đảm bảo cho việc tưới nước;


- Thời điểm tưới được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện môi trường;


- Nguồn nước tưới phải được chuẩn bị đủ về lượng và chất đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng;


- Nước được tưới cho cây trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Gánh nước tưới đảm bảo không làm gẫy cây;

- Tưới đều.

2. Kiến thức


- Nhu cầu nước và độ ẩm đất cần thiết qua các giai đoạn sinh trưởng của cây;  


- Căn cứ để xác định lượng nước cần tưới;


- Nguyên lý vận hành máy bơm và hệ thống tưới;

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Nguồn nước sẵn có, máy bơm và hệ thống dẫn nước;



- Tài liệu hoặc phần mềm xác định lượng nước cần tưới;



- Ruộng cây đậu, đỗ ở giai đoạn hợp lý.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hệ thống tưới được kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật đảm bảo cho việc tưới nước
	Quan sát, đánh giá khả năng vận hành máy bơm và hệ thống dẫn phun

	Thời điểm tưới được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện môi trường
	Kiểm tra đối chiếu với quy trình kỹ thuật trồng cây đậu, đỗ

	Nguồn nước tưới phải được chuẩn bị đủ về lượng và chất đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng
	Quan sát, kiểm tra thực tế 

	Nước được tưới cho cây trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật
	Quan sát, kiểm tra thực tế


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TIÊU NƯỚC TỰ CHẢY


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khi cây đậu, đỗ đã hút đủ nước cần tiêu nước thông qua các hệ thống rãnh, kênh mương tiêu nước. Công việc tiêu nước tự chảy bao gồm các bước: Kiểm tra hệ thống kênh mương và các thiết bị tiêu nước; kiểm tra hướng thoát nước và lượng nước cần thoát trên ruộng; vận hành cống tiêu nước và tiêu nước theo kế hoạch.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Hệ thống kênh mương và các thiết bị tiêu nước được kiểm tra cẩn thận đảm bảo tiêu nước trong thời gian ngắn để an toàn cho cây;


- Hướng thoát nước được kiểm tra cẩn thận;


- Hệ thống cống  nước được vận hành đảm bảo đúng yêu cầu  kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Thực hiện tiêu nước trong thời gian ngắn nhất để an toàn cho cây;



- Xác định lượng nước tiêu vừa đủ theo yêu cầu của cây (cây đậu, đỗ và cây trồng cạn);


- Đảm bảo hệ thống kênh mương và các thiết bị tiêu nước hoạt động tốt.

2. Kiến thức


- Căn cứ để tính toán được lượng nước cần tiêu và thời gian tiêu;


- Hệ thống mương tiêu để vận hành tiêu nước trong thời gian ngắn nhất.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Hệ thống kênh mương tiêu nước;



- Các dụng cụ cần thiết để khơi thông dòng chảy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hệ thống kênh mương và các thiết bị tiêu nước được kiểm tra cẩn thận đảm bảo tiêu nước trong thời gian ngắn để an toàn cho cây
	Quan sát, đánh giá

	Thời gian tiêu nước
	Kiểm tra khả năng tính toán thời gian tiêu theo một giả thiết cụ thể

	Mức độ thông thạo trong vận hành và quản lý kênh mương và các thiết bị tiêu nước
	Quan sát, đánh giá khả năng vận hành và quản lý các thiết bị tiêu nước và hệ thống mương tiêu


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TIÊU NƯỚC BẰNG MÁY BƠM


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khi trong ruộng đậu, đỗ quá nhiều nước, không tự tiêu được thì cần phải dùng máy bơm để bơm nước ra, để cây không bị úng ngập. Công việc tiêu nước bằng máy bơm bao gồm các bước: Kiểm tra máy bơm (công suất) và các vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động của máy (xăng dầu, điện...); kiểm tra đường tiêu nước và lượng nước cần tiêu; bơm tiêu nước theo kế hoạch.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


-  Máy bơm và các thiết bị tiêu nước được kiểm tra cẩn thận đảm bảo tiêu nước trong thời gian ngắn để an toàn cho cây;


- Đường tiêu nước được kiểm tra cẩn thận;


- Máy bơm và các thiết bị tiêu nước được vận hành đảm bảo đúng yêu cầu  kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn loại máy bơm có công suất phù hợp để tiêu nước trong thời gian ngắn nhất;



- Xác định thời gian tiêu nước ngắn nhất để an toàn cho cây;


- Vận hành máy tốt, đảm bảo tiêu nước nhanh nhất.

2. Kiến thức

            - Căn cứ xác định được lượng nước cần tiêu;


- Cách bố trí được hệ thống máy bơm;

 - Căn cứ để xác định công suất thích họp với lượng nước cần tiêu và thời gian cần tiêu;


- Quy trình kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng máy bơm

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Máy bơm tốt và các vật tư, thiết bị đầy đủ;



- Các tài liệu hướng dẫn sử dụng và công suất máy; Đường thoát nước tốt.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Máy bơm và các thiết bị tiêu nước được kiểm tra cẩn thận đảm bảo tiêu nước trong thời gian ngắn để an toàn cho cây
	Quan sát, đánh giá

	Đường tiêu nước được kiểm tra cẩn thận
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Mức độ thông thạo trong vận hành và quản lý kênh mương và các thiết bị tiêu nước
	Quan sát, đánh giá khả năng vận hành và quản lý các thiết bị tiêu nước và hệ thống mương tiêu


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TIÊU NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Ngoài tiêu nước bằng máy bơm, có thể dùng các công cụ thủ công như: xô, chậu, gầu tát nước để tiêu nước. Công việc tiêu nước bằng thủ công bao gồm các bước: Chuẩn bị các dụng cụ, các vật tư, thiết bị phục vụ cho tiêu nước bằng thủ công (xô, chậu, gầu tát nước...); kiểm tra đường tiêu nước và lượng nước cần tiêu; tiêu nước theo kế hoạch.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các dụng cụ, vật tư tiêu nước được kiểm tra cẩn thận đảm bảo tiêu nước trong thời gian ngắn để an toàn cho cây;


- Đường tiêu nước được kiểm tra cẩn thận;


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn loại dụng cụ, vật tư phù hợp để tiêu nước trong thời gian ngắn nhất;



- Xác định thời gian tiêu nước ngắn nhất để an toàn cho cây;


- Thực hiện tiêu nước đảm bảo tiêu nước nhanh nhất.

2. Kiến thức

            - Xác định được lượng nước cần tiêu;


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Các vật tư, thiết bị đầy đủ;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị các bị các dụng cụ, vật tư  tiêu nước được kiểm tra cẩn thận đảm bảo tiêu nước trong thời gian ngắn để an toàn cho cây
	Kiểm tra thực tế

	Thực hiện tiêu nước với thời gian nhanh  nhất
	Quan sát, đánh giả khả năng tiêu nước. Đo thời gian tiêu nước

	Đảm bảo an toàn lao động
	Kiểm tra, đối chiếu với quy định ATLĐ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH SÂU HẠI CHÍNH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định điểm điều tra, các loài sâu hại chính và phân lập được các mẫu sâu. Công bước công việc chính bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị; tiến hành điều tra đối tượng sâu gây hại chính trên cây đậu, đỗ; báo cáo kết quả điều tra.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ;


- Điểm điều tra được xác định phải đại diện cho vùng;


- Sâu hại chính được điều tra đúng theo quy trình;


- Đánh giá được sâu hại chủ yếu của vùng theo bản số liệu điều tra;


- Sâu hại chính được xác định đúng với khu vực điều tra.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Chọn ruộng điều tra đại diện;



- Chọn được phương pháp điều tra;



- Làm mẫu phân lập và giám định được mẫu điều tra;


- Đưa ra được danh mục các loại sâu hại chính;

- Lựa chọn được các dụng cụ cần thiết khi điều tra sâu hại.

2. Kiến thức


- Đặc điểm hình thái, triệu chứng gây hại quy luật phát sinh của các loại sâu hại trên cây đậu, đỗ;

  - Các bước trong phương pháp điều tra phát hiện sâu hại cây đậu, đỗ;


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Địa bàn điều tra;


- Dụng cụ điều tra: Khay, khung, vợt, thước, lọ nhựa, kính lúp, kính hiển vi, máy tính cá nhân, dao kéo, sổ sách ghi chép...;



- Bảng phân cấp đánh giá mức độ gây hại của từng loại sâu hại;



- Tài liệu thống kê khí tượng thuỷ văn;



- Phương tiện đi lại và cộng tác viên


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu hướng dẫn

	Điểm điều tra được xác định phải đại diện cho vùng
	Kiểm tra thực tế

	Sâu hại chính được điều tra đúng theo quy trình
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu của ngành bảo vệ thực vật

	Đưa ra được danh mục các loại sâu hại chính
	Kiểm tra danh mục và đối chiếu với mẫu vật

	Sâu hại chính được xác định đúng với khu vực điều tra
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với báo cáo của người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH BỆNH HẠI CHÍNH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định điểm điều tra, các bệnh hại chính và phân lập được các mẫu bệnh. Công việc xác định bệnh hại chính bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị; điều tra bệnh hại; phân tích số liệu bệnh hại của vùng; xác định bệnh hại chính.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ;

- Điểm điều tra được xác định phải đại diện cho vùng;


- Bệnh hại chính được điều tra đúng theo quy trình;


- Đánh giá được bệnh hại chủ yếu của vùng theo bản số liệu điều tra;


- Bệnh hại chính được xác định đúng với khu vực điều tra.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Chọn ruộng điều tra đại diện;



- Chọn được phương pháp điều tra;



- Làm mẫu phân lập và giám định được mẫu điều tra;


- Đưa ra được danh mục các loại bệnh hại chính.


- Lựa chọn được các dụng cụ cần thiết khi điều tra bệnh hại.

2. Kiến thức


- Đặc điểm hình thái, triệu chứng gây hại quy luật phát sinh của các loại bệnh hại trên cây đậu, đỗ;

  - Các bước trong phương pháp điều tra phát hiện bệnh hại cây đậu, đỗ;


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Địa bàn điều tra;


- Dụng cụ điều tra: Khay, khung, vợt, thước, lọ nhựa, kính lúp, kính hiển vi, máy tính cá nhân, dao kéo, sổ sách ghi chép...;



- Bảng phân cấp đánh giá mức độ gây hại của từng loại bệnh hại;



- Tài liệu thống kê khí tượng thuỷ văn;



- Phương tiện đi lại và cộng tác viên


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ;
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu hướng dẫn

	Điểm điều tra được xác định phải đại diện cho vùng
	Kiểm tra thực tế

	Bệnh hại chính được điều tra đúng theo quy trình
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu của ngành bảo vệ thực vật

	Đưa ra được danh mục các loại bệnh hại chính
	Kiểm tra danh mục và đối chiếu với mẫu vật

	Bệnh hại chính được xác định đúng với khu vực điều tra
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với báo cáo của người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM PHÒNG TRỪ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khi đã xác định được loại sâu, bệnh hại chính trên cây đậu, đỗ, tiếp tục xác định mật độ dịch hại và đưa ra thời điểm phòng trừ thích hợp. Công việc xác định thời điểm phòng trừ bao gồm các bước: Xác định mức độ dịch hại: mật độ dịch hại chủ yếu và tỉ lệ hại; quyết định thời điểm phòng trừ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Mức độ dịch hại được xác định chính xác về mật độ dịch hại chủ yếu và tỉ lệ hại;


- Lựa chọn thời điểm phòng trừ đúng với từng loại dịch hại.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Xác định được ngưỡng phòng trừ cho từng loại dịch hại chính;



- Đánh giá được mật độ và tỉ lệ hại của dịch hại chính;


- Đưa ra thời điểm phòng trừ.

2. Kiến thức

- Phương hướng và nguyên lý của phương pháp phòng trừ dịch hại;

- Ngưỡng gây hại và ngưỡng phòng trừ của dịch hại chính trên cây đậu đỗ;

- Các yếu tố ảnh hưởng đến ngưỡng phòng trừ;

- Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của các loại cây đậu, đỗ tại thời điểm phòng trừ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Địa bàn triển khai;


- Tài liệu về dịch hại;

- Tài liệu khí tượng thuỷ văn;



- Bảng phân cấp bệnh và ngưỡng phòng trừ của từng loài dịch hại chính;



- Bút, máy tính cầm tay và sổ ghi chép; Phương tiện đi lại, cộng tác viên

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Độ chính xác của ngưỡng phòng trừ
	Kiểm tra ngưỡng phòng trừ và đối chiếu với tài liệu của ngành bảo vệ thực vật

	Kết quả phân tích
	Kiểm tra kết quả phân tích và đối chiếu với thực tế

	Thời điểm phòng trừ
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với kết quả phòng trừ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: PHÒNG TRỪ SÂU HẠI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lựa chọn các biện pháp phòng trừ sâu hại hiệu quả và tiến hành phòng trừ. Công việc phòng trừ sâu hại bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị; lựa chọn biện pháp phòng trừ; tiến hành phòng trừ; kiểm tra đánh giá kết quả phòng trừ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Ngưỡng phòng trừ sâu hại được xác định đúng;

- Phòng trừ sâu hại được thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng;

- Biện pháp phòng trừ được lựa chọn thích hợp;
- Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Chọn đúng phương pháp phòng trừ;


- Chọn được đúng thuốc, vật tư, dụng cụ và thực hiện phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng;


- Hiệu quả phòng trừ được đánh giá chính xác;


- Thực hiện công việc đạt hiệu quả và an toàn.


- Lựa chọn được các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để tiến hành phòng trừ sâu hại đậu đỗ.

2. Kiến thức


- Các phương pháp phòng trừ sâu hại;


- Nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;


- Đặc điềm phát sinh, phát triển và gây hại của các loại sâu hại đậu đỗ.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Địa bàn thực hiện;



- Dụng cụ để phòng trừ: bình phun, máy phun, thùng...;



- Bảo hộ lao động: mũ, kính, quần áo, khẩu trang...;



- Thuốc trừ sâu được phép sử dụng theo quy định hiện hành;



- Bút, máy tính, sổ ghi chép, phương tiện đi lại và cộng tác viên.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Ngưỡng phòng trừ sâu hại được xác định đúng
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với tài liệu về sâu bệnh hại cây đậu, đỗ

	Nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách và đúng liều lượng, nồng độ)
	Giám sát quá trình thực hiện để đánh giá



	Hiệu quả phòng trừ được đánh giá chính xác
	Kiểm tra sau phun thuốc 3-5 ngày để đánh giá hiệu quả

	Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường
	Đối chiếu với quy định ATLĐ và bảo vệ môi trường


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiếp tục lựa chọn các biện pháp phòng trừ bệnh hại hiệu quả và tiến hành phòng trừ. Công việc phòng trừ bệnh hại bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị; lựa chọn biện pháp phòng trừ; tiến hành phòng trừ; kiểm tra đánh giá kết quả phòng trừ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Ngưỡng phòng trừ bệnh hại được xác định đúng;


- Phòng trừ bệnh hại được thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng;

- Hiệu quả phòng trừ được đánh giá chính xác;

- Biện pháp phòng trừ được lựa chọn thích hợp;

- Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Chọn đúng phương pháp phòng trừ;


- Chọn được đúng thuốc, vật tư, dụng cụ và thực hiện phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng;


- Thực hiện công việc đạt hiệu quả và an toàn.

2. Kiến thức

- Phương pháp phòng trừ bệnh, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Nguyên tắc 4 đúng;

- Triệu chứng, đặc điểm phát sinh, phát triển của các loại bệnh chủ yếu hại đậu, đỗ;

- Cách điều tra và phát hiện bệnh hại đậu, đỗ;

- Dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để tiến hành phòng trừ bệnh hại đậu đỗ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Địa bàn thực hiện;



- Dụng cụ để phòng trừ: bình phun, máy phun, thùng...;



- Bảo hộ lao động: mũ, kính, quần áo, khẩu trang...;



- Thuốc trừ sâu được phép sử dụng theo quy định hiện hành;



- Bút, máy tính, sổ ghi chép, phương tiện đi lại và cộng tác viên.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Ngưỡng phòng trừ bệnh hại được xác định đúng
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với tài liệu về sâu bệnh hại cây đậu, đỗ

	Nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách và đúng liều lượng, nồng độ)
	Giám sát quá trình thực hiện để đánh giá



	Hiệu quả phòng trừ được đánh giá chính xác
	Kiểm tra sau phun thuốc 3-5 ngày để đánh giá hiệu quả

	Biện pháp phòng trừ được lựa chọn thích hợp
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với quy trình phòng trừ bệnh hại đậu, đỗ

	Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường
	Đối chiếu với quy định ATLĐ và bảo vệ môi trường


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: PHÒNG TRỪ CỎ DẠI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lựa chọn các biện pháp phòng trừ cỏ dại hiệu quả và tiến hành phòng trừ Công việc phòng trừ cỏ dại bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị; lựa chọn biện pháp phòng trừ; tiến hành phòng trừ; kiểm tra đánh giá kết quả phòng trừ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Mật độ và chủng loại cỏ dại được xác định đúng;


- Phòng trừ bệnh hại được thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng;


- Biện pháp phòng trừ được lựa chọn thích hợp;

- Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định thành phần cỏ dại chính hại trên cây đậu, đỗ: cỏ thài lài, cỏ gà, cỏ gấu, cỏ tranh,...;


- Lựa chọn phương pháp và dụng cụ để phòng trừ;


- Chọn đúng loại thuốc trừ cỏ trên cây đậu, đỗ phù hợp với thời điểm phòng trừ (trước hay sau cấy), pha theo chỉ dẫn;


- Kiểm tra hiệu quả của biện pháp sử dụng.


2. Kiến thức


- Nhận biết các loại cỏ hại đậu, đỗ;


- Dụng cụ cần thiết sử dụng để phòng trừ cỏ dại cho đậu, đỗ;


- Phương pháp phòng trừ cỏ dại cho đậu, đỗ;


- Các loại thuốc trừ cỏ trên đậu, đỗ và cách sử dụng;


- Triệu chứng cây đậu đỗ bị ngộ độc thuốc trừ cỏ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Địa bàn thực hiện;



- Dụng cụ để phòng trừ: bình phun, máy phun, thùng...;



- Bảo hộ lao động: mũ, kính, quần áo, khẩu trang...;



- Thuốc trừ cỏ được phép sử dụng theo quy định hiện hành;



- Bút, máy tính, sổ ghi chép, phương tiện đi lại và cộng tác viên.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng mật độ và chủng loại cỏ dại
	Kiểm tra thực tế

	Nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách và đúng liều lượng, nồng độ)
	Giám sát quá trình thực hiện để đánh giá



	Hiệu quả phòng trừ
	Kiểm tra sau phun thuốc 3-5 ngày để đánh giá hiệu quả

	Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường
	Đối chiếu với quy định ATLĐ và bảo vệ môi trường


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI KHÁC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lựa chọn các biện pháp phòng trừ dịch hại khác hiệu quả và tiến hành phòng trừ. Công việc phòng trừ dịch hại khác bao gồm các công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị; lựa chọn biện pháp phòng trừ; tiến hành phòng trừ; kiểm tra đánh giá kết quả phòng trừ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các loại dịch hại khác được xác định đúng;


- Đúng ngưỡng phòng trừ dịch hại khác;


- Phòng trừ dịch hại khác được thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng;


- Biện pháp phòng trừ được lựa chọn thích hợp;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định thành phần dịch hại khác hại trên cây đậu, đỗ;     


- Lựa chọn phương pháp và dụng cụ để phòng trừ;


- Chọn đúng loại thuốc trừ dịch hại trên cây đậu, đỗ phù hợp với thời điểm phòng trừ (trước hay sau trồng), pha theo chỉ dẫn;


- Kiểm tra hiệu qủa của biện pháp sử dụng.

2. Kiến thức


- Các loại dịch hại khác đối với cây đậu, đỗ;


- Dụng cụ cần thiết sử dụng để phòng trừ dịch hại khác cho đậu, đỗ;


- Các phương pháp phòng trừ dịch hại cho đậu, đỗ;


- Thuốc phòng trừ dịch hại khác trên đậu, đỗ và cách sử dụng;


- Triệu chứng cây đậu, đỗ bị ngộ độc thuốc phòng trừ dịch hại.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Địa bàn thực hiện;



- Dụng cụ để phòng trừ: bình phun, máy phun, thùng...;



- Bảo hộ lao động: mũ, kính, quần áo, khẩu trang...;



- Thuốc trừ sâu được phép sử dụng theo quy định hiện hành;



- Bút, máy tính, sổ ghi chép, phương tiện đi lại và cộng tác viên.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng loại dịch hại khác
	Kiểm tra thực tế

	Xác định đúng ngưỡng dịch hại khác
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với tài liệu về sâu bệnh hại cây đậu, đỗ

	Nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách và đúng liều lượng, nồng độ)
	Giám sát quá trình thực hiện để đánh giá



	Hiệu quả phòng trừ
	Kiểm tra sau phun thuốc 3-5 ngày để đánh giá hiệu quả

	Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
	Đối chiếu với quy định ATLĐ và bảo vệ môi trường


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

     TÊN CÔNG VIỆC: ÁP DỤNG BIỆN PHÁP AN TOÀN CHO CON NGƯỜI

     MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chọn bảo hộ lao động, dụng cụ và loại thuốc phù hợp và an toàn cho con người. Công việc áp dụng biện pháp an toàn cho con người bao gồm các bước: Lựa chọn bảo hộ lao động; chuẩn bị dụng cụ; lựa chọn loại thuốc bảo vệ thực vật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Bảo hộ lao động được lựa chọn phù hợp với người sử dụng và đảm bảo an toàn;


- Dụng cụ được chuẩn bị phòng trừ dịch hại phải đảm bảo an toàn;


- Loại thuốc bảo vệ thực vật được lựa chọn phù hợp với từng loại cây, đảm bảo an toàn cho con người.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Chọn và sử dụng được dụng cụ bảo hộ;



- Sử dụng thuốc đảm bảo nguyên tắc 4 đúng;


- Thông báo và cắm biển thông báo sau khi phun.


2. Kiến thức


- Thông tin điều kiện thời tiết xung quanh thời điểm phun;


- Nguyên tắc pha thuốc, kết hợp các loaị thuốc và phun thuốc;


- Tác dụng của các dụng cụ bảo hộ và cách kiểm tra dụng cụ bảo hộ;

          - Biện pháp sơ cứu người tại chỗ;

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Bình phun thuốc, xô, cốc đong, nguồn nước sạch, thẻ, biển báo;



- Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng theo quy định hiện hành.


- Các dụng cụ bảo hộ lao động (quần áo, mũ, kính, khẩu trang, găng tay, ủng...);



- Các loại thuốc sơ cứu tại chỗ;



- Bút và sổ ghi chép;



- Phương tiện đi lại và công tác viên.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Bảo hộ lao động được lựa chọn phù hợp với người sử dụng và đảm bảo an toàn
	Kiểm tra việc bảo hộ đối chiếu với quy định của ngành

	Dụng cụ được chuẩn bị phòng trừ dịch hại phải đảm bảo an toàn
	Kiểm tra việc bảo hộ đối chiếu với quy định của ngành

	Loại thuốc bảo vệ thực vật được lựa chọn phù hợp với từng loại cây, đảm bảo an toàn cho con người
	Kiểm tra và đối chiếu thực tế thao tác kỹ thuật pha, phun thuốc với quy trình


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  TÊN CÔNG VIỆC: ÁP DỤNG BIỆN PHÁP AN TOÀN CHO MÔI TRƯỜNG

   MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chọn dụng cụ và loại thuốc phù hợp và an toàn cho môi trường. Công việc áp dụng biện pháp an toàn cho môi trường bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ; lựa chọn loại thuốc bảo vệ thực vật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ được chuẩn bị phòng trừ dịch hại phải đảm bảo an toàn cho môi trường;


- Loại thuốc bảo vệ thực vật được lựa chọn phù hợp với từng loại cây, đảm bảo an toàn cho môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Chọn và sử dụng được dụng cụ bảo hộ;



- Sử dụng thuốc đảm bảo nguyên tắc 4 đúng;


- Thông báo và cắm biển thông báo sau khi phun.


2. Kiến thức


- Thông tin điều kiện thời tiết xung quanh thời điểm phun;


- Nguyên tắc pha thuốc, kết hợp các loaị thuốc và phun thuốc;


- Tác dụng của các dụng cụ bảo hộ và cách kiểm tra dụng cụ bảo hộ;

           - Bảo vệ môi trường;

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Bình phun thuốc, xô, cốc đong, nguồn nước sạch, thẻ, biển báo;



- Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng theo quy định hiện hành.


- Các dụng cụ bảo hộ lao động (quần áo, mũ, kính, khẩu trang, găng tay, ủng...);



- Bút và sổ ghi chép;



- Phương tiện đi lại và công tác viên.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ được chuẩn bị phòng trừ dịch hại phải đảm bảo an toàn
	Kiểm tra việc bảo hộ đối chiếu với quy định của ngành

	Loại thuốc bảo vệ thực vật được lựa chọn phù hợp với từng loại cây, 
	Kiểm tra và đối chiếu thực tế thao tác kỹ thuật pha, phun thuốc với quy trình

	Đảm bảo an toàn cho môi trường
	Kiểm tra, đối chiếu với quy định về BVMT


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI TỔNG HỢP


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lựa chọn các biện pháp canh tác, giống, thiên địch phù hợp với vùng trồng để phòng trừ dịch hại. Công việc phòng trừ dịch hại tổng hợp bao gồm các bước: Chọn lựa các giống cây đậu đỗ có khả năng chống chịu tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái; xác định thời vụ gieo trồng thích hợp; thực hiện các biện pháp canh tác, vệ sinh đồng ruộng; xác định quy trình và thực hiện đúng quy trình chăm sóc; xác định loại sâu hại chính và các biện pháp phòng trừ thích hợp; bảo tồn và phát huy thiên địch; tiến hành các biện pháp phòng trừ theo tình hình thực tế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các loại giống cây đậu, đỗ được chọn có khả năng chống chịu tốt và phù hợp với điều kiện sinh thái;


- Thời vụ gieo trồng được xác định đúng;


- Đồng ruộng được áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp;


- Cây được chăm sóc theo đúng quy trình;


- Dịch hại được phòng trừ hiệu quả;


- Thiên địch được  bảo tồn và phát huy;


- Thực hiện thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời.


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn được giống cây trồng thích hợp;


- Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc (gieo trồng đúng mật độ khoảng cách, đúng thời vụ, bón phân cân đối, tưới tiêu hợp lý)


- Thực hiện được việc thăm đồng thường xuyên phát hiện và phòng trừ sâu, bệnh và cỏ dại kịp thời;


- Phòng trừ sâu hại bằng biện pháp sinh học;


2. Kiến thức



- Các giống cây đậu, đỗ có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh;
            - Kỹ thuật thâm canh cây đậu, đỗ;

            - Các biện pháp chính để phòng trừ sâu, bệnh hại cây đậu, đỗ (biện pháp canh tác, cơ giới, vật lý, sinh học, hoá học).

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu kỹ thuật trồng cây đậu đỗ, phòng trừ sâu hại tổng hợp IPM;


- Giống cây đậu, đỗ;


- Phân chuồng được ủ hoai mục;


- Thuốc sâu sinh học;


- Dụng cụ bắt sâu: kẹp bắt sâu, bẫy dính, bẫy bả chua ngọt, bẫy ánh sáng,vợt;


- Ruộng trồng cây đậu, đỗ .


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các loại giống cây đậu, đỗ được chọn có khả năng chống chịu tốt và phù hợp với điều kiện sinh thái 
	So sánh với giống đang trồng tại địa phương, đối chiếu với tài liệu

	Thời vụ gieo trồng được xác định đúng
	Căn cứ vào khung thời vụ của vùng trồng

	Tính phù hợp và hiệu quả cao của biện pháp canh tác mới được áp đụng
	So sánh với các biện pháp canh tác cũ đã áp dụng

	Mức độ sâu bệnh trên ruộng.


	So sánh với ruộng không áp dụng phòng trừ tổng hợp IPM

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường
	Đối chiếu với quy định ATLĐ và bảo vệ môi trường


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU PHÒNG TRỪ


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tính toán mức độ thiệt hại do dịch hại gây ra và đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng trừ. Công việc đánh giá hiệu quả sau phòng trừ bao gồm các bước: Xác định dịch hại và mức độ thiệt hại do dịch hại gây ra trước và sau phòng trừ; tính toán hiệu quả kỹ thuật của các biện pháp quản lý khác nhau; xử lý kết quả điều tra; đánh giá hiệu quả kỹ thuật của biện pháp phòng trừ dịch hại;


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Mật độ dịch hại, tỷ lệ, chỉ số bệnh, mức độ thiệt hại do dịch hại gây ra trước phòng trừ được xác định đúng;


- Mật độ dịch hại, tỷ lệ, chỉ số bệnh, mức độ thiệt hại do dịch hại gây ra sau phòng trừ được xác định đúng;


- Kết quả điều tra được xử lý chính xác;


- Hiệu quả của các biện pháp phòng trừ dịch hại được đánh giá khách quan, chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, điều tra dịch hại;


- Xử lý số liệu đã điều tra theo các phần mềm tin học;

- Đánh giá, so sánh hiệu quả khi phòng trừ dịch hại và khi không phòng trừ.

2. Kiến thức


- Phương pháp điều tra dịch hại và xác định mức độ thiệt hại do dịch hại gây ra;


- Phương pháp xử lý số liệu trong bảo vệ thực vật;


- Phương pháp tính toán hiệu quả kỹ thuật trong bảo vệ thực vật.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ trang thiết bị để điều tra và xác đinh mức độ thiệt hại;


- Máy tính cầm tay, máy vi tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kết quả xác định dịch hại và mức độ dịch hại gây ra trước và sau phòng trừ
	Quan sát, kiểm tra vào bảng báo cáo thực tế

	Kết quả điều tra được xử lý chính xác
	Phân tích kết quả xử lý điều tra

	Kết quả đánh giá hiệu quả của các phương pháp phòng trừ
	Quan sát thực tế trên đồng ruộng đối chiếu với các mô hình phòng trừ hiệu quả.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM CHĂM SÓC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Quan sát đặc điểm sinh trưởng để xác định thời điểm vun xới thích hợp. Các bước công việc chính bao gồm: Quan sát đặc điểm sinh trưởng của cây; xác định thời điểm tiến hành chăm sóc tốt nhất để bộ rễ sinh trưởng tốt; ra quyết định thời điểm chăm sóc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Căn cứ đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây để đề ra biện pháp chăm sóc thích hợp;


- Độ ẩm đất được xác định đúng ở thời điểm chăm sóc;


- Thời tiết khí hậu được xác định chính xác đảm bảo cho việc chăm sóc;

- Thời điểm chăm sóc được lựa chọn phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Xác định đúng giai đoạn sinh trưởng của cây cần chăm sóc;


- Xác định thời điểm vun tốt nhất

2. Kiến thức


- Các giai đoạn sinh trưởng phát triển ở cây đậu, đỗ và yêu cầu kỹ thuật của chúng;


- Phương pháp và kỹ thuật đánh giá (độ ẩm đất) để xác định thời điểm chăm sóc;


- Thời tiết, khí hậu có liên quan đến việc bón phân ở các thời kỳ cần bón.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ruộng cây đậu, đỗ ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau;


- Kính lúp;


- Lịch thời vụ gieo trồng;


- Bút, sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Căn cứ đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây để đề ra biện pháp chăm sóc thích hợp
	Quan sát 1 - 2 ruộng đậu, đỗ cụ thể và đánh giá

	Độ ẩm đất được xác định đúng ở thời điểm chăm sóc
	Kiểm tra đất thực tế trên ruộng trồng

	Thời tiết khí hậu được xác định chính xác đảm bảo cho việc chăm sóc
	Quan sát và theo dõi thời tiết

	Thời điểm chăm sóc được lựa chọn phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy trình kỹ thuật


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DẶM CÂY CON   


 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành dặm cây con vào những chỗ trống do cây bị chết hay cây bị sâu bệnh, còi cọc. Công việc trồng dặm đậu, đỗ bao gồm các bước: Xác định thời điểm trồng dặm, xác định số cây trồng dặm, chuẩn bị cây trồng dặm, vận chuyển cây trồng dặm, trồng dặm và tưới nước sau trồng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trồng dặm được tiến hành kịp thời để đảm bảo mật độ cây đã xác định. Sau 5 – 7 ngày tiến hành trồng dặm ngay.


- Cây không đạt tiêu chuẩn trên ruộng: cây chết, cây bị bệnh, cây phát triển kém được nhổ và loại bỏ triệt để.


- Tổng số cây bị loại bỏ trên ruộng được thống kê chính xác.


- Cây trồng dặm được chọn đạt tiêu chuẩn: cây to, khỏe, cứng cáp, rễ thẳng, không dị hình, không sâu bệnh, không dập nát, cây sau khi gieo 25 – 30 ngày. Hoặc chọn hạt đạt tiêu chuẩn để trồng dặm


- Số lượng cây trồng dặm được chuẩn bị đầy đủ.


- Cây trồng dặm được vận chuyển ra ruộng nhẹ nhàng đảm bảo đủ số lượng cây đem trồng, cây không bị dập nát, rễ không bị tổn thương, không bị gãy ngọn.


- Cây trồng dặm được tiến hành trồng nhẹ nhàng, đảm bảo không làm vỡ bầu, trồng đứng cây, thẳng hàng, ấn chặt gốc cho rễ cây mau bám đất.


- Cây sau khi trồng dặm được tưới nước ngay, chọn nguồn nước sạch, đảm bảo đủ nhu cầu nước cho cây, không làm sói đất, cây không bị tróc gốc, dập nát.


- Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác.


- Thời gian thực hiện theo định mức.


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận định chính xác thời điểm trồng dặm.

- Nhận biết cây con không đạt tiêu chuẩn.

- Thống kê cây bị loại bỏ.

- Lựa chọn cây giống đem trồng.

- Vận chuyển cây con.

- Trồng cây con.

- Tưới nước cho cây sau trồng.

2. Kiến thức


- Quy trình kỹ thuật trồng đậu, đỗ.

- Triệu chứng cây bị bệnh.

- Tiêu chuẩn cây con đem trồng.

- Nhu cầu nước tưới cho cây.

- Kỹ thuật tưới nước cho cây. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cơ sở trồng đậu, đỗ.

- Tài liệu tiêu chuẩn cây đậu, đỗ giống.

- Quy trình kỹ thuật trồng đậu, đỗ.

- Cây đậu, đỗ giống.

- Phương tiện vận chuyển.

- Khay để cây giống.

- Cuốc, bay, xẻng, dao nhọn, bao

- Bảo hộ lao động.

- Nước, hệ thống tưới tự động, vòi tưới sen, thùng tưới.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Trồng dặm được tiến hành kịp thời để đảm bảo mật độ cây đã xác định. Sau 5 – 7 ngày tiến hành trồng dặm ngay
	Quan sát, đối chiếu thực tế

	Cây không đạt tiêu chuẩn trên ruộng: cây chết, cây bị bệnh, cây phát triển kém được nhổ và loại bỏ triệt để
	Giám sát, đánh giá thực tế

	Tổng số cây bị loại bỏ trên ruộng được thống kê chính xác
	Đếm số cây bị loại bỏ trên ruộng

	Cây trồng dặm được chọn đạt tiêu chuẩn
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng tiêu chuẩn cây con đem trồng

	Số lượng cây trồng dặm được chuẩn bị đầy đủ
	Đếm số cây giống

	Cây trồng dặm được vận chuyển ra ruộng nhẹ nhàng đảm bảo đủ số lượng cây đem trồng, cây không bị dập nát, rễ không bị tổn thương, không bị gãy ngọn
	Giám sát, đếm số cây và kiểm tra chất lượng cây

	Thao tác trồng cây nhẹ nhàng, đảm bảo không làm vỡ bầu, trồng đứng cây, thẳng hàng, ấn chặt gốc cho rễ cây mau bám đất
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế

	Cây sau khi trồng dặm được tưới nước ngay, chọn nguồn nước sạch, đảm bảo đủ nhu cầu nước cho cây, không làm sói đất, cây không bị tróc gốc, dập nát
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế

	Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác
	Quan sát, kiểm tra thực tế

	Thời gian thực hiện theo định mức
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ MÁY MÓC, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ  



MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chuẩn bị các máy móc, dụng cụ, trang thiết bị để tiến hành vun xới cho cây đậu đỗ. Các bước công việc chính bao gồm: Lựa chọn đầy đủ công cụ, trang thiết bị; tiến hành công việc vun xới cho cây đậu, đỗ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được lựa chọn theo kế hoạch sản xuất;


- Số lượng vật tư, dụng cụ trang thiết bị được tính toán đầy đủ theo quy trình kỹ thuật;


- Nhà cung cấp được lựa chọn theo yêu cầu của cơ sở;


- Dụng cụ, trang thiết bị được cung cấp theo yêu cầu;

- Vật tư, dụng cụ và trang thiết bị được giao nhận, kiểm tra đúng như hợp đồng, đơn đặt hàng;


- Trang thiết bị được vận hành thử theo bản hướng dẫn;


- Dụng cụ, vật tư, trang thiết bị được phân loại, sắp xếp và bảo quản đúng theo quy định kho bãi và đảm bảo vệ sinh an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lựa chọn được dụng cụ, thiết bị phục vụ cho vun xới cây đậu, đỗ;


- Chuẩn bị đủ số lượng trang thiết bị dụng cụ vun xới;


- Bảo đảm sự hoạt động tốt của dụng cụ, trang thiết bị.

2. Kiến thức


- Cấu tạo và tính năng của các trang thiết máy móc và dụng cụ thiết bị vun xới;


- Các yêu cầu kỹ thuật của việc vun xới cây đậu, đỗ ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau;


- Kỹ năng bảo dưỡng, sữa chữa trang thiết bị máy.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tổng diện tích cần vun xới;


- Thiết bị dụng cụ để vun xới;


-  Máy vun xới cây trồng cạn;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được lựa chọn theo kế hoạch sản xuất
	Nêu tên và so sánh với điều kiện thực tế. 

	Số lượng vật tư, dụng cụ trang thiết bị được tính toán đầy đủ theo quy trình kỹ thuật
	Lấy mẫu mỗi loại 2 chiếc để kiểm tra và đánh giá khả năng sử dụng

	Nhà cung cấp được lựa chọn theo yêu cầu của cơ sở
	Kiểm tra thực tế

	Dụng cụ, trang thiết bị được cung cấp theo yêu cầu
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với kế hoạch

	Trang thiết bị được vận hành thử theo bản hướng dẫn
	Quan sát thực tế

	Dụng cụ, vật tư, trang thiết bị được phân loại, sắp xếp và bảo quản đúng theo quy định kho bãi và đảm bảo vệ sinh an toàn
	Kiểm tra thực tế


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VUN XỚI 



MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Sử dụng dụng cụ để xới đất, vun gốc lấp kín phân bón. Các bước công việc chính bao gồm: Xới đất; vun đất lên luống lấp kín phân bón, kín gốc;


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Xới đất được thực hiện đúng kỹ thuật;


- Đất vun lên đảm bảo lấp kín phân và gốc;


- Việc vun xới được thực hiện đúng khoa học không làm cây dập nát, không lây truyền sâu, bệnh hại.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Xới đất đúng kỹ thuật không làm xây xát gốc đậu;

- Vun đất lên luống kín phân và gốc.

2. Kiến thức

- Đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của các thời kỳ sinh trưởng của cây đậu, đỗ ;


- Các phương pháp vun xới cho cây đậu, đỗ;


- Các căn cứ chọn dụng cụ để vun xới cho cây trồng.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tổng diện tích cây đậu, đỗ cần vun xới theo kế hoạch; 


- Dụng cụ hoặc máy móc chuyên dụng;


- Sổ sách, bút ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xới đất được thực hiện đúng kỹ thuật: Độ sâu xới khoảng 7-10cm, không làm xây sát gốc đậu, đỗ
	Quan sát thực tế

	Đất vun lên đảm bảo lấp kín phân và gốc
	Quan sát trực tiếp, phân và rễ đậu không còn hở 

	Dụng cụ sau khi vun xới song phải được vệ sinh sạch sẽ
	Kiểm tra thực tế


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LÀM CỎ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Làm sạch cỏ dại trên ruộng đậu đỗ, đảm bảo cho cây đậu đỗ sinh trưởng phát triển tốt. Các bước công việc chính bao gồm: Xác định loại cỏ dại, mật độ cỏ dại và thời điểm trừ cỏ dại; lựa chọn phương pháp trừ cỏ dại; chuẩn bị vật tư, công cụ trừ cỏ dại; thực hiện trừ cỏ dại.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Loại cỏ dại trên khu vực trồng được xác định đầy đủ;


- Mật độ cỏ dại được xác định chính xác;


- Thời điểm quản lý cỏ dại phải được xác định đúng; 


- Phương pháp quản lý được lựa chọn đảm bảo quản lý cỏ dại hiệu quả;


- Vật tư, công cụ diệt cỏ dại được chuẩn bị đầy đủ;


- Cỏ dại được trừ hiệu quả theo phương pháp đã lựa chọn. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, so sánh, phân tích, thống kê loại cỏ dại;


- Quan sát, tính toán mật độ cỏ dại;


- Xác định, lựa chọn thời điểm quản lý cỏ dại; 


- Đọc, phân tích, lựa chọn phương pháp quản lý;


- Thực hiện quản lý cỏ dại;


- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, công cụ diệt cỏ dại.


2. Kiến thức


- Các loại cỏ dại và các phương pháp xác định mật độ cỏ dại;


- Các phương pháp quản lý cỏ dại;


- Các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để quản lý cỏ dại.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Danh mục các loài cỏ dại;


- Sổ sách, máy tính;


- Bộ dụng cụ trang thiết bị để xác định mật độ cỏ dại;


- Danh mục các phương pháp quản lý cỏ dại;


- Danh mục các loại cỏ thường hại cây đậu, đỗ;


- Cuốc, xẻng, máy móc, hóa chất;


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Loại cỏ dại  và mật độ cỏ dại trên khu vực trồng được xác định đầy đủ
	Quan sát và đếm số lượng cỏ dại trong 1m2 và đối chiếu với thực tế ở đồng ruộng

	Thời điểm quản lý cỏ dại phải được xác định đúng
	Kiểm tra, đối chiếu với quy trình kỹ thuật

	Phương pháp quản lý được lựa chọn đảm bảo quản lý cỏ dại hiệu quả
	Kiểm tra với điều kiện thực tế của địa phương

	Vật tư, công cụ diệt cỏ dại được chuẩn bị đầy đủ
	Đếm số lượng và chủng loại dụng cụ đối chiếu với thực tế công việc

	Kết quả thực hiện quản lý cỏ dại
	Quan sát thực tế trên đồng ruộng, cỏ dại không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây đậu, đỗ

	An toàn cho người sản xuất và dụng cụ
	Quan sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và trang thiết bị


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: TỈA ĐỊNH CÂY


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC    

Tỉa cây sau trồng là loại bỏ những chỗ cây quá dày hoặc cây sâu bệnh. Bao gồm các bước: Quan sát phân bố của cây trên đồng ruộng; tỉa sơ bộ; tỉa định cây; rắc hỗn hợp đất: phân: đất bột.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Sự phân bố và tình hình sinh trưởng của cây trên đồng ruộng được quan sát chính xác;


- Những cây bị hại do sâu, bệnh, cây yếu được tỉa sơ bộ loại bỏ sớm;


- Cây được tỉa định đảm bảo mật độ;


- Hỗn hợp đất phân được rắc dầy từ  0,5 – 1 cm để cây không đổ ngã, không làm dập nát đậu, đỗ;


- Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức ;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Chăm sóc đậu, đỗ sau khi gieo trồng;


- Đánh giá tình hình sinh trưởng của cây;

- Tỉa cây con;


- Sử dụng phân bón.


2. Kiến thức  

- Đặc điểm các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây đậu, đỗ;


- Kỹ thuật tỉa cây con.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Quy trình chăm sóc đậu, đỗ;


- Ruộng đậu, đỗ, dụng cụ làm ruộng, dụng cụ tỉa cây;

- Dụng cụ rắc phân, hỗn hợp phân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG   
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sự phân bố và tình hình sinh trưởng của cây trên đồng ruộng được quan sát chính xác
	Kiểm tra ruộng cây và so sánh bản nhận xét với thực tế

	Những cây bị hại do sâu, bệnh, cây yếu được tỉa sơ bộ loại bỏ sớm
	Kiểm tra ruộng cây và so sánh với thực tế

	Tỉa cây con đúng kỹ thuật
	Quan sát thực tế các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra ruộng đậu, đỗ đã tỉa

	Hỗn hợp đất phân được rắc dầy từ  0,5 - 1 cm để cây không đổ ngã, không làm dập nát đậu, đỗ
	Quan sát thực tế các thao tác trong quá trình thực hiện

	Thao tác thực hiện các bước công việc được chuẩn xác
	Quan sát thực tế các thao tác trong quá trình thực hiện

	An toàn lao động và vệ sinh môi trường
	Giám sát thực tế và đối chiếu với quy trình ATLĐ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều tiết sinh trưởng của cây để đảm bảo cây ra hoa kết quả đúng thời gian, cho năng suất cao. Các bước công việc chính bao gồm: Đánh giá hiện trạng sinh trưởng của cây; tìm hiểu quy trình điều tiết sinh trưởng; chuẩn bị công cụ; tiến hành điều tiết sinh trưởng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Hiện trạng sinh trưởng và phát triển của cây được đánh giá chính xác;


- Quy trình điều tiết sinh trưởng cây đậu, đỗ được hiểu sâu sắc;


- Dụng cụ, thiết bị điều tiết sinh trưởng được chuẩn bị đầy đủ;


- Tiến hành điều tiết sinh trưởng đúng các bước của quy trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, đánh giá chính xác trạng thái sinh trưởng của cây;


- Chuẩn bị đầy đủ công cụ điều tiết quá trình sinh trưởng;


- Quan sát, thực hiện được các biện pháp điều tiết.

2. Kiến thức


- Các phương pháp quan sát và đánh giá sinh trưởng của cây;


- Quy trình điều tiết sinh trưởng cây đậu, đỗ;

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Bộ dụng cụ dùng để quan sát và đánh giá nhanh tình trạng sinh trưởng của cây;



- Giấy bút ghi chép;



- Bộ công cụ điều tiết sinh trưởng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đánh giá trạng thái sinh trưởng của cây để đưa ra biện pháp điều tiết sinh trưởng phù hợp
	Kiểm tra thực tế và căn cứ vào báo cáo về trạng thái sinh trưởng của cây

	Quy trình điều tiết sinh trưởng cây đậu, đỗ được hiểu sâu sắc
	Kiểm tra thực tế

	Dụng cụ, thiết bị điều tiết sinh trưởng được chuẩn bị đầy đủ
	Kiểm tra thực tế

	Kết quả thực hiện các biện pháp điều tiết sinh trưởng
	Căn cứ vào sự quan sát quá trình sinh trưởng của đậu, đỗ ở ruộng, so sánh giữa việc không tác động điều tiết sinh trưởng và có tác động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LỰA CHỌN THỜI ĐIỂM THU HOẠCH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Quan sát màu sắc của cây để quyết định thời điểm thu hoạch. Các bước công việc chính bao gồm: Xác định độ chín của sản phẩm: quan sát hình thái các bộ phận của cây, phân tích thủy phần, hàm lượng các chất dinh dưỡng chủ yếu; theo dõi diễn biến về thời tiết khí hậu; quyết định thời điểm thu hoạch. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Sản phẩm được thu hoạch đúng độ chín;


- Diễn biến về thời tiết khí hậu được theo dõi kịp thời;


- Sản phẩm thu hoạch được thu hoạch đúng thời điểm, độ chín của sản phẩm đạt 85%.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Xác định được các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển có liên quan đến độ chín của sản phẩm;



- Phân tích chính xác hàm lượng các chất dinh dưỡng chủ yếu;



- Quyết định đúng thời điểm thu hoạch;



- Xác định được độ chín sản phẩm đạt 85%.

2. Kiến thức

- Các khái niệm thời gian sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng của cây đậu, đỗ;

- Các khái niệm về độ chín của sản phẩm: chín hình thái, chín sinh lý, chín kỹ thuật;

- Ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết khí hậu đến quá trình chín và chất lượng của sản phẩm khi thu hoạch.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ruộng cây đậu, đỗ ở giai đoạn chín;



- Tài liệu về dự báo thời tiết;



- Dụng cụ để xác định một số chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển: thước, cân...;



- Hóa chất để xác định thủy phần và phân tích hàm lượng các chất dinh dưỡng chính.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sản phẩm được thu hoạch đúng độ chín
	Kiểm tra về độ chín của sản phẩm khi thu hoạch trên đồng ruộng;

	Diễn biến về thời tiết khí hậu được theo dõi kịp thời
	Theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu.

	Độ chín của sản phẩm sau khi thu hoạch: Độ chín của sản phẩm đạt 85%
	Quan sát độ chín của sản phẩm trên đồng ruộng

	Đảm bảo vệ sinh môi trường
	Đối chiếu với quy định về vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THU HOẠCH 



MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị lao động, dụng cụ, sân phơi, nhà kho để tiến hành thu hoạch. Các bước công việc chính bao gồm: Xác định sản lượng đậu đỗ cần thu hoạch; dự trù lao động, máy móc, dụng cụ, nhà kho, sân phơi để thu hoạch; tiến hành thu hoạch sản phẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Sản lượng đậu, đỗ cần thu hoạch được xác định chính xác;


- Lao động, máy móc, dụng cụ, nhà kho, sân để phơi sản phẩm thu hoạch được chuẩn bị đầy đủ;


- Thu hoạch kịp thời đúng tiến độ đề ra, tỷ lệ hao hụt rơi vãi < 2%.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Xác định được sản lượng từng giống đậu, đỗ cần thu hoạch;


- Dự trù chính xác số công lao động, số lượng máy móc, dụng cụ, sân phơi, nhà kho cần thiết;



- Thu hoạch kịp thời, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra;


- Thực hiện thu hoạch sao cho tỷ lệ thất thu do rơi vãi < 2%.

2. Kiến thức

- Tính chất đặc điểm của cây đậu, đỗ có liên quan đến quá trình thu hoạch, vận chuyển, bảo quản sản phẩm;

- Ảnh hưởng của phương pháp và kỹ thuật thu hoạch đến chất lượng của sản phẩm;

- Ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết khí hậu đến quá trình thu hoạch.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Tài liệu về diện tích của các loại giống đậu, đỗ cần thu hoạch;



- Dụng cụ, máy móc, sân phơi, nhà kho;



- Lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sản lượng đậu, đỗ cần thu hoạch được xác định chính xác
	Đối chiếu với mức sản lượng của từng giống đậu đỗ cần thu hoạch

	· Lao động, máy móc, dụng cụ, nhà kho, sân để phơi sản phẩm thu hoạch được chuẩn bị đầy đủ
	Đối chiếu với số công lao động, dụng cụ máy móc thực tế đã sử dụng

	Mức độ rơi vãi, hao hụt sản phẩm khi thu hoạch: Tỷ lệ hao hụt rơi vãi < 2%
	Quan sát, đối chiếu với tình hình thực tế.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

        TÊN CÔNG VIỆC: VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM THU HOẠCH

        MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sau khi thu hoạch xong, tiến hành vận chuyển sản phẩm về nơi cất giữ. Các bước công việc chính bao gồm: Xác định khối lượng sản phẩm thu hoạch (trong lượng, thể tích); dự trù lao động, chuẩn bị phương tiện vận chuyển; vận chuyển sản phẩm về nơi cất giữ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Khối lượng sản phẩm thu hoạch được xác định chính xác;


- Lao động, phương tiện vận chuyển được chuẩn bị đầy đủ;


- Sản phẩm được vận chuyển về nơi cất giữ đúng tiến độ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Xác định được khối lượng của từng loại sản phẩm;


- Dự trù chính xác số công lao động, phương tiện vận chuyển



- Chuẩn bị đủ kho, bãi chứa sản phẩm thu hoạch;


- Vận chuyển kịp thời khai thác hết trọng tải của phương tiện vận chuyển.

2. Kiến thức


- Tính toán, dự trù số lượng công lao động, phương tiện vận chuyển, diện tích kho bãi chứa sản phẩm;


- Ảnh hưởng của môi trường, phương tiện, cách thức vận chuyển đến chất lượng của sản phẩm;


- Lựa chọn và sử dụng các phương tiện vận chuyển.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


     - Nguồn lao động;


     - Các phương tiện vận chuyển: xe tải, xe bò, thuyền, quang gánh;


     - Nhà kho, bãi chứa sản phẩm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Khối lượng sản phẩm thu hoạch được xác định chính xác
	Kiểm tra, đối chiếu với khối lượng sản phẩm thực tế

	· Mức độ chính xác khi dự trù số lượng công lao động, phương tiện vận chuyển, kho bãi chữa
	Đối chiếu với số lượng công lao động, phương tiện vận chuyển, kho bãi chứa thực tế đã sử dụng

	· Hiệu suất sử dụng phương tiện vận chuyển
	Kiểm tra, đối chiếu với tải trọng của phương tiện vận chuyển


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LÀM KHÔ SẢN PHẨM


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đưa sản phẩm ở nơi cất trữ đến sân phơi hoặc kho để sấy. Các bước công việc chính bao gồm: Kiểm tra và làm vệ sinh các phương tiện, máy móc, dụng cụ phơi sấy; vận chuyển sản phẩm đến nơi sấy; tiến hành phơi sấy: đưa sản phẩm vào vị trí phơi sấy, đảo hạt, kiểm tra nhiệt độ phơi sấy, độ ẩm của sản phẩm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các phương tiện, máy móc, dụng cụ phơi sấy được kiểm tra và làm vệ sinh sạch sẽ;


- Sản phẩm được vận chuyển kịp thời đến nơi phơi sấy;


- Sản phẩm được phơi sấy đúng quy trình;


- Hạt được tách hết ra khỏi vỏ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Xác định được khối lượng của sản phẩm cần làm khô;



- Dự trù chính xác số phương tiện máy móc, dụng cụ làm khô sản phẩm (diện tích sân phơi, loại máy và số lượng máy làm khô); 



- Phơi sấy đúng phương pháp và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; 


- Vận hành máy móc và sử dụng công cụ đúng kỹ thuật.

2. Kiến thức


- Ảnh hưởng ẩm độ của sản phẩm đến quá trình bảo quản và chất lượng sản phẩm;


- Phương pháp làm khô sản phẩm trong 2 trường hợp: sản phẩm sử dụng làm giống và sản phẩm sử dụng làm thực phẩm; 


- Nguyên lý vận hành và sử dụng máy sấy.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Sản phẩm cây đậu, đỗ cần làm khô;



- Sân phơi, máy sấy và các phương tiện làm khô sản phẩm;



- Nhân công;



- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Các phương tiện, máy móc, dụng cụ phơi sấy được kiểm tra và làm vệ sinh sạch sẽ
	Kiểm tra thực tế

	Sản phẩm được vận chuyển kịp thời đến nơi phơi sấy
	Kiểm tra độ ẩm sản phẩm khi kết thúc làm khô sản phẩm

	· Sản phẩm được phơi sấy đúng quy trình
	Kiểm tra, đối chiếu với quy trình


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TÁCH HẠT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Sấy khô sản phẩm, sau đó tiến hành tách hạt ra khỏi vỏ. Các công việc chính bao gồm: Xác định khối lượng sản phẩm cần tách hạt; chuẩn bị dụng cụ, máy móc để tách hạt; dự trù công lao động tách hạt; tiến hành tách hạt.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Khối lượng sản phẩm cần tách hạt, công lao động được tính toán chính xác;


- Dụng cụ, máy móc để tách hạt được chuẩn bị đầy đủ;


- Hạt được tách hết ra khỏi vỏ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định được khối lượng của sản phẩm cần tách hạt;



- Dự trù chính xác số công lao động, phương tiện vận chuyển; 



- Chuẩn bị đúng số lượng chủng loại máy móc và dụng cụ tách hạt; 


- Vận hành máy và sử dụng công cụ đúng kỹ thuật.

2. Kiến thức


- Cách tính toán, dự trù số lượng công lao động, máy móc, dụng cụ, diện tích sân phơi, kho chứa sản phẩm;


- Ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khí hậu, phương tiện, cách thức tách hạt đến chất lượng của sản phẩm;


- Quy trình vận hành máy móc, dụng cụ tách hạt.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Đậu, đỗ sau khi thu hoạch cần tách hạt;



- Các công cụ máy móc tách hạt;



- Bảo hộ lao động;



- Dụng cụ chứa dựng và bảo quản: Bao, bạt che...



- Sân phơi, bãi chứa sản phẩm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Khối lượng sản phẩm cần tách hạt, công lao động được tính toán chính xác
	Kiểm tra, đối chiếu với khối lượng sản phẩm thực tế

	· Dụng cụ, máy móc để tách hạt được chuẩn bị đầy đủ
	Đối chiếu với số công lao động, dụng cụ máy móc thực tế đã sử dụng

	· Hạt được tách hết ra khỏi vỏ
	Kiểm tra thực tế

	· Sự thành thạo trong sử dụng máy móc dụng cụ
	Theo dõi quan sát thao tác của người sử dụng máy móc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LÀM SẠCH SẢN PHẨM


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiếp tục loại bỏ những hạt lép,vỡ, sâu bệnh để đưa sản phẩm sạch vào kho bảo quản. Các bước công việc chính bao gồm: Kiểm tra và làm vệ sinh các phương tiện, máy móc, dụng cụ làm sạch sản phẩm; làm sạch sơ bộ: loại bỏ bớt hạt lép, quả vỡ, quả hỏng, rác; làm sạch hoàn chỉnh trước khi đưa vào kho bảo quản: sử dụng máy làm sạch hoặc các công cụ thủ công (rây, sàng, quạt...) đề làm sạch sản phẩm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các phương tiện, máy móc, dụng cụ làm sạch sản phẩm được kiểm tra và làm vệ sinh sạch sẽ;


- Sản phẩm được làm sạch trước khi đưa vào bảo quản;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng



- Xác định được khối lượng của sản phẩm cần làm sạch;



- Dự trù được số phương tiện máy móc, dụng cụ làm sạch sản phẩm;


- Làm sạch sản phẩm đúng phương pháp và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định sau khi phơi sấy;


- Vận hành máy và sử dụng công cụ đúng quy trình kỹ thuật.

2. Kiến thức


- Các khái niệm về độ sạch của sản phẩm;


- Nguyên lý hoạt động của máy làm sạch.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Các loại sản phẩm cây đậu, đỗ cần làm sạch;



- Các máy móc, công cụ làm sạch sản phẩm: Máy làm sạch, rây, sàng, quạt;



- Nhân công lao động;



- Bảo hộ lao động;



- Bút, sổ ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các phương tiện, máy móc, dụng cụ làm sạch sản phẩm được kiểm tra và làm vệ sinh sạch sẽ
	Quan sát, theo dõi kiểm tra thực tế

	Sản phẩm được làm sạch trước khi đưa vào bảo quản
	-    Kiểm tra độ sạch của sản phẩm đã được làm sạch và đối chiếu với quy định

	· Mức độ hạt vỡ quả nát còn tồn tại trong sản phẩm đã làm sạch
	- - Tính tỷ lệ hạt vỡ, quả nát của sản phẩm đã được làm sạch đối chiếu với quy định


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO QUẢN TẠM THỜI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đưa sản phẩm sau khi làm sạch vào bảo quản tạm thời. Các bước công việc chính bao gồm: Xác định khối lượng sản phẩm cần bảo quản tạm thời; chuẩn bị nhà kho và các phương tiện để bảo quản sản phẩm; dự trù công lao động; tiến hành bảo quản sản phẩm tạm thời.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khối lượng sản phẩm cần bảo quản tạm thời được xác định đúng;


- Nhà kho và các phương tiện để bảo quản sản phẩm được chuẩn bị đầy đủ;


- Công lao động được dự  trù chính xác;


- Hạt đậu, đỗ được tiến hành bảo quản tạm thời đúng quy trình kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định được khối lượng của sản phẩm cần bảo quản tạm thời;



- Dự trù chính xác số công lao động, phương tiện vận chuyển; 



- Chuẩn bị đủ nhà kho, thùng chứa và các phương tiện cần thiết; 


- Bảo đảm được sự an toàn của sản phẩm bảo quản.

2. Kiến thức


- Ảnh hưởng của nhiệt độ, ẩm độ, độ thông gió trong kho bảo quản đến chất lượng sản phẩm;


- Các căn cứ tính toán, xác định diện tích kho chứa dựa vào khối lượng sản phẩm cần bảo quản.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Sản phẩm cây đậu, đỗ cần bảo quản tạm thời;



- Nhà kho, thùng chứa và các phương tiện để bảo quản tạm thời;



- Nhân công;



- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Khối lượng sản phẩm cần bảo quản tạm thời được xác định đúng
	Dựa vào diện tích kho, số lượng thùng chứa thực tế để tính khối lượng sản phẩm

	· Nhà kho và các phương tiện để bảo quản sản phẩm được chuẩn bị đầy đủ
	Kiểm tra thực tế

	· Hạt đậu, đỗ được tiến hành bảo quản tạm thời đúng quy trình kỹ thuật
	Kiểm tra thực tế, đối chiếu với quy trình


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: PHÂN LOẠI SẢN PHẨM


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phân loại hạt theo các kích thước khác nhau nhờ các dụng cụ, máy móc. Công bước công việc chính bao gồm: Chọn phương pháp phân loại sản phẩm; chuẩn bị nhân lực, máy móc, dụng cụ phân loại sản phẩm; tiến hành phân loại sản phẩm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phương pháp phân loại sản phẩm được chọn đúng;


- Nhân lực, máy móc, dụng cụ phân loại sản phẩm được chuẩn bị đầy đủ;


- Sản phẩm được tiến hành phân loại theo đúng quy trình kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Xác định chính xác khối lượng của sản phẩm cần làm khô;


- Dự trù chính xác số phương tiện máy móc, dụng cụ phân loại sản phẩm;


- Chọn được phương pháp phân loại sản phẩm;


- Vận hành máy đúng kỹ thuật và sử dụng thành thạo các công cụ phân loại sản phẩm thủ công;


- Phân loại sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Kiến thức


- Các phương pháp phân loại sản phẩm;


- Nguyên lý hoạt động của máy phân loại sản phẩm.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm cây đậu, đỗ cần phân loại;

          
- Dụng cụ, máy móc và công cụ phân loại sản phẩm: Máy phân loại, rây, sàng, quạt

- Bảo hộ lao động..


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Phương pháp phân loại sản phẩm được chọn đúng
	Quan sát, kiểm tra quá trình phân loại sản phẩm

	Nhân lực, máy móc, dụng cụ phân loại sản phẩm được chuẩn bị đầy đủ
	Kiểm tra thực tế

	Tỷ lệ đúng cấp loại của sản phẩm khi kết thúc công việc phân loại
	Lấy mẫu, xác định tỷ lệ đúng cấp loại của lô sản phẩm đã được phân loại


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Xác định điều kiện bảo quản để yếu tố này không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bảo quản. Các bước công việc chính bao gồm: Phân tích ảnh hưởng của thời tiết khí hậu đến sản phẩm được bảo quản; căn cứ vào khả năng tiêu thụ sản phẩm để xác định thời gian bảo quản; căn cứ vào nguồn lực sẵn có của cơ sở để xác định điều kiện bảo quản.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Yếu tố thời tiết khí hậu ảnh hưởng đến sản phẩm bảo quản được phân tích kỹ càng;


- Khả năng tiêu thụ sản phẩm được xác định chính xác để có thời gian bảo quản phù hợp;


- Nguồn lực sẵn có của cơ sở được chuẩn bị đầy đủ để xác định điều kiện bảo quản.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lựa chọn đúng loại, khối lượng của sản phẩm cần bảo quản;


- Xác định được nguồn nhân lực hiện có;


- Lựa chọn đúng phương pháp bảo quản;


 - Thực hiện quy trình bảo quản sản phẩm.

2. Kiến thức


- Thành phần các chất dinh dưỡng và thủy phần của sản phẩm;


- Những khái niệm cơ bản về bảo quản nông sản.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm cây đậu, đỗ cần bảo quản;


- Tài liệu thuỷ văn của vùng;


- Thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm;


- Kho bảo quản: kho lạnh hoặc kho bảo quản thông thường;


- Dụng cụ chứa đựng sản phẩm;


- Quy trình bảo quản nông sản;


 - Bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ sai khác giữa nhiệt độ, ẩm độ trong nhà kho so với yêu cầu về bảo quản sản phẩm
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với điều kiện nhà kho theo quy trình kỹ thuật

	Mức độ sai khác giữa ẩm độ trong nhà kho so với yêu cầu về bảo quản sản phẩm
	Kiểm tra thực tế và đối chiếu với điều kiện nhà kho theo quy trình kỹ thuật

	Tỷ lệ hao hụt, hư hỏng sản phẩm
	Tính tỷ lệ sản phẩm bị hao hụt và sản phẩm bị hư hỏng đối chiếu với quy trình bảo quản kho


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH THỜI GIAN BẢO QUẢN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định thời gian bảo quản để yếu tố này không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bảo quản. Các bước công việc chính bao gồm: Phân tích đặc điểm của sản phẩm: thủy phần: thành phần hóa học, các sâu mọt, nấm hại chính; phân tích khả năng tiêu thụ sản phẩm, thời gian lưu kho; xác định thời gian bảo quản căn cứ vào phương pháp bảo quản (bảo quản thông thường, bảo quản trong kho lạnh) và các phân tích đặc điểm của sản phẩm bảo quản.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thủy phần, thành phần hóa học, các sâu mọt, nấm hại chính có thể phá hại sản phẩm được phân tích kỹ càng;


- Khả năng tiêu thụ sản phẩm và thời gian lưu kho được phân tích chính xác;


- Thời gian bảo quản căn cứ vào các phương pháp bảo quản và các phân tích nói trên được xác định chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng



- Xác đinh đúng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm để dự kiến thời gian lưu kho;


- Xác định được ảnh hưởng của phương pháp bảo quản đến sự biến đổi chất lượng của sản phẩm;


- Xác định đúng thời gian bảo quản để có hiệu quả kinh tế.

2. Kiến thức


- Thành phần các chất dinh dưỡng và thủy phần của sản phẩm;


- Những khái niệm cơ bản về bảo quản nông sản.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thông tin về đặc tính của sản phẩm (sử dụng làm giống hay làm thực phẩm, thức ăn gia súc);


- Quy trình bảo quản nông sản;


- Thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thủy phần,: thành phần hóa học, các sâu mọt, nấm hại chính có thể phá hại sản phẩm được phân tích kỹ càng
	Quan sát, kiểm tra sản phẩm 

	Sự phù hợp giữa thời gian thực tế giải phóng kho so với kế hoạch về thời gian bảo quản
	Đối chiếu kế hoạch về thời gian bảo quản và thực tế đã thực hiện


	Hiệu quả kinh tế do việc xác định đúng thời gian bảo quản
	Xác định hiệu suất sử dụng kho và hiệu quả kinh tế


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO QUẢN SẢN PHẨM TRONG BAO BÌ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Đóng sản phẩm bảo quản vào trong bao bì rồi để trong kho bảo quản. Các bước công việc chính bao gồm: Chuẩn bị sản phẩm cần bảo quản đựng trong bao bì; chuẩn bị nhà kho, dụng cụ, trang thiết bị để bảo quản; tiến hành bảo quản sản phẩm đựng trong bao bì.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Sản phẩm cần bảo quản đựng trong bao bì, sọt được chuẩn bị đầy đủ;


- Nhà kho, dụng cụ, trang thiết bị để bảo quản được chuẩn bị đầy đủ;

- Bảo quản sản phẩm đựng trong bao bì, sọt được tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Đặc điểm của sản phẩm và yêu cầu về điều kiện nhiệt độ, ẩm độ khi bảo quản sản phẩm được xác định chính xác;


- Nhà kho và các trang thiết bị trước khi bảo quản được chuẩn bị tốt;


- Các thông số kỹ thuật của kho bảo quản được xác định;


- Phương pháp đã chọn bảo quản đã chọn được thực hiện đúng.


2. Kiến thức

- Các phương pháp bảo quản nông sản;

- Cách tính và công thức tính thể tích số lượng bao đựng sản phẩm, thể tích bao sản phẩm và diện tích nhà kho tương ứng;


- Các khái niệm cơ bản về bảo quản sản phẩm.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm cần bảo quản đựng trong bao bì;


- Nhà kho và trang thiết bị chuyên dùng cho bảo quản sản phẩm đựng trong bao bì.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đặc điểm của sản phẩm và yêu cầu về điều kiện nhiệt độ, ẩm độ khi bảo quản sản phẩm được xác định chính xác
	Kiểm tra thực tế

	Nhà kho, dụng cụ, trang thiết bị để bảo quản được chuẩn bị đầy đủ
	Kiểm tra thực tế

	Hiệu quả kinh tế của công tác bảo quản.
	Dựa vào chi phí bảo quản trong bao bì và giá sản phẩm sau bảo quản


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
      TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA SẢN PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN 

       MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra tình trạng sản phẩm trong quá trình bảo quản thường xuyên để phát hiện kịp thời những hư hỏng của sản phẩm. Các bước công việc chính bao gồm: Kiểm tra định kỳ hàng tuần: điều kiện nhà kho và tình trạng sản phẩm; đối với nhà kho: kiểm tra độ ẩm, nhiệt độ, độ thông gió; đối với sản phẩm: kiểm tra thủy phần, tình hình sâu mọt, nấm hại; tiến hành biện pháp khắc phục nếu xuất hiện tình trạng không phù hợp; kiểm tra sản phẩm trước khi đem ra sử dụng, loại riêng sản phẩm hư hỏng nếu có.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Điều kiện nhà kho: độ ẩm, nhiệt độ, độ thông gió và tình trạng sản phẩm: thủy phần, tình hình sâu mọt, nấm hại được kiểm tra định kỳ hàng tuần;


- Khi xuất hiện tình trạng không phù hợp sẽ được khắc phục kịp thời;


- Sản phẩm trước khi đem ra sử dụng được đảm bảo chất lượng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thực hiện đúng các lần kiểm tra theo quy định;


- Xác định được các thông số kỹ thuật của kho bảo quản;


- Xác định đúng tình trạng của sản phẩm bảo quản trong kho;


- Xử lý khắc phục điều kiện nhiệt độ, ẩm độ không phù hợp của nhà kho và tình trạng không phù hợp của sản phẩm đang bảo quản.

2. Kiến thức


- Phương pháp đọc nhiệt kế, ẩm kế; biết sử dụng máy đo độ ẩm hạt;


- Cách lập sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm;


- Các khái niệm cơ bản về bảo quản sản phẩm.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về bảo quản cây đậu, đỗ;


- Các dụng cụ kiêm tra và đo lường: xiên lấy mẫu, túi đựng mẫu, nhiệt kế ẩm kế, máy đo độ ẩm hạt;


- Sổ theo dõi nhiệt độ, ẩm độ trong kho và tình trạng sản phẩm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Độ chuẩn xác khi lấy mẫu và đọc các chỉ số đo lường
	Theo dõi thao tác và kiểm tra số liệu

	Sự phù hợp giữa điều kiện ẩm độ, nhiệt độ và độ thông khí trong nhà kho
	Kiểm tra sổ theo dõi nhiệt độ, ẩm độ trong nhà kho và kiểm tra thực tế

	Sản phẩm trước khi đem ra sử dụng được đảm bảo chất lượng
	Kiểm tra thực tế


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: CẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Cập nhật giá cả sản phẩm trên thị trường, nhu cầu của khách hàng để tính toán giá cả bán sản phẩm cho phù hợp. Cập nhật thông tin thị trường bao gồm các bước sau: Tìm hiểu giá bán sản phẩm đậu, đỗ trên thị trường, thu thập thông tin về khách hàng, đánh giá về thị trường tiêu thụ, tổng hợp và xử lý thông tin, lựa chọn thị trường tiêu thụ.


 II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Sản phẩm đậu, đỗ được khảo sát giá bán tại 8 - 10 điểm khác nhau. Thông tin về giá đậu, đỗ được thu thập đầy đủ và đảm bảo chính xác;


- Thông tin về khách hàng được thu thập đầy đủ; 


- Khả năng tiêu thụ và giá bán của sản phẩm đậu, đỗ trên thị trường được đánh giá chính xác;

     
- Thị trường tiêu thụ được lựa chọn phù hợp, tiêu thụ được nhiều sản phẩm và giá cả hợp lý.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


- Điều tra thị trường thông qua bảng hỏi, ti vi, sách báo, internet;


- Xử lý các thông tin điều tra được;


2. Kiến thức 


- Phương pháp lập bảng hỏi;


- Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu, phương tiện đi lại, sổ sách, giấy bút 


-  Phương tiện thông tin truyền thông, máy tính, mạng Internet 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sản phẩm đậu, đỗ được khảo sát giá bán tại 8-10  điểm khác nhau. Thông tin về giá hạt đậu, đỗ được thu thập đầy đủ và đảm bảo chính xác
	Kiểm tra thông tin giá bán sản phẩm đậu, đỗ

	Thông tin về khách hàng được thu thập đầy đủ và xác thực
	Kiểm tra thông tin khách hàng

	Khả năng tiêu thụ và giá bán của sản phẩm đậu, đỗ trên thị trường được đánh giá chính xác
	Kiểm tra thông tin giá bán và khả năng tiêu thụ sản phẩm đậu, đỗ

	Thị trường tiêu thụ được lựa chọn phù hợp, tiêu thụ được nhiều sản phẩm và giá cả hợp lý
	Thị trường tiêu thụ phù hợp với khả năng sản xuất và giá cả đảm bảo có lãi


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: QUẢNG BÁ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người tiêu thụ. Các bước công việc chính bao gồm: Chuẩn bị mẫu sản phẩm đậu, đỗ; xác định địa điểm giới thiệu sản phẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

 
- Mẫu sản phẩm đậu, đỗ: mẫu thật, tranh ảnh, catalô, phim ngắn được chuẩn bị chi tiết; 


- Địa điểm giới thiệu sản phẩm cho thương lái, các đại lý và người tiêu dùng được chính xác, phải thuận tiện giao thông, rộng rãi và ở chỗ đông người;


- Thông tin về sản phẩm được công bố rõ ràng, chính xác;


- Sản phẩm được quảng bá rộng rãi, được nhiều người sử dụng biết đến: quảng cáo trên nhiều kênh thông tin: catalô, băng rôn lớn, trên truyền hình, tờ rơi...


- Sản phẩm mẫu được đưa vào những nơi tiêu thụ có uy tín: siêu thị, đại lý, cửa hàng rau có uy tín…


- Sản phẩm được ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ trên bao bì     


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


-  Giao tiếp, lựa chọn;


-  Phân tích, tổng hợp, quảng cáo;


- Đàm phán.


2. Kiến thức 


- Marketing, nghệ thuật quảng cáo sản phẩm;


- Có kiến thức thị trường;


-  Hạch toán kinh tế, xác định giá cả.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm đậu, đỗ


- Ảnh chụp rau, catalô ghi các thông số về sản phẩm đậu, đỗ


- Thị trường, đối tác giao dịch, sổ sách, giấy bút để ghi chép


- Phương tiện liên lạc trao đổi thông tin, phương tiện đi lại giao dịch. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mẫu sản phẩm đậu, đỗ: mẫu thật, tranh ảnh, catalô, phim ngắn được chuẩn bị chi tiết
	Quan sát mẫu sản phẩm, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định về chất lượng sản phẩm

Bắt mắt, đa dạng, đúng thực tế.

	Địa điểm giới thiệu sản phẩm cho thương lái, các đại lý và người tiêu dùng được chính xác
	Kiểm tra địa điểm, thời gian cần tiếp thị, đối chiếu với các thông tin phản hồi

	Thông tin về sản phẩm được công bố rõ ràng, chính xác
	Kiểm tra cách giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin, đối tác giao dịch

Kiểm tra các thông tin về sản phẩm.

	Sản phẩm được quảng bá rộng rãi, được nhiều người sử dụng biết đến
	Kiểm tra các kênh quảng cáo;

Thăm dò ý kiến người tiêu dùng.

	Sản phẩm mẫu được đưa vào những nơi tiêu thụ có uy tín: siêu thị, đại lý, cửa hàng rau có uy tín…
	Kiểm tra sản phẩm mẫu tại những địa điểm này


	Sản phẩm được ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ trên bao bì.      
	Ảnh chụp rau, catalô ghi các thông số chỉ tiêu chất lượng, nguồn gốc sản phẩm đậu, đỗ
Kiểm tra thông tin trên bao bì sản phẩm


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC:  ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM 



MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đóng gói sản phẩm theo các mức khối lượng khác nhau để dễ dàng tiêu thụ. Các bước công việc chính bao gồm: Xác định tiêu chuẩn kích thước, chất liệu bao gói; chuẩn bị lao động, máy móc, dụng cụ, vật liệu để đóng gói sản phẩm; tiến hành đóng gói sản phẩm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Kích thước, chất liệu bao gói được đánh giá đúng tiêu chuẩn;


- Lao động, máy móc, dụng cụ, vật liệu để đóng gói sản phẩm được chuẩn bị đầy đủ;


- Đóng gói sản phẩm được tiến hành đúng quy trình kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định được tiêu chuẩn của bao bì: kích thước, trọng lượng, chất liệu.


- Chuẩn bị đúng số công lao động, máy móc, dụng cụ, vật liệu; 


- Đóng gói chuẩn xác.


- Biết vận hành máy, sử dụng các dụng cụ đóng gói;

2. Kiến thức


- Các yêu cầu và tính chất của chất liệu để đóng gói;


- Bảo quản chế biến nông sản.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vật liệu, bao đựng sản phẩm, chỉ khâu bao;


- Máy móc dụng cụ để đóng gói. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Năng suất đóng bao gói
	Số lượng bao gói trong 1 giờ

	Lao động, máy móc, dụng cụ, vật liệu để đóng gói sản phẩm được chuẩn bị đầy đủ
	Kiểm tra thực tế

	Độ chính xác về trọng lượng, kích thước của bao gói so với tiêu chuẩn
	Lấy mẫu ngẫu nhiên, kiểm tra kích thước trọng lượng bao gói


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: CHỌN ĐỊA ĐIỂM TIÊU THỤ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chọn địa điểm thích hợp để tiêu thụ sản phẩm. Chọn địa điểm tiêu thụ bao gồm các bước công việc sau: Tìm hiểu địa điểm tiêu thụ; chọn địa điểm bán hàng, liên hệ và thỏa thuận hợp đồng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thông tin các địa điểm bán hàng như: vị trí, khả năng tiêu thụ, giá mua được tìm hiểu kỹ càng;

-  Địa điểm bán hàng được chọn có uy tín, tiêu thụ được nhiều sản phẩm;


- Các điều kiện mua bán: giá thành, số lượng, lịch giao hàng, phương thức bán hàng được thỏa thuận hợp lý;


 - Hợp đồng mua bán được lập rõ ràng, đảm bảo tính pháp lý về văn bản.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

 
- Quan sát vùng dự định bán sản phẩm;

- Lập hợp đồng mua bán;

 
- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận.  


2. Kiến thức


- Thông tin về nơi bán hàng;


- Soạn thảo hợp đồng mua bán.
 
- Điều tra khảo sát, phiếu điều tra khảo sát, sổ ghi chép


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm đậu, đỗ;


- Ảnh chụp đậu, đỗ, catalô ghi các thông số về sản phẩm đậu, đỗ;

- Thị trường, đối tác giao dịch, sổ sách, giấy bút để ghi chép;

-  Phương tiện liên lạc trao đổi thông tin, phương tiện đi lại giao dịch. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thông tin các địa điểm bán hàng như: vị trí, khả năng tiêu thụ, giá mua được tìm hiểu kỹ càng
	Kiểm tra thông tin về địa điểm bán hàng và khả năng tiêu thụ



	Địa điểm bán hàng được chọn có uy tín, tiêu thụ được nhiều sản phẩm
	Ghi chép khối lượng sản phẩm và thanh toán qua các đợt giao hàng

Kiểm tra thực tế địa điển lựa chọn.

	Các điều kiện mua bán: giá thành, số lượng, lịch giao hàng, phương thức bán hàng được thỏa thuận hợp lý
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ, sổ sách ghi chép, lưu trữ 

	Hợp đồng mua bán được lập rõ ràng, đảm bảo tính pháp lý về văn bản
	Hợp đồng có nội dung rõ ràng, đảm bảo tính pháp lý về văn bản



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT LẬP HỆ THỐNG PHÂN PHỐI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thiết lập mạng lưới phân phối sản phẩm và vận hành hệ thống đó theo những quy chế đề ra. Thiết lập hệ thống phân phối bao gồm các bước công việc sau: Lựa chọn dạng hệ thống phân phối, thiết lập cấu trúc, quy chế của hệ thống phân phối, vận hành hệ thống phân phối, giám sát hệ thống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


-  Hệ thống phân phối được lựa chọn hợp lý, phù hợp với điều kiện sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ;


- Cấu trúc của hệ thống phân phối được thiết lập gọn nhẹ, hiệu quả;


- Hoạt động hệ thống phân phối được vận hành nhịp nhàng, phù hợp với điều kiện sản xuất;


- Thông tin hệ thống phân phối được cập nhật thường xuyên;


- Giám sát hệ thống được phát hiện kịp thời những bất hợp lý của hệ thống để điều chỉnh hoạt động phù hợp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


-  Lập mạng lưới bán hàng; 


-  Điều hành mạng lưới; 


-  Giám sát mạng lưới.


2. Kiến thức 


-  Marketinh;


-  Tổ chức và quản lý phân phối.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thông tin về hệ thống tiêu thụ;


- Sổ, sách, giấy bút, tài liệu;


- Máy tính, phương tiện đi lại;


- Hệ thống phân phối.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hệ thống phân phối được lựa chọn hợp lý, phù hợp với điều kiện sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ
	Theo dõi, ghi chép hệ thống phân phối và nhu cầu tiêu thụ

	Cấu trúc của hệ thống phân phối được thiết lập gọn nhẹ, hiệu quả
	Hệ thống phân phối gọn nhẹ, hiệu quả

	Hoạt động hệ thống phân phối được vận hành nhịp nhàng, phù hợp với điều kiện sản xuất
	Hệ thống phân phối hoạt động nhịp nhàng, phù hợp với điều kiện sản xuất.

	Thông tin hệ thống phân phối được cập nhật thường xuyên
	Kiểm tra sổ sách ghi chép, cập nhật;

	Giám sát hệ thống được phát hiện kịp thời những bất hợp lý của hệ thống để điều chỉnh hoạt động phù hợp.
	Theo dõi khối lượng sản phẩm giao qua các đợt, không bị ùn tắc trong quá trình giao hàng



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN BÁN HÀNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Sau khi xây dựng được mạng lưới bán hàng thì thực hiện bán hàng. Thực hiện bán hàng bao gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị hàng theo hợp đồng mua bán; giao hàng theo yêu cầu; nghiệm thu, thanh toán và thu tiền; kiểm kê vào sổ bán hàng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Lượng đậu, đỗ theo hợp đồng được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng;


- Hàng hóa được giao đủ về số lượng, chất lượng và kịp thời theo yêu cầu;


- Hàng hóa được giao nhận, thanh toán theo hợp đồng;


- Số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác. Sổ sách được ghi chép rõ ràng, minh bạch, thuận tiện cho việc hoạch toán kinh tế. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Giao tiếp khi bán hàng;


- Kiểm kê hàng;

- Giao hàng và thanh toán.


2. Kiến thức 


- Tiêu chuẩn đậu, đỗ xuất kho;


- Kỹ thuật đóng gói sản phẩm;


-  Kỹ thuật giao hàng theo hợp đồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm đậu, đỗ, danh sách các cơ sở mua đậu, đỗ. Phương tiện vận chuyển;


-  Hợp đồng mua bán đậu, đỗ;


-  Sổ giao nhận hàng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn giao hàng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lượng đậu, đỗ theo hợp đồng được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng 
	Theo dõi, ghi chép nhu cầu tiêu thụ rau
Kiểm tra thực tế, đối chiếu với yêu cầu của hợp đồng.

	Hàng hóa được giao đủ về số lượng, chất lượng và kịp thời theo yêu cầu
	Theo dõi, ghi chép số lượng theo hợp đồng nhu cầu tiêu thụ đậu, đỗ


	Hàng hóa được giao nhận, thanh toán theo hợp đồng 
	Kiểm tra sổ sách giao nhận và thanh toán

	Số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác. Sổ sách được ghi chép rõ ràng, minh bạch, thuận tiện cho việc hoạch toán kinh tế
	Kiểm tra sổ sách số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: HẠCH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hạch toán hiệu quả kinh tế để tính được hiệu quả sản xuất. Hạch toán hiệu quả kinh tế bao gồm các bước công việc sau: Tính tổng sản phẩm đậu, đỗ cung cấp cho thị trường, tổng doanh thu, tổng các chi phí sản xuất, dự kiến lỗ - lãi thực tế sau một chu kỳ bán hàng, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.

 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tổng giá trị sản phẩm đậu, đỗ bán ra thị trường trong kỳ được xác định theo lượng sản phẩm tiêu thụ và giá thực bán;


- Tổng hợp chi phí cho sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm được xác định theo hợp đồng;


- Lỗ, lãi được xác định qua kết quả so sánh giữa tổng doanh thu và tổng chi phí được xác định;


- Bảng kê thứ tự các sản phẩm, dịch vụ theo thứ tự từ lãi nhiều đến lãi ít được lập chi tiết;


- Giải pháp cho chu kỳ sản xuất tiếp theo được đưa ra. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


- Tính toán chính xác chi phí đầu vào;

- Tính toán chính xác đầu ra;

- Tính toán hiệu quả kinh tế.

- Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.


2. Kiến thức 


-  Hạch toán, kế toán,thống kê; 


-  Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


-  Giấy, bút, máy tính;


-   Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;


-  Kết quả ghi chép số liệu về sản phẩm sản xuất ra, giá bán;


- Bản tổng hợp chi phí ,doanh thu, lợi nhuận.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tổng giá trị sản phẩm đậu, đỗ bán ra thị trường trong kỳ được xác định theo lượng sản phẩm tiêu thụ và giá thực bán
	Kiểm tra sổ sách ghi chép về giao hàng và giá bán theo hợp đồng

	Tổng hợp chi phí cho sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm được xác định
	Kiểm tra kết quả ghi chép.

số liệu được tổng hợp đầy đủ, chính xác

	Lỗ, lãi được xác định qua kết quả so sánh giữa tổng doanh thu và tổng chi phí được xác định
	Số liệu được tập hợp chính xác,đảm bảo trung thực
Hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá đầy đủ, khách quan

	 Bảng kê thứ tự các sản phẩm, dịch vụ theo thứ tự từ lãi nhiều đến lãi ít được lập chi tiết
	Kiểm tra bảng kê

	Giải pháp cho chu kỳ sản xuất tiếp theo được đưa ra
	Căn cứ vào các giải pháp khắc phục được điểm yếu và phát huy mặt mạnh


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH THIẾT BỊ SAU SỬ DỤNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Vệ sinh các thiết bị sau khi sử dụng để dùng cho vụ sau. Các bước công việc chính bao gồm: Kiểm tra số lượng và những hư hỏng của dụng cụ; tiến hành làm sạch dụng cụ; xếp vào nơi quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Số lượng và những hư hỏng của dụng cụ được kiểm tra kỹ càng;


- Dụng cụ được được quét sạch bụi bẩn, lau chùi sạch sẽ;

- Dụng cụ được đảm bảo sạch và sắp xếp khoa học, đúng nơi quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra được các dụng cụ máy móc, phương tiện về số lượng, chủng loại;


- Làm vệ sinh dụng, cụ, thiết bị, máy móc phải sạch sẽ trước khi bảo dưỡng;


- Sắp đặt đúng trình tự, thuận tiện cho việc bảo dưỡng.

2. Kiến thức


- Phương pháp kiểm kê tài sản;


- Những hỏng hóc của các trang thiết bị;


- Các bước tiến hành làm sạch dụng cụ.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ máy móc trong quá trình sản xuất


- Sổ sách ghi chép;


- Kho chứa dụng cụ máy móc;


- Nhân công lao động;


- Dụng cụ làm sạch máy móc.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Số lượng và những hư hỏng của dụng cụ được kiểm tra kỹ càng
	Kiểm tra thực tế

	Dụng cụ được được quét sạch bụi bẩn, lau chùi sạch sẽ 
	Theo dõi thao tác và quan sát thực tế cho điểm

	Dụng cụ được đảm bảo sạch và sắp xếp khoa học, đúng nơi quy định
	Quan sát thực tế và đánh giá


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Vệ sinh xong các dụng cụ, trang thiết bị thì tiến hành bảo dưỡng, rồi xếp vào nơi quy định. Các bước công việc chính bao gồm: Xác định dụng cụ và bộ phận cần bảo dưỡng; chuẩn bị dụng cụ, vật tư để bảo dưỡng; tiến hành bảo dưỡng; xếp vào nơi quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ và bộ phận cần bảo dưỡng được xác định chính xác;


- Dụng cụ, vật tư để bảo dưỡng được chuẩn bị chính xác;


- Dụng cụ, vật tư được tiến hành bảo dưỡng kịp thời;


- Dụng cụ, vật tư được xếp vào đúng nơi quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra được các dụng cụ máy móc, phương tiện về số lượng, chủng loại cần bảo dưỡng;


- Chuẩn bị đủ số lượng, chất lượng, dụng cụ vật tư để bảo dưỡng;


- Sắp đặt đúng trình tự, thuận tiện cho việc sửa chữa.

2. Kiến thức


- Các bộ phận cấu tạo của các trang thiết bị phục vụ sản xuất cây đậu, đỗ;


- Các dụng cụ cần thiết để bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ sản xuất cây đậu đỗ;


- Quy trình bảo dưỡng.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ vật tư chuyên dùng để bảo dưỡng;


- Sổ sách ghi chép;


- Kho chứa dụng cụ máy móc;


- Công nhân kỹ thuật;


- Thiết bị thay thế cần thiết.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ và bộ phận cần bảo dưỡng được xác định chính xác
	Lấy mẫu kiểm tra 5 - 10 thiết bị dụng cụ có hư hỏng như báo cáo

	Dụng cụ, vật tư được tiến hành bảo dưỡng kịp thời
	Theo dõi thao tác và quan sát thực tế cho điểm

	Khả năng vận hành sau khi bảo dưỡng
	Quan sát thực tế và đánh giá

	Tính khoa học việc sắp xếp dụng cụ, trang thiết bị
	Quan sát thực tế và đánh giá


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành sửa chữa những trang thiết bị bị hư hỏng, rồi xếp vào nơi quy định. Các bước công việc chính bao gồm: Xác định dụng cụ và bộ phận cần sửa chữa; chuẩn bị dụng cụ, vật tư để sửa chữa thay thế phụ tùng; xếp vào nơi quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ và bộ phận cần sửa chữa được xác định chính xác;


- Dụng cụ, vật tư để sửa chữa thay thế phụ tùng được chuẩn bị đầy đủ;


- Dụng cụ được xếp đúng nơi quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thực hiện đúng quy trình tháo lắp, sửa chữa;


- Kiểm tra được các dụng cụ máy móc, phương tiện về số lượng, chủng loại cần sửa chữa;


- Chuẩn bị đủ số lượng, chất lượng, dụng cụ vật tư để sửa chữa, thay thế;


- Khôi phục được hoặc thay thế các bộ phận cần thiết;


- Thực hiện công việc an toàn cho người và trang thiết bị.

2. Kiến thức


- Các trang thiết bị phục vụ sản xuất cây đậu, đỗ;


- Các dụng cụ cần thiết để sửa chữa các trang thiết bị phục vụ sản xuất cây đậu đỗ;


- Quy trình sửa chữa và sắp xếp trang thiết bị đúng nơi quy định.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ máy móc trong quá trình sản xuất;


- Sổ sách ghi chép;


- Kho chứa dụng cụ máy móc;


- Dụng cụ vật tư chuyên dùng để sửa chữa;

- Dầu mỡ thiết bị thay thế cần thiết.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ và bộ phận cần sửa chữa được xác định chính xác
	Quan sát thực tế và đánh giá

	Dụng cụ, vật tư để sửa chữa thay thế phụ tùng được chuẩn bị đầy đủ
	Quan sát thực tế và đánh giá

	Tính khoa học việc sắp xếp dụng cụ, trang thiết bị
	Quan sát thực tế và đánh giá


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO QUẢN TRANG THIẾT BỊ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bảo dưỡng, sữa chữa những trang thiết bị bị hỏng xong, tiến hành chuyển vào kho bảo quản. Các bước công việc chính bao gồm: Kiểm tra số lượng phân loại theo mẫu mới; chuẩn bị kho tàng, dụng cụ, phương tiện để bảo quản; xếp vào nơi quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Số lượng phân loại theo mẫu mới được kiểm tra chính xác;


- Kho tàng, dụng cụ, phương tiện để bảo quản được chuẩn bị đầy đủ;


- Trang thiết bị, động cơ được xếp đúng nơi quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra, phân loại các loại máy móc xếp kho theo chức năng, khả năng vận hành và thời gian cần sử dụng;


- Chuẩn bị được kho để trang thiết bị, nhân công để bảo dưỡng;


- Bảo dưỡng đúng quy trình;


- Sắp đặt đúng trình tự, thuận tiện cho việc sử dụng;


- An toàn sản xuất.

2. Kiến thức


- Các trang thiết bị phục vụ sản xuất cây đậu, đỗ;


- Quy trình bảo quản.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ máy móc trang thiết bị;


- Sổ sách ghi chép;


- Kho chứa dụng cụ máy móc;


- Nhân công kỹ thuật;


- Dụng cụ vận chuyển.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tính khoa học trong việc xếp kho
	Trình bày phương án lấy ra khi sử dụng và đánh giá thực tế

	Kho tàng, dụng cụ, phương tiện để bảo quản được chuẩn bị đầy đủ
	Khả năng tránh các tác động cơ học, ẩm, mưa của vị trí bảo quản

	An toàn trong quá trình sản xuất
	Quan sát và đối chiếu với quy định về an toàn


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Quản lý lao động trong quá trình sản xuất dựa vào khối lượng công việc để sản xuất được hiệu quả. Quản lý nhân công bao gồm các bước công việc sau: Bố trí lao động; xác định phương thức quản lý lao động; xây dựng chế độ khen thưởng, kỷ luật. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Số công lao động: diện tích đậu, đỗ, được trồng trong từng vụ sản xuất và các công việc liên quan tới ruộng đậu, đỗ được xác định chính xác;


- Định mức công việc cho từng hạng mục được rà soát chi tiết;


- Người lao động được phân công thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn nghề nghiệp;


- Quá trình thực hiện công việc của người lao động được giám sát chặt chẽ;


- Thời gian thực hiện công việc được giao phải theo định mức cụ thể;



- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường nơi làm việc;


- Kết quả làm việc của người lao động được đánh giá trung thực, khách quan;



- Người lao động hoàn thành tốt công việc được đề xuất nâng lương, khen thưởng;

- Tổng hợp lại kết quả sắp xếp và phân công lại lao động nếu công việc không phù hợp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


- Tổ chức, sắp xếp công việc;


- Phân công lao động;


- Quản lý lao động;


- Đánh giá mức độ hoàn thành công việc


2. Kiến thức 



- Các công việc trong kỹ thuật trồng đậu, đỗ các loại;



- Định mức và phân bổ lao động phù hợp trong từng công việc trồng đậu, đỗ;



- Quản lý lao động;



- Chế độ nâng lương, khen thưởng của đơn vị sản xuất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Thước, máy tính, giấy, bút;


- Bảng định mức công việc;



- Danh sách người lao động;



- Bảng chấm công, sổ theo dõi;



- Máy tính;



- Danh sách người lao động hoàn thành tốt công việc.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Bố trí lao động phù hợp với vị trí, tính chất của công việc 
	Phỏng vấn và kiểm tra trực tiếp tay nghề của từng lao động qua từng công việc cụ thể

	Xác định chính xác diện tích đậu, đỗ, chủng loại số lượng giống đậu, đỗ trồng 
	Kiểm tra thực tế vườn đậu, đỗ và sổ sách ghi chép thành phần và sản lượng đậu, đỗ trong từng vụ  

	Định mức công việc cho từng hạng mục được rà soát chi tiết
	Kiểm tra bảng kế hoạch phân bổ định mức cho từng hạng mục công việc cụ thể 

	Người lao động được phân công thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn nghề nghiệp, theo định mức
	Kiểm tra trực tiếp kiến thức và tay nghề của từng lao động để phân công công việc 

	Quá trình thực hiện công việc của người lao động được giám sát chặt chẽ
	Kiểm tra thường xuyên trong quá trình thực hiện công việc và ghi chép cẩn thận vào sổ theo dõi

	Kết quả làm việc của người lao động được đánh giá trung thực, khách quan
	Kiểm tra trực tiếp kết quả thực hiện công việc và đối chiếu với bảng định mức công việc để xem xét mức độ hoàn thành công việc

	An toàn lao động và vệ sinh môi trường
	Kiểm tra trực tiếp trong quá trình thực hiên công việc và kết quả của người thực hiện

	Tổng hợp lại kết quả sắp xếp và phân công lại lao động nếu công việc không phù hợp
	Kết quả công việc, sức khỏe, trình độ tay nghề và mức độ hoàn thành công việc



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Thống kê đầy đủ các trang thiết bị hiện có, quản lý chúng trong quá trình bảo quản nhằm bổ sung kịp thời các trang thiết bị hỏng không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Quản lý trang thiết bị bao gồm các bước công việc sau: Quản lý việc bảo dưỡng thiết bị; quản lý việc mua sắm bổ sung thiết bị; quản lý việc sử dụng dụng cụ thiết bị; thanh lý thiết bị không còn khả năng sử dụng được.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Sổ quản lý theo dõi trang thiết bị tại cơ sở được lập chi tiết;


- Danh mục trang thiết bị được thống kê đầy đủ, chi tiết và rõ ràng;



- Từng thiết bị, dụng cụ được dán thẻ theo dõi hàng năm ở vị trí dễ nhìn;



- Mỗi biến động của từng thiết bị được ghi chép cẩn thận vào sổ sách;



- Thiết bị lớn phải ghi chép đầy đủ nhật ký sử dụng hàng ngày và có kế hoạch bảo dưỡng;



- Các thiết bị quá cũ, không sử dụng  cần được thanh lý;



- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;



- Đảm bảo vệ sinh trang thiết bị sau mỗi lần vận hành, sử dụng;



- Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 



- Vận hành, sử dụng các loại trang thiết bị;



- Thống kê thiết bị và tình trạng trang thiết bị;


- Quản lý lao động;



- Đánh giá mức độ hỏng hóc của các trang thiết bị.


2. Kiến thức 


- Quản lý thiết bị của doanh nghiệp;



- Hồ sơ của từng thiết bị, dụng cụ;



- Công dụng của từng thiết bị;



- Tin học văn phòng và soạn thảo văn bản.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Danh mục cơ sở vật chất;



- Thẻ, hồ sơ của từng thiết bị, dụng cụ;



- Sổ ghi chép, giấy, bút và máy tính;



- Các thiết bị hỏng;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sổ quản lý theo dõi trang thiết bị tại cơ sở được lập chi tiết
	Kiểm tra trực tiếp sổ theo dõi kết quả của người thực hiện

	Danh mục cơ sở vật chất được thống kê đầy đủ, chi tiết
	Kiểm tra trực tiếp bảng thống kê

	Từng thiết bị, dụng cụ được dán thẻ theo dõi hàng năm ở vị trí dễ nhìn
	Kiểm tra trực tiếp trên từng loại thiết bị

	Mỗi biến động của từng thiết bị được ghi chép cẩn thận vào sổ sách
	Kiểm tra trực tiếp sổ sách ghi chép, quản lý thiết bị

	Thiết bị lớn phải ghi chép đầy đủ nhật ký sử dụng hàng ngày và có kế hoạch bảo dưỡng
	Kiểm tra trực tiếp sổ sách ghi chép, quản lý thiết bị

	Các thiết bị quá cũ, không sử dụng được được thanh lý hết
	Kiểm tra trực tiếp sổ sách ghi chép, quản lý thiết bị

	An toàn lao động và phòng chống cháy nổ
	Kiểm tra trực tiếp hiện trạng các trang thiết bị cần thiết đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ VẬT TƯ NGUYÊN LIỆU


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý vật tư nguyên liệu nhằm tránh sự lãng phí, giảm đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất. Quản lý vật tư nguyên liệu bao gồm các bước công việc sau: Lập kế hoạch mua vật tư; phân công nhiệm vụ mua sắm; kiểm tra vật tư nguyên liệu nhập kho; kiểm tra vật tư, nguyên liệu xuất kho 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Kế hoạch mua sắm vật tư được lập kịp thời, đúng quy cách, đúng chất liệu, đảm bảo số lượng, đồng bộ và giá cả hợp lý;



- Mối quan hệ với nhà cung cấp được duy trì ổn định đảm bảo vị thế cạnh tranh lâu dài;



- Nhiệm vụ mua sắm được phân công hợp lý, đúng chức năng;



- Số lượng và chủng loại, quy cách, thời gian giao nhận hàng được kiểm tra và nắm bắt cụ thể;



- Đáp ứng được kế hoạch đã xây dựng, xuất nhập vật tư đúng chất lượng;



- Các số liệu về vật tư xuất kho được nắm bắt cụ thể về số lượng, chủng loại;



- Kiểm tra đúng số lượng, chủng loại vật tư, nguyên liệu xuất kho;



- Thời gian thực hiện theo định mức;



- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;



- Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;



- Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Nhận định, đánh giá, tính toán, thống kê;



- Lập kế hoạch vật tư, nguyên liệu;



- Thiết lập mối quan hệ nhà phân phối vật tư nguyên liệu;


- Cung ứng vật tư;



- Sử dụng máy tính;



- Quản lý kho vật tư, nguyên liệu.



2. Kiến thức 


- Phương pháp tính toán chỉ tiêu nguyên vật liệu cần mua sắm;



- Nghiệp vụ cung ứng vật tư;



- Phương pháp tổ chức sản xuất;



- Phương pháp thống kê dữ liệu vật tư nhập kho.



- Đặc điểm, tính chất nguyên liệu;



- Phương pháp thống kê vật tư, nguyên liệu xuất kho;



- Phương pháp quản lý kho;



- Thời gian thực hiện theo định mức;



- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;



- Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;



- Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng định mức sử dụng nguyên vật liệu cần mua sắm;



- Các tài liệu về kế hoạch sản xuất;


- Mẫu vật tư, nguyên vật liệu;


- Sổ ghi chép, máy vi tính, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, sổ ghi chép;


- Danh mục hàng hoá, vật tư, nguyên liệu, hợp đồng mua bán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kế hoạch mua sắm vật tư được lập kịp thời, đúng quy cách, đúng chất liệu, đảm bảo số lượng, đồng bộ và giá cả hợp lý
	Kiểm tra trực tiếp bảng định mức sử dụng nguyên vật liệu và kết quả lập kế hoạch cần mua sắm 

	Mối quan hệ với nhà cung cấp được duy trì ổn định đảm bảo vị thế cạnh tranh lâu dài
	Quan sát kỹ năng giao tiếp và hợp đồng mua bán

	Nhiệm vụ mua sắm được phân công hợp lý, đúng chức năng
	Kiểm tra bảng phân công người mua sắm vật tư, nguyên liệu

	Kiểm tra và nắm bắt cụ thể về số lượng và chủng loại, quy cách, thời gian giao nhận hàng
	Kiểm tra trực tiếp bảng liệt kê mua hàng và hợp đồng mua bán

	Đáp ứng được kế hoạch đã xây dựng, nhập vật tư đồng bộ kịp thời đúng chất lượng.
	Kiểm tra trực tiếp kế hoạch và bảng liệt kê nhập vật tư

	Các số liệu về vật tư xuất kho được nắm bắt cụ thể về số lượng, chủng loại.
	Kiểm tra sổ sách, chủng loại vật tư xuất kho

	Kiểm tra đúng số lượng, chủng loại vật tư, nguyên liệu xuất kho.
	Kiểm tra sổ sách, chủng loại vật tư xuất kho

	Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường nơi làm việc
	Kiểm tra trực tiếp và thường xuyên hiện trạng các dụng cụ, vật tư 

	Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ
	Kiểm tra kết quả báo cáo định kỳ 



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC : P04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Điều hành sản xuất nhằm xác định được các trở ngại trong sản xuất để khắc phục, tạo thu nhập ổn định cho người lao động, sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.  Điều hành sản xuất bao gồm các bước công việc sau: Xác định hoạt động sản xuất; tính toán sản phẩm; phân tích các nguyên nhân gây hư hỏng; đề ra giải pháp khắc phục; tổ chức thực hiện 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nội dung công việc được xác định cụ thể, đầy đủ và chính xác;



- Định mức lao động, mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu…được xác định chính xác;


- Sản phẩm sản xuất trong vụ, trong năm, trên đơn vị diện tích được dự tính tương đối chính xác;


- Năng suất lao động được tính chính xác;

 
- Quá trình sản xuất được phân tích chuẩn xác;



- Xác định được các trở ngại chính trong quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm;



- Các giải pháp đưa ra phải hợp lý, phù hợp điều kiện nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm;


- Tổ chức tạo việc làm ổn định cho người lao động, tăng thu nhập cho người lao động;


- Đạt năng suất và chất lượng sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao;


- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;


- Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;


- Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 

- Phân tích hoạt động sản xuất;


- Xác định sản lượng;


- Xác định năng suất;


- Phân tích, tổng hợp;


- Sử dụng máy tính;


- Chọn lọc, xử lý tình huống và đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả;


- Tổ chức và quản lý sản xuất.



2. Kiến thức 

- Phương pháp tổ chức và điều hành sản xuất;


- Biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm;


- Quy trình sản xuất và quản lý quy trình;


- Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất;


- Tin học văn phòng.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cơ sở sản xuất, sổ tay ghi chép và máy tính;


- Quy trình sản xuất, biểu mẫu phân tích hoạt động sản xuất, biểu mẫu để ghi các khó khăn trở ngại và tài liệu kỹ thuật;



- Bảng định mức lao động, vật tư nguyên liệu dùng trong sản xuất;


- Tài liệu tiến bộ kỹ thuật để cải thiện năng suất, chất lượng;


- Tài liệu tổ chức và quản lý sản xuất;


- Kế hoạch sản xuất.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nội dung công việc được xác định cụ thể, đầy đủ và chính xác
	Kiểm tra bảng kế hoạch công việc trong quy trình sản xuất

	Định mức lao động, mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu … được xác định chính xác
	Kiểm tra bảng định mức lao động, vật tư nguyên liệu dùng trong sản xuất

	Sản phẩm sản xuất trong vụ, trong năm, trên đơn vị diện tích được dự tính tương đối chính xác
	Kiểm tra bảng dự tính sản lượng trong vụ, trong năm và thống kê sản lượng của vụ trước, năm trước 

	Tính chính xác công lao động cần  thiết để đạt sản lượng trong vụ, trong năm;
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người người lao động

	Quá trình sản xuất được liệt kê cụ thể, khoa học
	Kiểm tra biểu mẫu phân tích hoạt động sản xuất

	Xác định được các trở ngại chính trong quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm
	Kiểm tra biểu mẫu ghi các khó khăn trở ngại trong quá trình sản xuất

	Các giải pháp đưa ra phải hợp lý, phù hợp điều kiện nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm
	Kiểm tra trực tiếp các giải pháp đề xuất

	Các giải pháp đưa ra phải hợp lý, phù hợp điều kiện nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm
	Kiểm tra trực tiếp hiệu quả của công việc và năng suất, chất lượng sản phẩm

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường nơi làm việc
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

 TÊN CÔNG VIỆC: THAM GIA XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
 MÃ SỐ CÔNG VIỆC : P05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật nhằm phân tích sự ảnh hưởng của các chỉ tiêu này đến năng suất cây đậu, đỗ. Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật bao gồm các bước công việc sau: tham gia thảo luận, phân tích tìm các chỉ tiêu kỹ thuật, tham gia xác định và phân tích sự ảnh hưởng của các chỉ tiêu kỹ thuật đến năng suất cây đậu, đỗ, tham gia đánh giá năng lực các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động, cập nhật và lưu trữ hồ sơ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây đậu, đỗ  được tìm hiểu, thảo luận và phân tích chính xác;


- Phân tích các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây đậu, đỗ;



- Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu cần kiểm soát được thảo luận, phân tích và đánh giá đúng về sự phù hợp hay không phù hợp một cách cẩn thận và nghiêm túc;



- Thông số kỹ thuật của các chỉ tiêu không phù hợp phải được xác định lại năng lực các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động được đánh giá đúng về việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã đề ra;



- Năng lực của người lao động được đánh giá đúng về kiến thức và tay nghề;



- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật;


- Viết báo cáo kết quả thực hiện.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Kỹ năng thảo luận nhóm; 



- Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật ảnh hưởng đến năng suất đậu, đỗ;


- Phân tích, tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu tác động đến năng suất đậu, đỗ;


- Đánh giá hiệu quả của các trang thiết bị trong sản xuất.



2. Kiến thức 


- Sinh lý thực vật;


- Đặc điểm sinh học của các giống đậu, đỗ;


- Chỉ tiêu kỹ thuật trên toàn cơ sở sản xuất;



- Các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật;


- An toàn lao động bảo vệ môi trường.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Hồ sơ về thiết bị trên toàn cơ sở sản xuất đậu, đỗ; 



- Tài liệu về các chỉ tiêu kỹ thuật của doanh nghiệp;



- Tài liệu về dụng cụ, người lao động trên toàn cơ sở sản xuất đậu, đỗ;



- Hồ sơ lưu trữ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây đậu, đỗ phải được tìm, thảo luận và phân tích chính xác
	Kiểm tra trực tiếp kết quả các chỉ tiêu xây dựng

	Các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây đậu, đỗ.
	Kiểm tra trực tiếp từng thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu

	Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu cần kiểm soát được thảo luận, phân tích và đánh giá đúng về sự phù hợp hay không phù hợp một cách cẩn thận và nghiêm túc 
	Kiểm tra trực tiếp từng thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu

	Năng lực của người lao động được đánh giá đúng về kiến thức và tay nghề
	Kiểm tra trực tiếp kiến thức và tay nghề của từng lao động

	Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật
	Kiểm tra thường xuyên mức độ cập nhật của hồ sơ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

    TÊN CÔNG VIỆC: THAM GIA XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CỦA DOANH NGHIỆP
   MÃ SỐ CÔNG VIỆC : P06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp nhằm khẳng định được thương hiệu sản phẩm của đơn vị sản xuất. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp bao gồm các bước công việc sau: Tham gia thảo luận, phân tích, xây dựng các chỉ tiêu chất lượng; xây dựng các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu chất lượng; đánh giá sự chấp nhận của thị trường; đăng ký và công bố chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp; cập nhật và lưu trữ hồ sơ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN



- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được tìm, thảo luận và phân tích kỹ; được thể hiện đầy đủ về các phương diện: cảm quan và vệ sinh môi trường



- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được xây dựng dựa trên cơ sở: công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất;



- Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải tham khảo các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp có cùng công nghệ; phải phù hợp với công nghệ, thiết bị, điều kiện sản xuất, năng lực quản lý của doanh nghiệp;



- Sản phẩm được gửi mẫu phân tích đến cơ sở có trách nhiệm để xác nhận chất lượng;



- Chất lượng sản phẩm được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chứng nhận về chất lượng và được công bố chất lượng với các bên có liên quan;



- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;



- Quảng bá thương hiệu sản phẩm;



- Thiết lập và xây dựng hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng



- Phân tích và tổng hợp nhanh các ý kiến;



- Xác định các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm;



- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để tìm ra chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm, thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu chất lượng;



- Giao tiếp với các bên liên quan trong điều tra khảo sát và xử lý số liệu;



- Thực hiện quy trình đăng kiểm chất lượng và công bố chất lượng;



- Cập nhật thông tin và lưu trữ hồ sơ có hệ thống.



2. Kiến thức



- Các loại chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp;



- Quy trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật trồng cây đậu, đỗ;



- Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp sản xuất đậu, đỗ;



- Thông số kỹ thuật công nghệ, thiết bị sản xuất;



- Phương pháp điều tra khảo sát người tiêu dùng, phương pháp xử lý số liệu theo thống kê;



- Quy trình đăng kiểm và công bố chất lượng;



- Các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;



- Maketing.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam về trồng cây đậu, đỗ; tiêu chuẩn của một số cơ sở sản xuất cây đậu, đỗ; 



- Hồ sơ về quản lý của doanh nghiệp;



- Tài liệu về quy trình được xác nhận chất lượng và công bố chất lượng;



- Hồ sơ lưu trữ;



- Biên bản thảo luận, phòng cùng các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thảo luận;



- Tài liệu về quy trình sản xuất của doanh nghiệp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được thể hiện đầy đủ về các phương diện: cảm quan và vệ sinh môi trường
	Kiểm tra thực tế hồ sơ lưu trữ 

	Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được xây dựng dựa trên cơ sở: công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất… 
	Kiểm tra thực tế hồ sơ lưu trữ

	Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định 
	Kiểm tra thực tế    

	Sản phẩm được gửi mẫu phân tích đến cơ sở có trách nhiệm để xác nhận chất lượng
	Kiểm tra thực tế    

	Chất lượng sản phẩm được chứng nhận về chất lượng và được công bố chất lượng với đối tác, với thị trường, với các nơi có liên quan
	Kiểm tra hồ sơ lưu trữ    

	Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
	Kiểm tra hồ sơ lưu trữ    

	Thiết lập và xây dựng hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm;
	Kiểm tra hồ sơ lưu trữ    


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAM GIA XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CỦA DOANH NGHIỆP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia xây dựng định mức của doanh nghiệp nhằm quản lý sản xuất có hiệu quả. Tham gia xây dựng định mức của doanh nghiệp bao gồm các bước công việc sau: Thu thập các chỉ tiêu kỹ thuật về từng nội dung; xác định nội dung cần xây dựng định mức; lập dự trù định mức tiêu hao vật tư; cập nhật và lưu trữ hồ sơ. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN



- Thu thập và xử lý tài liệu;



- Nội dung cần xây dựng định mức được liệt kê đầy đủ, chi tiết;



- Các chỉ tiêu kỹ thuật của từng nội dung cần xây dựng định mức được thu thập đầy đủ trong 5 năm gần nhất và cập nhật;



- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về định mức;



- Định mức tiêu hao vật tư cho từng nội dung được xây dựng chi tiết, sát với từng nội dung và sát với thực tế;



- Triển khai áp dụng, kiểm tra đánh giá thực tế;



- Hiệu chỉnh định mức lao động cho phù hợp;



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng



- Thu thập, thống kê phân tích và tổng hợp hệ thống số liệu trong các năm, các thời kỳ;



- Lựa chọn các nội dung xây dựng định mức;



- Thu thập các thông tin về chỉ tiêu kỹ thuật;



- Sử dụng máy tính;



- Kỹ năng lập dự trù định mức vật tư trong trồng cây đậu, đỗ;



- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận. 



2. Kiến thức



- Quy trình kỹ thuật trồng cây đậu, đỗ;



- Thông tin về giá cả thị trường các vật tư trong đậu, đỗ;



- Môi trường lao động;



- Tin học văn phòng và soạn thảo văn bản;



- Phương pháp tính định mức tiêu hao vật tư;



- Các thông tin cần lưu hồ sơ về định mức.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Sổ ghi chép, máy tình;



- Tài liệu về quy trình kỹ thuật trồng cây đậu, đỗ; 



- Tài liệu về các thông số kỹ thuật của các vật tư trong trồng đậu, đỗ; 



- Hồ sơ lưu trữ về định mức của doanh nghiệp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thu thập tài liệu và xử lý tài liệu
	- Theo dõi và kiểm tra thu thập

	Lựa chọn các nội dung xây dựng định mức
	- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ

	Thu thập các thông tin về chỉ tiêu kỹ thuật của các doanh nghiệp
	- Kiểm tra hồ sơ thu thập, tài liệu tham khảo

	Kỹ năng lập dự trù định mức vật tư trong trồng cây đậu, đỗ
	 - Quan sát thực tế

	Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận
	- Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ lưu trữ    

	Triển khai áp dụng, kiểm tra đánh giá thực tế
	- Theo dõi định mức lao động và quá trình thực hiện của người lao động    

	Hiệu chỉnh định mức lao động cho phù hợp
	- So sánh kết quả thu được khi triển khai áp dụng



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


      TÊN CÔNG VIỆC: THAM GIA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

     MÃ SỐ CÔNG VIỆC : P08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia đánh giá môi trường làm việc để biết được cơ sở hạ tầng, điều kiện vật chất có đáp ứng được người lao động hay không. Tham gia đánh giá môi trường làm việc bao gồm các bước công việc sau: Tham gia đánh giá về điều kiện cơ sở hạ tầng; Các thông số của môi trường; Mức độ không an toàn trong sản xuất; Điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động; Sự thỏa mãn của người lao động; Cập nhật hồ sơ. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN



- Hệ thống văn bản hướng dẫn được thu thập đầy đủ;



- Đánh giá trung thực, chính xác và theo quy định về điều kiện cơ sở hạ tầng (không gian làm việc, kho tàng…);



- Các thông số của môi trường (độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, khói bụi, nồng độ hóa chất độc hại trong môi trường...) được xác định và đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực, theo quy định;



- Các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động (tai nạn lao động có thể xảy ra trên toàn nhà máy, côn trùng, động vật cắn…) phải xác định đầy đủ, chính xác và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định;



- Người lao động phải được xác định, kiểm tra đầy đủ, chính xác và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định về điều kiện vật chất và tinh thần (tiền lương, các chế độ chính sách, kỷ luật, khen thưởng, điều kiện vui chơi, giải trí…);



- Sự thỏa mãn của người lao động phải được điều tra, khảo sát theo phương pháp phát phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp; tiêu chí đánh giá phải tuỳ theo vị trí của người lao động; kết quả điều tra phải được phản ảnh trung thực;



- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá môi trường làm việc;



- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;



- Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;



- Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng



- Đánh giá được sự đáp ứng hay không đáp ứng về điều kiện cơ sở hạ tầng cho người lao động;



- Xác định được các thông số của môi trường;



- Kiểm tra đúng các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động;



- Xác định được điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động;



- Thực hiện được việc điều tra, khảo sát về sự thỏa mãn của người lao động; 



- Đánh giá được sự đáp ứng hay không đáp ứng về thông số của môi trường, mức độ an toàn trong sản xuất, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động, sự thỏa mãn cho người lao động;



- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận. 



2. Kiến thức



-Yêu cầu về cơ sở hạ tầng, thông số của môi trường;



-Nêu được yêu cầu an toàn, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động;



-Phương pháp xác định các thông số của môi trường;



-Phương pháp đánh giá các mức độ không an toàn trong sản xuất;



-Phương pháp điều tra khảo sát sự thỏa mãn của người lao động.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



-Tài liệu về yêu cầu cơ sở hạ tầng cho người lao động;



-Tài liệu về yêu cầu các thông số của môi trường cho người lao động;



-Tài liệu về phương pháp xác định các thông số của môi trường;



-Tài liệu về yêu cầu an toàn cho người lao động cho người lao động;



-Tài liệu về phương pháp đánh giá mức độ không an toàn trong sản xuất;



-Tài liệu về yêu cầu điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động cho người lao động;



-Hồ sơ điều tra khảo sát, phiếu điều tra khảo sát, sổ ghi chép;



-Hồ sơ lưu trữ về việc đánh giá môi trường làm việc.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hệ thống văn bản hướng dẫn được thu thập đầy đủ
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 

	Điều kiện cơ sở hạ tầng được đánh giá trung thực, chính xác và theo quy định
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 

	Các thông số của môi trường được xác định và đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực, theo quy định
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 

	Các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động phải xác định và được đánh giá đầy đủ, trung thực, chính xác, theo quy định
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 

	Các điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động phải được xác định, kiểm tra và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định 
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 

	Sự thỏa mãn của người lao động phải được điều tra, khảo sát; kết quả điều tra phải được phản ảnh trung thực
	Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 

	Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất 
	Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ

	Kỹ năng xác định thông số của môi trường, đánh giá môi trường làm việc, lưu trữ hồ sơ thành thạo 
	Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra hồ sơ lưu trữ  


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: ĐÚC RÚT KINH NGHIỆM


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Đúc rút kinh nghiệm là công việc đánh giá những mặt được và chưa được trong quá trình làm việc, từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân và chia sẻ với mọi người. Bao gồm các bước: Tổng hợp kiến thức chuyên môn, tổng hợp kỹ năng nghề nghiệp, rút kinh nghiệm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tổng hợp chi tiết kiến thức của nghề trồng đậu, đỗ;



- Tổng hợp chi tiết các kỹ năng của nghề trồng đậu, đỗ;



- Đánh giá khách quan kiến thức chuyên môn của bản thân;



- Đánh giá khách quan tay nghề bản thân;



- Nhận định chính xác những thành công và thất bại trong quá trình làm việc;



- Rút kinh nghiệm cho bản thân;



- Viết báo cáo kết quả thực hiện.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Tổng hợp, phân tích, đánh giá;



- Phán đoán và lựa chọn;



- Viết báo cáo;



- Kỹ năng giao tiếp.



2. Kiến thức 


- Kỹ thuật trồng đậu, đỗ; 



- Kỹ năng giao tiếp;



- Sổ tay thực hành.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Các tài liệu chuyên môn;



- Các tài liệu liên quan khác; 



- Giấy, bút;



- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề.



- Tài liệu về kỹ năng giao tiếp;



- Các thông tin tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tổng hợp chi tiết kiến thức của nghề trồng đậu, đỗ
	Báo cáo chuyên đề

	Tổng hợp chi tiết các kỹ năng của nghề trồng đậu, đỗ
	Báo cáo chuyên đề

	Đánh giá khách quan kiến thức chuyên môn của bản thân
	Thi vấn đáp, viết hoặc test nhanh

	Đánh giá khách quan tay nghề bản thân
	Thi tay nghề.

	Nhận định chính xác những thành công và thất bại trong quá trình làm việc
	Bài tiểu luận hoặc báo cáo nhỏ.

	Rút kinh nghiệm cho bản thân
	Viết báo cáo

	Viết báo cáo kết quả thực hiện
	Kiểm tra báo cáo



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TRAO ĐỔI VỚI ĐỒNG NGHIỆP


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Trao đổi với đồng nghiệp giúp mở mang thêm kiến thức và rút ra những bài học cho bản thân, bao gồm các bước: Đặt vấn đề cần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định đối tượng cần trao đổi: là người hoạt động trong nghề, có nhiều kinh nghiệm, có chuyên môn nghiệp vụ và có những thành công nhất định;



- Xác định nội dung trao đổi: các vấn đề xoay quanh nghề trồng đậu, đỗ;



- Phương pháp trao đổi: đơn giản, rễ hiểu;



- Xác định vị trí, địa điểm và thời gian trao đổi: thuận tiện cho cả hai bên;



- Đặt vấn đề ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu;



- Nêu rõ ràng, chính xác, khách quan những kinh nghiệm bản thân trong nghề nghiệp;



- Lắng nghe, ghi chép đầy đủ ý kiến của đồng nghiệp;



- Đánh giá, nhận xét khách quan các ý kiến của đồng nghiệp;



- Thu nhập được thông tin mới sau khi trao đổi;



- Bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp;



- Đánh giá mặt được và chưa được trong quá trình trao đổi kinh nghiệm;



- Viết báo cáo kết quả thực hiện.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Nhận biết, phân tích, phán đoán và lựa chọn;



- Kỹ năng giao tiếp;



- Nghe và ghi chép;



- Viết báo cáo.



2. Kiến thức 


- Chuyên sâu nghề nghiệp; 



- Kỹ năng giao tiếp;



- Vốn sống xã hội;



- Đặc điểm tâm sinh lý của con người;



- Các tính cách thường có của con người.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Tài liệu về tâm - sinh lý của con người



- Tài liệu về kỹ năng giao tiếp



- Các thông tin trong quá trình trao đổi kinh nghiệm



- Giấy, bút, sổ sách.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng đối tượng cần trao đổi
	Đối chiếu danh sách người có uy tín trong nghề và lĩnh vực liên quan

	Xác định nội dung cần trao đổi
	Kiểm tra báo cáo

	Phương pháp trao đổi
	Kiểm tra trực tiếp phương pháp của người thực hiện với người được trao đổi có phù hợp không

	Xác định vị trí, địa điểm và thời gian cần trao đổi
	Kiểm tra trực tiếp không gian, thời gian của người thực hiện với người được trao đổi có phù hợp không

	Đặt vấn đề ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	Nêu rõ ràng, chính xác, khách quan những kinh nghiệm bản thân trong nghề nghiệp
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	Lắng nghe, ghi chép đầy đủ ý kiến của đồng nghiệp
	Kiểm tra sổ ghi chép

	Đánh giá, nhận xét khách quan các ý kiến của đồng nghiệp
	Viết báo cáo

	Thu nhập được thông tin mới sau khi trao đổi
	Báo cáo chuyên đề

	Bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	Đánh giá mặt được và chưa được trong quá trình trao đổi kinh nghiệm
	Viết báo cáo hặc báo cáo chuyên đề

	Viết báo cáo kết quả thực hiện
	Kiểm tra, đánh giá báo cáo



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: CẬP NHẬT KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới là công việc quan trọng, giúp người lao động không bị tụt hậu trong nghề nghiệp, bao gồm các bước: Tìm hiểu kỹ thuật, công nghệ mới; phân tích khả năng áp dụng kỹ thuật công nghệ mới; thử nghiệm công nghệ mới; kết luận, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Cập nhật đầy đủ, chính xác, thường xuyên thông tin kỹ thuật công nghệ mới;

 

- Nguồn thông tin rõ ràng;



- Lựa chọn những kỹ thuật, công nghệ phù hợp với nghề nghiệp;



- Phân tích chính xác, khách quan khả năng áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở;



- Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ;



- Kết luận chính xác và đầy đủ quá trình thực hiện;



- Đánh giá khách quan kết quả đạt được;



- Kịp thời áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn đạt hiệu quả;



- Chủ động cải tiến kỹ thuật công nghệ cho phù hợp với thực tế sản xuất;



- Viết báo cáo kết quả thực hiện.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Nhận biết, phân tích, phán đoán và lựa chọn;



- Kỹ năng giao tiếp;



- Tiếp cận công nghệ.



2. Kiến thức 


- Chuyên sâu nghề nghiệp; 



- Các công nghệ mới;



- Kỹ thuật trồng đậu, đỗ;



- Luật sở hữu trí tuệ.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Sách, báo, tạp chí, internet;



- Giấy, bút;



- Tài liệu cập nhật về kỹ thuật;



- Tài liệu công nghệ mới;



- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề;



- Trang thiết bị để áp dụng quy trình.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Cập nhật đầy đủ, chính xác, thường xuyên thông tin kỹ thuật công nghệ mới
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	Nguồn thông tin rõ ràng
	- Kiểm tra nguồn gốc thông tin

	Lựa chọn những kỹ thuật, công nghệ phù hợp với nghề nghiệp
	Đánh giá thực tế các kỹ thuật, công nghệ mới

	Phân tích chính xác, khách quan khả năng áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở
	So sánh hiệu quả của công nghệ mới với công nghệ đang sử dụng
Đánh giá xem tiềm lực của cơ sơ sản xuất có thể ứng dụng được công nghệ mới không

	Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ
	Kiểm tra, giám sát, đối chiếu với luật sở hữu trí tuệ

	Kết luận chính xác và đầy đủ quá trình thực hiện
	Kiểm tra giám sát quá trình thực hiện
Kiểm tra số liệu, so sánh với kết quả trước khi sử dụng công nghệ mới

	Đánh giá khách quan kết quả đạt được.
	Đánh giá thực tế kết quả

	Kịp thời áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn đạt hiệu quả
	Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện

	Chủ động cải tiến kỹ thuật công nghệ cho phù hợp với thực tế sản xuất
	Đánh kết quả thực tế, so sánh với kết quả trước khi cải tiến

	Viết báo cáo kết quả thực hiện
	Kiểm tra báo cáo



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

        TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN
         MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan nhằm tạo sự thông suốt trong công việc, bao gồm các bước công việc sau: Xác định các bộ phận liên quan, phân tích mối liên hệ của công việc với các bộ phận liên quan, tạo mối liên hệ với các bộ phận liên quan, duy trì mối liên hệ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tìm hiểu nhiệm vụ, chức năng các bộ phận liên quan trong và ngoài doanh nghiệp;



- Tìm hiểu số lượng lao động, giới tính và độ tuổi trong từng bộ phận phòng ban;



- Tìm hiểu năng lực của các bộ phận liên quan;



- Xác định rõ các lĩnh vực hợp tác;



- Thiết lập mối quan hệ xã hội và hợp đồng kinh tế kỹ thuật;



- Các nội dung trong hợp đồng được thực hiện đầy đủ, chi tiết, rõ ràng;



- Xác định được mặt được và chưa được của kết quả hợp tác;



- Tuân thủ nội qui môi trường nơi làm việc;



- Viết báo cáo kết quả thực hiện.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Kỹ năng lắng nghe;


- Kỹ năng giao tiếp;


- Kỹ năng làm việc nhóm.



2. Kiến thức 


- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan;



- Đặc điểm tâm sinh lý của con người;



- Kiến thức chuyên ngành.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Danh sách các bộ phận liên quan;



- Tài liệu về chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan;



- Giấy, bút, biên bản hợp tác;



- Tài liệu về kỹ năng giao tiếp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tìm hiểu nhiệm vụ, chức năng các bộ phận liên quan trong và ngoài doanh nghiệp
	Kiểm tra thông tin của các bộ phận liên quan

	Tìm hiểu số lượng lao động, giới tính và độ tuổi trong từng bộ phận phòng ban
	Đối chiếu với hồ sơ nhân sự của các đơn vị

	Tìm hiểu năng lực của các bộ phận liên quan
	Đánh giá các kết quả đã đạt được;
Các công việc đang triển khai

	Xác định rõ các lĩnh vực hợp tác
	Đối chiếu với kế hoach hợp tác

	Thiết lập mối quan hệ xã hội và hợp đồng kinh tế kỹ thuật
	Kiểm tra các biên bản ghi nhớ và các hợp đồng giao dịch.

	Các nội dung trong hợp đồng được thực hiện đầy đủ, chi tiết, rõ ràng
	Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng

	Xác định được mặt được và chưa được của kết quả hợp tác
	Đánh giá thực tế kết quả hợp tác

	Đúc rút kinh nghiệm
	Kiểm tra báo cáo hoặc báo cáo chuyên đề



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: THAM GIA LỚP TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tham gia lớp tập huấn chuyên môn để nâng cao tay nghề, bao gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị tài liệu học tập chuyên môn; nghiên cứu tài liệu; tham gia lớp tập huấn; dự kiểm tra đợt tập huấn; viết báo cáo, thu hoạch.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đăng ký lớp học phù hợp với nội dung người học cần nâng cao trình độ;


- Chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ cho học tập chuyên môn theo kế hoạch;


- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập;


- Tiếp thu đầy đủ nội dung học tập theo yêu cầu của đợt tập huấn;


- Tự nghiên cứu, học tập để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn;


- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra;


- Định hướng thay đổi trong thời gian tới;


- Tuân thủ nội qui nơi làm việc;


- Viết báo cáo thu hoạch. 



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 


- Kỹ năng lắng nghe;



- Kỹ năng giao tiếp;



- Kỹ năng làm việc nhóm.


2. Kiến thức 


- Thông tin về lớp bồi dưỡng;


- Kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn;


- Phương pháp đánh giá bản thân.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Tờ rơi;



- Bảng đăng ký, bút;



- Sách, vở, bút, tài liệu học tập;



- Ghi âm, máy tính.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đăng ký lớp học phù hợp với nội dung người học cần nâng cao trình độ
	Kiểm tra kế hoạch của đợt tập huấn

	Chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ cho học tập chuyên môn theo kế hoạch
	Kiểm tra tài liệu tập huấn

	Thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập
	Kiểm tra lịch tham gia tập huấn

	Tiếp thu đầy đủ nội dung học tập theo yêu cầu của đợt tập huấn
	Kiểm tra, theo dõi trong quá trình tập huấn.

	Tự nghiên cứu, học tập để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn
	Làm bài kiểm tra

	Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra
	Kiểm tra số bài kiểm tra

	Định hướng thay đổi trong thời gian tới
	Báo cáo chuyên đề

	Tuân thủ nội qui nơi làm việc
	Kiểm tra, giám sát đối chiếu với quy định nơi tập huấn.

	Viết báo cáo thu hoạch
	Đánh giá báo cáo



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: THAM QUAN MÔ HÌNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Sau khi tham gia các lớp tập huấn cần có buổi đi tham quan các mô hình điển hình tiên tiến để các học viên có thể học tập. Tham quan mô hình bao gồm các bước công việc sau: Lựa chọn mô hình; lên kế hoạch tham quan; tham quan thực tế; đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Lựa chọn các mô hình đậu, đỗ điển hình, thuận tiện đi lại, chi phí thấp; 



- Xây dựng kế hoạch tham quan mô hình;



- Mục tiêu tham quan được xác định đầy đủ trước khi đi tham quan;



- Liệt kê đầy đủ các vấn đề cần trao đổi ra giấy trước khi đi tham quan;



- Gọi điện thoại đến chủ mô hình hoặc đến gặp trực tiếp để liên hệ;



- Các loại phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, tốt;



- Lắng nghe, ghi chép đầy đủ thông tin chủ vườn báo cáo;



- Các vấn đề cần trao đổi được đưa ra thảo luận kỹ trong quá trình tham quan;



- Tiếp thu và học tập những tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải thiện năng suất đậu, đỗ;



- Rút kinh nghiệm cho bản thân;



- Tuân thủ nội qui nơi thăm quan;



- Viết báo cáo thu hoạch. 



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Thống kê, phân tích và ghi chép;



- Quan sát, lựa chọn;



- Giao tiếp;



- Điều khiển xe máy, xe đạp.



2. Kiến thức 


- Các mô hình đậu, đỗ trong khu vực;



- Kỹ thuật đậu, đỗ;



- Các loại phương tiện giao thông;



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Giấy, bút, tờ rơi



- Điện thoại



- Xe máy, xe đạp



- Bảo hộ lao động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lựa chọn các mô hình đậu, đỗ điển hình, hiệu quả
	Kiểm tra các mô hình đã lựa chọn;

Đối chiếu với kế hoạch tham quan

	Xây dựng kế hoạch tham quan mô hình
	Kiểm tra kế hoạch tham quan.

	Mục tiêu tham quan được xác định đầy đủ trước khi đi tham quan
	Kiểm tra trước khi đi tham quan

	Liệt kê đầy đủ các vấn đề cần trao đổi ra giấy trước khi đi tham quan
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	Gọi điện thoại đến chủ mô hình hoặc đến gặp trực tiếp để liên hệ
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	Các loại phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, tốt
	Kiểm tra thực tế phương tiện, đi thử

	Lắng nghe, ghi chép đầy đủ thông tin chủ vườn báo cáo
	Theo dõi trong quá trình tham quan;

Kiểm tra sổ ghi chép.

	Các vấn đề cần trao đổi được được ra thảo luận kỹ trong quá trình tham quan
	Theo dõi, đánh giá trong quá trình tham quan

	Tiếp thu và học tập những tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải thiện năng suất đậu, đỗ và rút kinh nghiệm cho bản thân
	Báo cáo chuyên đề

	Tuân thủ nội qui nơi thăm quan
	Kiểm tra, giám sát đối chiếu với quy định nơi thăm quan

	Viết báo cáo thu hoạch
	Kiểm tra, đánh giá báo cáo


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: THAM GIA THI TAY NGHỀ, NÂNG BẬC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tham gia thi tay nghề để khẳng định hay đánh giá đúng bản thân. Tham gia thi tay nghề, nâng bậc bao gồm các bước công việc sau: Tự đánh giá trình độ chuyên môn, đăng ký dự thi, chuẩn bị thi, tham gia dự thi.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Đánh giá đúng khả năng, chuyên môn bản thân;



- Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký dự thi;



- Chuẩn bị đầy đủ lý thuyết chuyên môn;



- Rèn luyện tay nghề;



- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị, vật tư cần thiết;



- Tuân thủ nội qui thi;



- Rút kinh nghiệm cho bản thân;



- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Viết mục tiêu, lập kế hoạch



- Phân tích, viết kết quả



- Đánh giá, lựa chọn, nhận xét



2. Kiến thức 


- Lập kế hoạch và tổ chức cuộc thi



- Tổ chức cuộc thi



- Thu thập thông tin, đánh giá vấn đề



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Danh mục mục tiêu, giấy bút



- Danh mục kết quả hoạt động



- Danh mục mục tiêu, cơ sở vật chất phục vụ, đối tượng thi,...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đánh giá đúng khả năng, chuyên môn bản thân
	Tham gia thi thử, làm bài tet nhanh, làm các bài thực hành

	Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký dự thi
	Kiểm tra thủ tục đăng ký dự thi

	Chuẩn bị đầy đủ lý thuyết chuyên môn.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	Rèn luyện tay nghề
	Kiểm tra thực hành

	Đầy đủ dụng cụ, thiết bị, vật tư cần thiết
	Kiểm tra dụng cụ vật tư, đối chiếu với danh mục dụng cụ vật tư cần có

	Tuân thủ nội qui thi
	Kiểm tra, giám sát đối chiếu với quy định thi

	Rút kinh nghiệm cho bản thân
	Kiểm tra báo cáo

	Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ
	Kiểm tra, giám sát đối chiếu với quy định an toàn lao động và phòng chống cháy nổ



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



TÊN CÔNG VIỆC: HƯỚNG DẪN NGƯỜI MỚI VÀO NGHỀ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Mở các lớp hướng dẫn người học về kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu, đỗ cả về lý thuyết lẫn rèn luyện tay nghề. Hướng dẫn người mới vào nghề bao gồm các bước công việc sau: Lập kế hoạch đào tạo; tiếp nhận học viên; bồi dưỡng lý thuyết cơ bản; rèn tay nghề; kiểm tra tay nghề; đánh giá tay nghề.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xây dựng chương trình đào tạo;



- Lên kế hoạch chi tiết về chương trình, thời gian;



- Lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp với từng đối tượng;



- Tiếp nhận đầy đủ học viên theo danh sách đã đăng ký và được duyệt;



- Năng lực của người mới được đánh giá trung thực, khách quan;



- Lý thuyết chuyên môn đúng chương trình đề cương;



- Các công việc được liệt kê đầy đủ từ công việc dễ đến khó;



- Chỉ dẫn chi tiết từng công việc cho người mới;



- Kiểm tra, đánh giá tay nghề theo đúng tiêu chuẩn kỹ năng nghề;



- Xác định được mặt được và chưa được trong quá trình hướng dẫn người mới vào nghề;



- Tuân thủ nội qui môi trường nơi làm việc;



- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;



- Viết báo cáo tổng kết.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


- Đánh giá;



- Thống kê;



- Phân tích;



- Sử dụng các dụng cụ, máy tính;



- Nhận biết, phán đoán.



2. Kiến thức 


- Quy trình trồng đậu, đỗ;


- Đặc điểm tâm sinh lý của con người;



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



- Giấy, bút, lý lịch của người mới;



- Danh mục các công việc;



- Các dụng cụ, vật tư trong trồng đậu, đỗ;



- Các thông tin trong quá trình hướng dẫn người mới vào nghề.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xây dựng chương trình đào tạo
	Kiểm tra khung chương trình dào tạo

	Lên kế hoạch chi tiết về chương trình, thời gian
	Kiểm tra chi tiết kế hoạch đào tạo

	Lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp với từng đối tượng
	Đánh giá thực tế phương pháp đào tạo cho từng đối tượng cụ thể

	Tiếp nhận đầy đủ học viên theo danh sách đã đăng ký và được duyệt
	Đối chiếu với danh sách đăng ký và được duyệt

	Năng lực của người mới được đánh giá trung thực, khách quan
	Kiểm tra đầu vào

	Lý thuyết chuyên môn đúng chương trình đề cương
	Đối chiếu với đề cương môn học lý thuyết

	Các công việc được liệt kê đầy đủ từ công việc dễ đến khó
	Đối chiếu đề cương môn học thực hành

	Chỉ dẫn chi tiết từng công việc cho người mới
	Quan sát, đánh giá quá trình dạy thực hành.

	Kiểm tra, đánh giá tay nghề theo đúng tiêu chuẩn kỹ năng nghề
	Quan sát, đánh giá quá trình kiểm tra đánh giá tay nghề, đối chiếu với các tiêu chuẩn kỹ năng nghề

	Xác định được mặt được và chưa được trong quá trình hướng dẫn người mới vào nghề
	Báo các chuyên đề

	Tuân thủ nội qui môi trường nơi làm việc
	Kiểm tra, giám sát đối chiếu với quy định nơi làm việc

	Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ
	Kiểm tra, giám sát đối chiếu với quy định an toàn lao động và phòng chống cháy nổ

	Viết báo cáo tổng kết
	Đánh giá báo cáo


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAM GIA KHẢO NGHIỆM GIỐNG ĐẬU, ĐỖ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tham gia khảo nghiệm giống đậu, đỗ nhằm đưa được nhiều giống mới vào sản xuất, các bước công việc chính gồm: Thu thập số liệu về các giống đậu, đỗ; Chọn địa điểm khảo nghiệm; lên kế hoạch, chuẩn bị khảo nghiệm; thực hiện khảo nghiệm; tổng kết, đánh giá kết quả.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Chọn địa điểm phù hợp với giống đậu, đỗ cần khảo nghiệm;



- Địa điểm mang tính đại diện;



- Chọn địa điểm thuận lợi cho việc thực hiện;



- Lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng;



- Kế hoạch có tính khả thi;



- Sơ đồ bố trí thí nghiệm;



- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư;



- Chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực;



- Thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình khảo nghiệm;



- Đảm bảo độ chính xác cao;



- Tổng kết chính xác kết quả khảo nghiệm;



- Viết báo cáo kết quả thực hiện;



- Công bố kết quả.



III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU



1. Kỹ năng 


-  Lựa chọn, ra quyết định;



- Tính toán, lập kế hoạch;



- Ghi chép, đo đếm, tổng hợp;



- Phân tích, đánh giá;



- Sử dụng máy tính và xử lý số liệu.



2. Kiến thức 


- Yêu cầu ngoại cảnh đối với cây đậu, đỗ;



- Lập kế hoạch;



- Thí nghiệm đồng ruộng;



- Kỹ thuật trồng cây đậu, đỗ;



- Khảo nghiệm giống.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Danh sách các địa điểm trồng đậu, đỗ;



- Giấy, bút, máy tính;



- Dụng cụ, vật tư, nguồn nhân lực để khảo nghiệm;



- Các dụng cụ thiết bị theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây đậu, đỗ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chọn địa điểm phù hợp với giống đậu, đỗ cần khảo nghiệm
	Kiểm tra thực tế địa điểm khảo nghiệm

	Địa điểm mang tính đại diện
	Kiểm tra thực tế địa điểm khảo nghiệm

	Chọn địa điểm thuận lợi cho việc thực hiện
	Kiểm tra thực tế địa điểm khảo nghiệm

	Lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng.
	Kiểm tra, đánh giá kế hoạch thực hiện

	Kế hoạch có tính khả thi
	Kiểm tra, đánh giá kế hoạch thực hiện

	Sơ đồ bố trí thí nghiệm
	Kiểm tra sơ đồ thí nghiệm, đối chiếu với thực tế

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.
	Kiểm tra dụng cụ vật tư, đối chiếu với dự trù

	Chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực
	Kiểm tra thực tế nguồn nhân lực

	Thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình khảo nghiệm
	Quan sát, theo dõi quá trình khảo nghiệm, đối chiếu với quy định khảo nghiệm giống đậu, đỗ

	Đảm bảo độ chính xác cao
	Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu các quy định trong khảo nghiệm

	Tổng kết chính xác kết quả khảo nghiệm
	Đánh giá khách quan dựa trên các số liệu đo đếm được.

	Viết báo cáo kết quả thực hiện
	Kiểm tra báo cáo

	Công bố kết quả
	Đối chiếu với kết quả khảo nghiệm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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